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TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG DIGITAL MARKETING 
NHẰM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU VASCARA TẠI PHAN 

THIẾT TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Lâm Ngọc Điệp – Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ - Võ Mỹ Duyên – Vũ Thụy Diễm Chi – 
Ngô Lê Kiều Uyên

Tóm tắt: Đề tài “Tăng cường hoạt động Digital Marketing nhằm quảng bá thương hiệu 
Vascara tại Phan Thiết trong thời đại số” được thực hiện với mục đích xác định các hoạt 
động Digital Marketing trong việc quảng bá thương hiệu nhằm gia tăng sự nhận biết thương 
hiệu Vascara tại Phan Thiết. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng để 
hoàn thiện thang đo và kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố. Nhóm tác giả tiến hành 
khảo sát 185 đáp viên tại thành phố Phan Thiết để thực hiện phân tích thống kê mô tả dữ 
liệu khảo sát, kiểm định chất lượng thang đo, phân tích nhân tố khám phá và cuối cùng là 
kiểm định mô hình lý thuyết thông qua mô hình phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy có ba yếu tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thương hiệu của Vascara tại Phan Thiết trong 
thời đại số thông qua các hoạt động Digital Marketing, mức độ tác động theo thứ tự mạnh 
nhất tới thấp nhất như sau: (1) Công cụ tìm kiếm (CCTK); (2) Website (WEB) và (3) Truyền 
thông mạng xã hội (MXH). Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được đề xuất 
nhằm duy trì, thúc tiến và phát huy một cách hiệu quả hoạt động quảng bá thương hiệu thời 
trang Vascara tại Phan Thiết.

Từ khóa: Công cụ tìm kiếm, Website, Truyền thông mạng xã hội, thương hiệu Vascara, Phan 
Thiết.

ENHANCING DIGITAL MARKETING ACTIVITIES TO 
PROMOTE VASCARA BRAND IN PHAN THIET IN THE 

DIGITAL AGE

Lam Ngoc Diep – Nguyen Ngoc Hoa Ky - Vo My Duyen – Vu Thuy Diem Chi – 
Ngo Le Kieu Uyen

Abstract: The topic “Enhancing Digital Marketing Activities to Promote Vascara Brand in 
Phan Thiet in the Digital Age” was carried out with the aim of identifing sigital marketing 
activities in brand promotion to increase Vascara brand awareness in Phan Thiet. The study 
uses qualitative and quantitative methods to complete the scale and test the relationship 
between factors. The authors conducted a survey of 185 respondents in Phan Thiet City to 
perform descriptive statistical analysis of the survey data, verify the quality of the scale, 
analyze the exploratory factors and finally test the theoretical model through the regression 
analysis model. The research results show that there are three factors affecting the brand 
awareness of Vascara in Phan Thiet in the digital age through digital marketing activities, the 
level of impact is in order of strongest to lowest, as follows: (1) search engine (CCTK); (2) 
website (WEB) and (3) social media (MXH). Based on the research results, some managerial 
implications are proposed to maintain and effectively promote Vascara brand in Phan Thiet.

Keywords: Search engine, Website, Social media, Vascara brand, Phan Thiet.
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1. GIỚI THIỆU

Sự kết hợp giữa quảng bá thương hiệu 
thông qua tiếp thị kỹ thuật số sẽ giúp doanh 
nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn bao 
giờ hết đặc biệt là trong thời đại công nghệ 
4.0. Để nâng cao nhận biết thương hiệu, 
trong thời gian qua, Vascara đã thực hiện các 
hoạt động quảng bá sản phẩm và thương hiệu 
trên các nền tảng kỹ thuật số nhằm gia tăng 
sự nhận biết thương hiệu đến khách hàng. 
Từ năm 2017, Vascara đã thay đổi hướng đi 
bằng cách gia tăng các hoạt động công nghệ 
đưa vào kinh doanh cũng như gia tăng kinh 
doanh trực tuyến, điều này đã giúp cải thiện 
rất nhiều cho thương hiệu nhưng so với các 
thế hệ gen Y, gen Z hiện nay thì đòi hỏi nhiều 
yêu cầu hơn đối với một thương hiệu thời 
trang nữ.

Tuy nhiên, hạn chế trong các hoạt động 
mang tính chất quảng bá thương hiệu của 
Vascara vẫn tồn đọng nhiều, chưa thực sự 
nổi trội, chưa thu hút nhiều sự quan tâm 
trong việc gia tăng sự nhận diện thương 
hiệu của khách hàng tại Phan Thiết. Do đó, 
nghiên cứu này được thực hiện với mục đích 
xây dựng và kiểm định mô hình biểu thị mối 
quan hệ giữa các hoạt động trong Digital 
Marketing và sự nhận biết thương hiệu trong 
việc quảng bá thương hiệu thời trang Vascara 
tại Phan Thiết. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả 
đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy 
các hoạt động Digital Marketing tăng cường 
quảng bá thương hiệu trong thời gian tới tại 
Phan Thiết.

2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết và  khung phân tích

Philip Kotler (2007) cho rằng “Digitlal 
Marketing là quá trình lập kế hoạch sản 
phẩm, phân phối và xúc tiến sản phẩm, dịch 
vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức 
và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử 
và Internet”. Thương hiệu số là một thuật 
ngữ trong hoạt động quản trị thương hiệu, là 

sự kết hợp giữa thương hiệu và truyền thông 
số, cụ thể là hoạt động quảng bá thương hiệu 
được thực hiện thông qua Internet, công 
nghệ số và các kênh kỹ thuật số.

Chuyên gia thương hiệu tại Mỹ - David 
Aaker đã công bố nghiên cứu về mô hình 
nhận diện thương hiệu Brand Identity 
Planning Model vào năm 1996, nhằm mục 
đích giúp các chuyên gia thương hiệu và các 
doanh nghiệp hiểu rõ các yếu tố khác nhau 
của thương hiệu để tạo nên sự khác biệt 
trong việc nhận diện thương hiệu so với các 
thương hiệu đối thủ.

Vào năm 1993, Keller xây dựng mô hình 
giá trị thương hiệu người tiêu dùng, Ông đã 
đưa ra quan điểm rằng giá trị thương hiệu 
dựa trên người tiêu dùng là các hiệu ứng 
khác nhau mà kiến thức về thương hiệu đó 
tác động lên sự đáp ứng của người tiêu dùng 
đối với việc tiếp thị thương hiệu đó. Theo 
Keller, một thương hiệu được cho là có giá 
trị thương hiệu đối với người tiêu dùng theo 
hướng tích cực nếu người tiêu dùng có những 
phản ứng có lợi cho việc tiếp thị của thương 
hiệu đó, ngược lại một thương hiệu sẽ trở 
nên tiêu cực thông qua sự phản ứng mang 
tính không có lợi đối với việc tiếp thị thương 
hiệu trong hoàn cảnh tương tự. Những hiệu 
ứng này khác nhau dựa trên sự liên tưởng 
đến thương hiệu đó sẽ khơi dậy một cách 
thích thú, mạnh mẽ và độc đáo trong tâm trí 
người tiêu dùng.

Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu 
trong nước được thực hiện nhằm xác định 
nhân tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thương 
hiệu trên phương tiện truyền thông xã hội, 
điển hình có các nghiên cứu của Phạm Thị 
Liên (2015), Nguyễn Thị Hương Giang & 
Phan Thùy Dương (2018), Nguyễn Ngọc 
Anh (2018) và Trần Thị Thịnh & Lê Thùy 
Hương (2018).

Căn cứ vào cơ sở lý thuyết và dựa trên kế 
thừa có chọn lọc các nghiên cứu liên quan, 
mô hình  nghiên cứu được nhóm  tác giả đề 
xuất như sau:
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu định tính và định 
lượng được sử dụng để hoàn thiện thang đo 
và kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố. 
Nghiên cứu định tính là nhằm hiệu chỉnh các 
thang đo được tổng hợp từ các nghiên cứu 
trước, sau đó, xây dựng bảng câu hỏi phù 
hợp với bối cảnh nghiên cứu. Nghiên cứu 
định lượng được thực hiện 
nhằm đánh giá thang đo vừa 
được xây dựng và kiểm định 
mô hình lý thuyết. Nhóm tác 
giả sử dụng phương pháp 
thống kê mô tả, kiểm định 
chất lượng thang, phân tích 
nhân tố khám phá và phân 
tích hồi quy đa biến.

Theo Hair & Cộng sự 
(2006), đối với mô hình 
phân tích nhân tố khám phá, 
cỡ mẫu tối thiểu 5*22 (tổng 
số biến quan sát của mô 
hình đo lường) = 110. Nhóm 
tác giả đã tiến hành khảo 
sát 201 khách hàng tại Phan Thiết và thu về 
185 phiếu khảo sát hợp lệ được sử dụng để 
làm dữ liệu cho nghiên cứu. Các phát biểu 
trong bảng câu hỏi được thiết kế theo thang 
đo Likert với 5 mức độ (Hoàn toàn không 
đồng ý, Không đồng ý, Bình thường/Trung 
lập, Đồng ý, Hoàn toàn đồng ý). Dữ liệu sau 
khi thu thập được phân tích bằng phần mềm 
SPSS.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu

3.1.1. Thống kê mô tả đặc điểm của mẫu 
quan sát

Về giới tính, kết quả cho thấy sự chênh 
lệch giữa nam và nữ, cụ thể nữ chiếm 70,3%  
và  nam chiếm 29,7%.

Về độ tuổi, đa số đối tượng được khảo 
sát chủ yếu từ 18 đến 25 tuổi chiếm 78,9%, 
từ 25 đến 30 tuổi là đối tượng chiếm tỷ lệ 
13,5%, dưới 18 tuổi chiếm 5,9%, từ 30 đến 
40 tuổi chiếm 1,6% và cuối cùng là không 
đối tượng nào nằm trong khoảng tuổi trên 
40 tuổi.

Về thời lượng truy cập Internet trong 
ngày, thời lượng truy cập trên 1giờ/ngày của 
các đối tượng khảo sát chiếm tỉ lệ cao 98,4% 
và dưới 1 giờ/ngày chiếm 1,6%.

3.1.2. Kết quả  kiểm định độ tin cậy của 
thang đo

Sau khi kiểm định thang đo bằng phương 
pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (Bảng 
2) cho thấy không có biến nào bị loại. Mức 
độ hội tụ của các biến quan sát đối với các 
thành phần nghiên cứu tiếp tục được đánh 
giá thông qua phương pháp phân tích nhân 
tố khám phá (EFA).

Bảng 2. Kết quả kiểm định thang đo

STT Thang đo Ký hiệu
Biến 

quan sát 
bị loại

Hệ số 
Alpha Kết luận

1
Truyền thông 
qua người có 
sức ảnh hưởng

TTNAH không 9,926 Chất lượng 
tốt

2
Truyền thông

mạng xã hội
MXH không 0,938 Chất lượng 

tốt

3 Công cụ tìm 
kiếm CCTK không 0,862 Chất lượng 

tốt

4 Website WEB không 0,899 Chất lượng 
tốt

5 Sự nhận biết 
thương hiệu SNBTH không 0,890 Chất lượng 

tốt
(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
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3.1.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Kết quả EFA (bảng 3) đối với các biến 
độc lập cho thấy có 4 nhân tố được trích tại 
Eigenvalue có giá trị là 1,212 (>1) và phương 
sai trích đạt yêu cầu 76,410 (>50%) với chỉ 
số KMO là 0,904 và Sig.=0,000 (<0,05). Kết 
quả ma trận xoay cho thấy tất cả các biến 
quan sát đều có hệ số tải nhân tố Factor 
Loading lớn hơn 0,55 ngoại trừ biến CCTK2 
nên bị loại ra khỏi thang đo. Phân tích EFA 
tương tự với biến phụ thuộc cũng cho thấy, 
kết quả phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của 
phương pháp phân tích yếu tố. Vì thế, kết 
quả EFA là đáng tin cậy và có thể sử dụng 
cho phân tích hồi quy ở bước tiếp theo.

Dựa vào kết quả phân tích nhân tố khám 
phá EFA, 4 nhân tố trích ra đạt yêu cầu về 
giá trị thống kê và độ tin cậy. Các nhân tố 
được đặt tên lại để đảm bảo yêu cầu 
phân tích trước khi phân tích hồi 
quy đa biến:

- Website (WEB), gồm 4 biến: 
WEB1, WEB2 WEB3, WEB4;

- Mạng xã hội (MXH), gồm 
5 biến: MXH1, MXH2, MXH3, 
MXH4, MXH5;

- Truyền thông qua người có sức 
ảnh hưởng (TTNAH), gồm 5 biến: 
TTNAH1, TTNAH2, TTNAH3, 
TTNAH4, TTNAH5;

- Công cụ tìm kiếm (CCTK), 
gồm 3 biến: CCTK1, CCTK3, 
CCTK4.

3.1.4. Phân tích hồi quy tuyến 
tính bội

Việc xem xét các yếu tố nào thật 
sự tác động đến biến phụ thuộc một 
cách trực tiếp sẽ được thực hiện 
bằng phương trình hồi quy tuyến 
tính đa biến:

QD = β0 + β1F1 + β2F2 + β3F3 
+ β4F4 + β5F5 + β6F6 + ei

Với βk: là hệ số hồi quy; ei: là số dư 
(Residual)

Kết quả bảng 4 cho thấy, tất cả các biến 
đều có Sig.≤ 0,05 ngoại trừ biến TTNAH. 
Như vậy, 3 biến MXH, CCTK và WEB 
tương quan có ý nghĩa với biến phụ thuộc 
với độ tin cậy 95%. Phương trình hồi quy 
như sau:

SNBTH = 0,852 + 0,341CCTK + 
0,318WEB + 0,266TTNAH

Trong Bảng 5, R2 hiệu chỉnh = 0,563 
(Kiểm định F, Sig. ≤ 0,01). Như vậy: 56,3% 
thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích 
bởi các biến độc lập và đảm bảo có ý nghĩa 
với mức tin cậy trên 99%.

Giá trị thống kê Durbin - Watson d= 
1,839 (1< d < 3) nên kết luận: Các phần dư 

Bảng 3. Kết quả EFA

Biến 
quan sát

Các biến độc lập Biến phụ thuộc

1 2 3 4 1

WEB3 ,856 SNBTH1 ,880
WEB2 ,832 SNBTH2 ,868
WEB4 ,747 SNBTH3 ,864
WEB1 ,738 SNBTH4 ,855
MXH4 ,839
MXH3 ,815
MXH5 ,799
MXH1 ,756
MXH2 ,730

TTNAH1 ,855
TTNAH4 ,795
TTNAH5 ,767
TTNAH2 ,761
TTNAH3 ,735
CCTK4 ,774
CCTK3 ,711
CCTK1 ,599

Hệ số KMO ,904 ,767
Sig. 0,000 0,000
Eigenvalue 1,212 3,006
Phương sai trích 76,410 75,138

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
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là độc lập với nhau và tính độc lập của phần 
dư đã được bảo đảm. Không có hiện tượng 
tự tương quan trong phần dư.

Từ kết quả bảng 6 cho thấy, 
mức độ tác động theo thứ tự mạnh 
nhất đến thấp nhất là: (1) Công cụ 
tìm kiếm (CCTK) chiếm 38,2%, 
(2) Website(WEB) chiếm 33,3%  
và cuối cùng là (3) Truyền thông 
mạng xã hội (MXH) chiếm 28,5%.

3.2. Thảo luận kết quả

Trong bảng 4, hệ số hồi quy 
chưa chuẩn hóa:

Biến CCTK có hệ số 0,341 quan hệ 
cùng chiều với sự nhận biết thương hiệu 
(SNBTH). Khi khách hàng đánh giá yếu tố 
“Công cụ tìm kiếm” tăng thêm 1 điểm thì sự 
nhận biết thương hiệu của khách hàng đối 
với việc quảng bá thương hiệu của thương 
hiệu thời trang Vascara Phan Thiết sẽ tăng 
thêm 0,341 điểm.

Biến WEB có hệ số 0,318 quan hệ 
cùng chiều với sự nhận biết thương hiệu 
(SNBTH). Khi khách hàng đánh giá yếu tố 
“Website” tăng thêm 1 điểm thì sự nhận biết 
thương hiệu của khách hàng đối với việc 
quảng bá thương hiệu của thương hiệu thời 

Bảng 4. Kết quả phân tích hồi quy

Hệ số hồi quy chưa 
chuẩn hóa

Hệ số 
hồi quy 
chuẩn 
hóa Giá trị t

Mức ý 
nghĩa 
(Sig.)

Thống kê cộng tuyến

B Sai số 
chuẩn Beta Tolerance VIF

(Constant) 0,852 0,211 4,033 ,000
TTNAH 0,030 0,055 0,039 0,539 0,591 0,443 2,259
MXH 0,266 0,073 0,280 2,036 0,002 0,394 2,540
CCTK 0,341 0,088 0,376 3,870 0,000 0,252 3,973
WEB 0,318 0,082 0,328 3,859 0,000 0,328 3,047

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
Bảng 5. Tóm tắt mô hình

Mô 
hình R R2 R2 hiệu 

chỉnh
Ước lượng độ 

lệch chuẩn
Durbin-
Watson

1 0,757 0,572 0,563 0,506 1,839
(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)

trang Vascara Phan Thiết sẽ tăng 
thêm 0,318 điểm.

Biến TTMXH có hệ số 0,266 
quan hệ cùng chiều với sự nhận 
biết thương hiệu (SNBTH). Khi 

khách hàng đánh giá yếu tố “Truyền thông 

trên mạng xã hội” tăng thêm 1 điểm thì sự 
nhận biết thương hiệu của khách hàng đối 
với việc quảng bá thương hiệu của thương 
hiệu thời trang Vascara Phan Thiết sẽ tăng 
thêm 0,266 điểm.

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

4.1. Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan 
hệ tương quan giữa 3 yếu tố trong Digital 
Marketing với sự nhận biết thương hiệu 
của khách hàng đối với hoạt động quảng bá 
thương hiệu của Vascara tại Phan Thiết, mức 
độ tác động theo thứ tự từ mạnh nhất đến 
thấp nhất: (1) Công cụ tìm kiếm (CCTK); (2) 
Website (WEB) và (3) Truyền thông mạng 

Bảng 6. Mức độ tác động của các biến độc lập
Giá trị Beta 
chuẩn hóa % Vị trí ảnh 

hưởng

MXH 0,280 28,5 3

CCTK 0,376 38,2 1

WEB 0,328 33,3 2

Tổng 0,984 100%
(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
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4.2. Hàm ý quản trị

Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, 
nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản 
trị nhằm tăng cường các hoạt động Digital 
Marketing tác động đến sự nhận biết thương 
hiệu của khách hàng đối với việc quảng bá 
thương hiệu Vascara tại Phan Thiết như sau:

4.2.1. Công cụ tìm kiếm

Để đảm bảo cho hoạt động quảng bá 
thương hiệu ngày càng đạt nhiều kết quả 
tốt, ngoài những giá trị mà Vascara tạo dựng 
trong thời gian qua. Vascara tại Phan Thiết 
trong thời gian tới cần thực hiện một số vấn 
đề cơ bản để nâng cao công cụ tìm kiếm cho 
hoạt động quảng bá thương hiệu của mình 
đối với sự nhận biết thương hiệu của khách 
hàng cụ thể như sau: đa dạng quảng cáo trên 
các công cụ tìm kiếm, để tiếp cận được nhiều 
khách hàng hơn, thực hiện tối ưu hóa công 
cụ tìm kiếm bằng cách xây dựng nội dung 
các bài quảng cáo đảm bảo được sự thu hút 
của khách hàng, quảng cáo có trả phí cho 
cộng cụ tìm kiếm để quảng cáo của Vascara 
xuất hiện trong kết quả tìm kiếm có từ khóa 
liên quan của khách hàng, xây dựng và nâng 
cao đội ngũ Marketing chuyên nghiệp, nắm 
bắt được xu hướng phát triển của thị trường.

4.2.2. Website

Yếu tố Website đứng vị trí thứ hai tác 
động đến sự nhận biết thương hiệu của 
khách hàng đối với việc quảng bá thương 
hiệu Vascara tại Phan Thiết. Để gia tăng sự 

nhận biết thương hiệu của khách hàng đối 
với thương hiệu Vascara tại Phan Thiết thì 
cần chú trọng đến việc mở rộng quảng bá 
trang Web: xây dựng khảo sát ý kiến khách 
hàng, mở rộng chuyên mục về kiến thức 
thời trang trên Website hay nói cách khác là 
tạo dựng Blog về kiến thức thời trang, tăng 
cường liên kết Website với các nền tảng kỹ 
thuật số khác, vì Website sẽ giúp khách hàng 
nắm được chi tiết hơn về nội dung cập nhật, 
dễ dàng tìm kiếm được những yếu tố khác 
của doanh nghiệp mà không chỉ là nội dung 
được đề cập. 

4.2.3. Truyền thông trên mạng xã hội

Nhân tố cuối cùng có tác động đến sự nhận 
biết thương hiệu là truyền thông trên mạng 
xã hội. Mạng xã hội là nền tảng đa dạng và 
phổ biến nhất hiện nay với lượt người dùng 
lớn, kéo theo là hoạt động truyền thông trên 
mạng xã hội cũng trở nên rất phát triển, 
hướng đi này giúp tăng nhận thức của khách 
hàng về thương hiệu và quảng bá được sản 
phẩm đến khách hàng. Vascara tại Phan Thiết 
nên đầu tư các video về thời trang như giới 
thiệu bộ siêu tập mới, cách phối đồ phù hợp, 
review sản phẩm,... đặc biệt là vẫn giữ màu 
sắc riêng trên các mạng xã hội như Tiktok, 
Facebook, Instagram và Youtube. Đặc biệt 
là Tiktok, xu hướng với nền tảng video ngắn 
giúp người xem dễ dàng nắm bắt được nội 
dung và tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, để tăng 
nhận biết thương hiệu thì việc chăm sóc và 
thái độ tương tác với khách hàng cũng rất 
quan trọng, khách hàng sẽ có thiện cảm và 
nhớ đến thương hiệu vì sự tử tế và nhiệt tình 
của nhân viên. Việc trả lời tin nhắn để hỗ trợ 
khách hàng, trả lời bình luận để giải đáp thắc 
mắc cũng là một phần quan trọng giúp cho 
thương hiệu được yêu quý và được khách 
hàng đón nhận nhiều hơn.
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CÁC YẾU TỐ VỀ NGUỒN LỰC TRONG TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ TẠI  VÙNG KINH TẾ PHÍA NAM CỦA VIỆT NAM

Nguyễn Thị Loan - Trương Vũ Tuấn Tú - Lê Thị Tuyết Hoa - Nguyễn Việt 
Hồng An - Tạ Hoàng Giang

Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê, so sánh kết hợp ước lượng hồi 
quy Pooled OLS để đánh giá tác động của các yếu tố nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế của 
vùng kinh tế phía Nam (KTTĐPN). Kết quả phân tích cho thấy vai trò của các yếu tố nguồn 
lực rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Tùy vào mỗi giai đoạn phát triển kinh tế, Nhà 
nước cần nhận biết kịp thời sự biến động của các yếu tố nguồn lực để có những giải pháp 
phát huy tối đa hiệu quả của chúng. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp 
nhằm nâng cao vai trò của các yếu tố nguồn lực để phát triển nền kinh tế khu vực phía Nam.

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế; vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

RESOURCE FACTORS IN ECONOMIC GROWTH IN THE 
SOUTHERN ECONOMIC REGION OF VIETNAM

Nguyen Thi Loan - Truong Vu Tuan Tu - Le Thi Tuyet Hoa - Nguyen Viet Hong 
Anh - Ta Hoang Giang

Abstract: The paper uses statistical analysis methods, comparing methods and Pooled OLS 
regression in order to assess the impact of resource factors on the economic growth of the 
Southern Key Economic Region (KTTĐPN). The analysis shows that the resource factors 
play a very important role in economic growth. Depending on each stage of economic 
development, the state needs to identify the fluctuation of the resource factors in time to have 
several reasonable solutions to maximize their effectiveness. In conclusion, the article also 
provides some measures to enhance the role of resource factors in developing the Southern 
Key Economic Region.

Keywords: economic growth; the Southern Key Economic Region.

1. GIỚI THIỆU

Vùng KTTĐPN hình thành từ năm 1993. 
Năm 2007, Chính phủ quyết định quy hoạch 
vùng KTTĐPN gồm 8 tỉnh thành: Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình 
Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long 
An và Tiền Giang với tổng diện tích là 30.587 
km2 , tương đương 9,23 % diện tích cả nước 
(Tổng cục Thống kê, 2016). Đây là khu vực 
kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển ở các 
lĩnh vực, thế mạnh về khai thác khoáng sản, 
thủy hải sản, giao thông và giao lưu với các 

nước trong khu vực. Vì vậy, việc nhận biết 
vai trò của các yếu tố nguồn lực đóng góp 
vào tăng trưởng kinh tế ở vùng KTTĐPN là 
vô cùng quan trọng đối với nước ta trong quá 
trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Do vậy, để có thể đưa ra những giải 
pháp tăng trưởng kinh tế hiệu quả cho vùng 
KTTĐPN, Nhà nước phải đánh giá đúng vai 
trò của các yếu tố nguồn lực, trên cơ sở vận 
dụng các yếu tố này một cách hiệu quả. Bài 
viết sẽ tìm hiểu vai trò của các yếu tố nguồn 
lực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của 



RESOURCE FACTORS IN ECONOMIC GROWTH IN THE SOUTHERN ECONOMIC REGION OF VIETNAM

11

vùng KTTĐPN bằng cách ước lượng những 
tác động của chúng đến tổng giá trị sản phẩm 
hằng năm. Qua đó, bài viết sẽ phân tích thực 
trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển 
các nguồn lực của vùng KTTĐPN. Phần 
tiếp theo của bài viết sẽ được chia thành các 
phần sau: phần 2 nêu cơ sở lý thuyết về các 
nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế; phần 
3 mô tả dữ liệu và mô hình nghiên cứu; kết 
quả nghiên cứu sẽ được trình bày ở phần 4; 
cuối cùng, phần 5 sẽ là kết luận và đề xuất 
giải pháp. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là một thuật ngữ 
tương đối không mới mẻ trong xã hội ngày 
nay. Xét cả về mặt lý luận và thực tiễn, tăng 
trưởng kinh tế là điểm khởi đầu của phát 
triển. “Tăng trưởng kinh tế được hiểu khá 
thống nhất là sự tăng sản lượng thực tế của 
một nền kinh tế trong một khoảng thời gian. 
Thước đo phổ biến là mức tăng tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) trong một năm hoặc 
mức tăng GDP bình quân đầu người trong 
một năm.” (Bùi Đại Dũng & Phạm Thu 
Phương, 2008). 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là giá trị 
bằng tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng 
được sản xuất ra trên lãnh thổ của một nước, 
tính trong khoảng thời gian nhất định thường 
là một năm (Đỗ Đức Bình, 2013). Do đó, 
tăng trưởng kinh tế đơn thuần là đề cập đến 
sự gia tăng năng lực để tạo ra giá trị gia tăng 
thông qua các hoạt động kinh tế.

Theo mô hình tăng trưởng Tân cổ điển, 
tăng trưởng GDP được hình thành từ ba yếu 
tố: vốn, lao động và năng suất các yếu tố 
tổng hợp (TFP - Total Factor Productivity). 
Tại mô hình này, tăng trưởng kinh tế được 
phân thành 2 loại: tăng trưởng kinh tế theo 
chiều rộng, phản ánh tăng thu nhập phụ thuộc 
vào tăng quy mô nguồn vốn, số lượng lao 
động và lượng tài nguyên thiên nhiên được 
khai thác; và tăng trưởng kinh tế theo chiều 

sâu, đó là sự gia tăng thu nhập do tác động 
của yếu tố TFP. Lý thuyết của Solow (1994) 
khẳng định tăng vốn và lao động có thể dẫn 
đến tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, phù hợp 
với giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp 
hóa, còn tăng TFP mới là nguồn gốc tăng 
trưởng trong dài hạn (Trần Thọ Đạt, 2002).

2.2. Các yếu tố nguồn lực trong tăng 
trưởng kinh tế

Theo các học thuyết kinh tế, nguồn lực là 
khái niệm bao hàm nhiều yếu tố vật chất vô 
hình và hữu hình cần thiết để tạo ra của cải 
vật chất cho xã hội. Nguồn lực là tổng thể 
các nguyên, nhiên vật liệu, tài sản các loại 
(vô hình và hữu hình) để sản xuất ra các loại 
hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu con 
người trong từng giai đoạn phát triển. 

Có thể biểu hiện mối quan hệ giữa các 
yếu tố nguồn lực tác động đến tăng trưởng 
kinh tế thông qua một lượng nhân tố đầu vào 
mà sự biến đổi của chúng trực tiếp làm thay 
đổi sản lượng đầu ra thể hiện bằng hàm số: 

Y = F(Xi)

Trong đó: Y là tổng sản lượng quốc nội 
(GPD), còn Xi (i = 1, 2,..., n) là các biến số 
đầu vào thể hiện các nhân tố đều chịu sự điều 
tiết của mối quan hệ cung - cầu. Một số nhân 
tố thì ảnh hưởng tới mức cung, một số nhân 
tố thì ảnh hưởng tới mức cầu. Sự cân bằng 
cung - cầu do giá cả thị trường điều tiết sẽ 
tác động trở lại các nhân tố trên và dẫn tới 
kết quả của sự sản xuất, đó là sản lượng của 
nền kinh tế.

Các nhà kinh tế đặt nền móng cho các 
học thuyết kinh tế cổ điển nói riêng và kinh 
tế học nói chung như Adam Smith, Jean 
Baptiste Say, David Ricardo cho đến Alfred 
Marshall và ngay cả Karl Marx cũng đều xây 
dựng các lý thuyết về những yếu tố tác động 
đến tăng trưởng kinh tế dựa trên quan điểm 
nghiêng về cung chứ không phải là cầu. 
Trong một giai đoạn nhất định (ngắn hạn) sự 
khan hiếm của tài nguyên (nguồn đầu vào) 
hay sự thiếu cung, luôn luôn là giới hạn của 
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sự tăng trưởng, nhất là khi sức sản xuất còn 
thấp.

Còn theo trường phái kinh tế học hiện đại, 
mà xuất phát là Keynes thì mức sản lượng và 
việc làm là do cầu quyết định. Điều này được 
lý giải sản lượng của nền kinh tế luôn ở dưới 
mức tiềm năng, tức là nền kinh tế còn các 
nguồn lực tiềm năng, công nhân thất nghiệp 
ở mức tự nhiên, vốn tích luỹ lớn, công suất 
máy móc chưa tận dụng hết... Đó là do khoa 
học kỹ thuật ngày càng phát triển, năng suất 
luôn được nâng cao. Do đó cung không phải 
là vấn đề giới hạn của sự gia tăng sản lượng, 
mà ở đây nó phụ thuộc vào cầu.

Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn những 
nước quá nghèo, chưa đáp ứng được nhu 
cầu cơ bản của nhân dân. Song lại có những 
nước quá giàu đã đáp ứng được nhu cầu của 
đất nước và đang mở rộng thị trường ra khỏi 
biên giới để nhằm đẩy mạnh tăng trưởng. Vì 
vậy mỗi quan điểm trên đều có giá trị trong 
mỗi hoàn cảnh và điều kiện riêng biệt của 
mỗi quốc gia.

Theo quan điểm tân cổ điển, các yếu tố 
nguồn lực trong tăng trưởng bao gồm vốn, 
lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp 
(TFP- total factor producctivity), theo đó 
hàm sản xuất có dạng:

Y = F(K,L,TFP) (*)

Các yếu tố đưa vào hàm sản xuất (*) trên 
đây chỉ là những yếu tố chính, thông thường 
là các yếu tố mang tính kinh tế, ngoài các 
yếu tố này còn có những yếu tố khác nữa 
tác động đến tăng trưởng, đó là các yếu tố 
phi kinh tế và nó đóng vai trò không kém 
phần quan trọng so với yếu tố kinh tế. Tuy 
nhiên ở đây chúng ta chỉ xét đến 3 nhân tố 
chính là: K, L và TFP.

2.2.1. Vốn (K)

Theo Trần Thọ Đạt (2002), vốn bao gồm 
vốn sản xuất và vốn đầu tư.

Vốn sản xuất: Là một bộ phận của tài 
sản quốc dân bao gồm: (1) Tài nguyên thiên 

nhiên; (2) Tài sản được sản xuất ra; (3) 
Nguồn nhân lực.

Vốn đầu tư: được chia làm 2 loại: đầu tư 
cho tái sản sản xuất và đầu tư cho tài sản 
phi sản xuất. Vốn đầu tư cho tài sản sản xuất 
gọi là vốn sản xuất, đó là chi phí để thay thế 
tài sản cố định bị thải loại để tăng tài sản cố 
định mới và để tăng tài sản tồn kho. Như vậy 
hoạt động đầu tư là việc sử dụng vốn đầu tư 
để phục hồi năng lực sản xuất và tạo ra năng 
lực sản xuất mới, đó là quá trình chuyển hóa 
vốn thành các tài sản phục vụ cho quá trình 
sản xuất. Hoạt động đầu tư thường được tiến 
hành dưới 2 hình thức:

- Đầu tư trực tiếp: là hoạt động đầu tư mà 
người có vốn tham gia trực tiếp vào quá trình 
hoạt động và quản lí đầu tư, họ biết được 
mục tiêu đầu tư cũng như phương thức hoạt 
động của các loại vốn mà họ bỏ ra. Hoạt 
động đầu tư này có thể dưới các hình thức 
hợp đồng: Hợp đồng, liên doanh công ty cổ 
phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. 

- Đầu tư gián tiếp: Là hình thức bỏ vốn 
vào hoạt động kinh tế nhằm đem lại hiệu quả 
cho bản thân người có vốn cũng như xã hội, 
nhưng người có vốn không tham gia trực tiếp 
quản lý hoạt động đầu tư, dưới hình thức: Cổ 
phiếu, tín phiếu...

2.2.2. Lao động (L)

Nguồn lao động là một bộ phận của dân số 
có khả năng lao động bao gồm dân số trong 
độ tuổi lao động có khả năng lao động và 
dân số ngoài độ tuổi lao động đang làm việc 
thường xuyên trong nền kinh tế quốc dân. 
Một mặt, lao động tác động đến tăng trưởng 
kinh tế thông qua các chỉ tiêu về số lượng lao 
động, trình độ chuyên môn, sức khoẻ. Người 
lao động và sự kết hợp giữa lao động với 
các yếu tố đầu vào khác để làm tăng mức 
sản lượng đầu ra. Mặt khác, lao động lại thể 
hiện tập trung qua mức tiền lương của người 
lao động. Khi tiền lương của người lao động 
tăng có nghĩa là chi phí sản xuất tăng, phản 
ánh khả năng sản xuất tăng lên. Đồng thời, 
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khi mức tiền tăng làm cho thu nhập có thể sử 
dụng của người lao động cũng tăng, do đó 
khả năng chi tiêu của người tiêu dùng cũng 
tăng lên (Trần Thọ Đạt, 2002).

2.2.3. Năng suất tổng hợp nhân tố (TFP)

Theo Trần Thọ Đạt và Đỗ Tuyết Nhung 
(2011), TFP cho biết mức độ đóng góp các 
nhân tố vô hình như khoa học công nghệ, 
trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động, 
trình độ tổ chức quản lý sản xuất, sức cạnh 
tranh của sản phẩm… tác động đến mức tăng 
trưởng GDP. Nâng cao TFP tức là nâng cao 
hơn kết quả sản xuất với cùng đầu vào. Điều 
này là rất quan trọng đối với người lao động, 
doanh nghiệp và toàn nền kinh tế. Đối với 
người lao động, nâng cao TFP sẽ góp phần 
nâng lương, nâng thưởng, điều kiện lao động 
được cải thiện, công việc ổn định hơn. Đối 
với doanh nghiệp thì có khả năng mở rộng 
tái sản xuất. Còn đối với nền kinh tế sẽ nâng 
cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế, nâng 
cao phúc lợi xã hội.

Chỉ tiêu TFP rất quan trọng trong phân 
tích kinh tế. Sự biến động TFP được Solow 
(1956) sử dụng đầu tiên nhằm phản ánh sự 
thay đổi công nghệ và giải thích sự tăng 
trưởng kinh tế. Từ đó về sau, quan điểm này 
được các nhà kinh tế sử dụng rộng rãi và 
trở thành một chỉ tiêu không thể thiếu trong 
phân tích kinh tế. Vì vậy, nền kinh tế có mức 
đóng góp của TFP càng cao càng chứng tỏ 
sự tăng trưởng kinh tế đạt chất lượng phát 
triển về chiều sâu (Trần Thọ Đạt, 2002).

3. PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH 
NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu được thực hiện 
chủ yếu là tổng hợp, phân tích thống kê so 
sánh các số liệu phản ánh thực trạng các 
nguồn lực đóng góp vào tăng trưởng kinh 
tế ở vùng KTTĐPN. Bên cạnh đó, bài viết 
sẽ đánh giá mức độ tác động của các yếu tố 
nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế thông qua 
kỹ thuật hồi quy định lượng Pooled OLS.

Dựa vào khung lý thuyết của hàm sản 

xuất đã được đề cập, với mục tiêu đánh giá 
vai trò của các nguồn lực vào tăng trưởng 
kinh tế, mô hình nghiên cứu được tiến hành 
với bộ dữ liệu thu thập từ 8 tỉnh thuộc vùng 
KTTĐPN trong khoảng thời gian từ năm 
2008 đến năm 2016 được lấy nguồn từ niên 
giám thống kê của các tỉnh. Mô hình nghiên 
cứu có dạng như sau:

Yit = a Litα Kitβ → LnYit= Lna + α Ln Lit+ 
βLnKit(1)

- Biến độc lập: là hai biến vốn đầu tư (K) 
và lao động (L)

- Biến phụ thuộc: là biến tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP)

- i: nhận giá trị từ 1 đến 8 đại diện cho 8 
tỉnh thành thuộc vùng KTTĐPN

- t: đại diện cho năm nghiên cứu từ 2008-
2016

Tất cả các biến động được chuyển thành 
dạng logarit tự nhiên (ln) để thực hiện hồi 
quy tốt hơn vì chuỗi dữ liệu kinh tế theo thời 
gian có đặc trưng cấp số nhân theo thời gian 
và thay đổi của logarit tự nhiên là thay đổi 
tuyến tính. Ngoài ra, biến động của (ln) sẽ 
dễ dàng hơn trong việc tính toán độ co giãn 
vì hệ số ước lượng xấp xỉ với phần trăm biến 
động của các biến số.

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Thực trạng phát triển các nguồn 
lực và tăng trưởng kinh tế của vùng 
KTTĐPN giai đoạn 2012-2020

4.1.1. Vốn đầu tư phát triển

Nhìn chung, tổng vốn đầu tư phát triển 
của vùng KTTĐPN qua các năm đều tăng 
lên, lượng vốn đầu tư năm sau cao hơn năm 
trước (Bảng 1).

Tỷ trọng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 
của vùng KTTĐPN trong cả nước giữ mức 
tương đối ổn định từ 35% đến 40% trong giai 
đoạn 2012 - 2020. Năm 2018, tỷ trọng có 
giảm đi so với những năm trước đó (39,52%) 
nhưng tăng dần trở lại vào các năm 2019 và 



CÁC YẾU TỐ VỀ NGUỒN LỰC TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI  VÙNG KINH TẾ PHÍA NAM CỦA VIỆT NAM

14  TẠP CHÍ KHOA HỌC UPT - Tập 1, số 1 - tháng 12/2023

Bảng 1: Vốn đầu tư phát triển vùng KTTĐPN theo giá hiện hành giai đoạn 2012-2020

STT Vùng 
KTTĐPN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 TP. HCM 115.246 138.835 170.098 202.937 216.945 232.631 255.662 285.160 311.110

2 Đồng Nai 26.736 28.021 32.321 34.450 37.302 44.301 48.323 76.579 80.944

3 Bình Dương 22.114 23.477 28.131 35.983 45.324 52.397 59.639 70.135 78.201

4 Bà Rịa-
Vũng Tàu 28.068 32.260 37.787 39.874 37.885 37.039 39.525 39.431 39.525

5 Bình Phước 5.874 6.751 7.908 10.427 11.832 12.898 14.213 16.192 17.635

6 Tây Ninh 739 4.913 10.514 12.487 16.084 18.479 20.037 21.169 22.365

7 Long An 11.425 13.131 15.381 17.998 21.280 21.337 23.529 26.199 29.172

8 Tiền Giang 9.706 11.156 13.067 14.893 16.957 18.385 21.500 24.400 26.919

(Nguồn:Tổng hợp từ niên giám Thống kê các tỉnh thành của vùng KTTĐPN)
4.1.2. Lực lượng lao động

Tổng hợp số liệu từ Tổng cục Thống kê và 
niên giám Thống kê các tỉnh thành của vùng 
KTTĐPN Giai đoạn 2012 - 2020, nguồn 
lao động của vùng KTTĐPN cũng khá dồi 
dào với lực lượng lao động chiếm đông 
nhất là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 
khoảng 40% toàn vùng. Tiếp đó là Đồng Nai 
chiếm 14,78%; Bình Dương (10,78%); Tiền 
Giang (9,98%); Long An (8,43%); Tây Ninh 
(6,16%); Bà Rịa- Vũng Tàu (5,33%) và thấp 
nhất là Bình Phước chiếm 5,27% lực lượng 
lao động toàn vùng. Nhìn chung, số lượng 
lao động tại 8 tỉnh thành khu vực KTTĐPN 
không có nhiều thay đổi qua các năm từ 
2012 đến 2020.

4.1.3. Các yếu tố về khoa học công nghệ

Việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng 
khoa học công nghệ ở các tỉnh thành vùng 
KTTĐPN qua từng giai đoạn đã đạt những 
thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế-
xã hội. So với giai đoạn trước 2010 - 2014 
thì hoạt động nghiên cứu khoa học trong các 
tỉnh thành vùng KTTĐPN giai đoạn thực 
hiện 2015 - 2020 tăng mạnh với số dự án, 
đề tài khoa học gấp 1,3 lần và tổng kinh phí 
được Nhà nước cũng đầu tư gấp đôi (Báo 
cáo của Tổng cục Thống kê, 2020).

Do vậy, có thể thấy việc phát triển khoa 

học ở các tỉnh thành vùng KTTĐPN được 
Nhà nước ta rất chú trọng trong giai đoạn 
gần đây. Các đề tài, dự án nghiên cứu cấp 
tỉnh, thành phố đã được triển khai và áp 
dụng vào sản xuất kinh doanh. Một số công 
trình đã được nghiệm thu và đi vào thực tế 
đời sống nhằm phát triển nền kinh tế.

4.2. Tác động của các nguồn lực đến tăng 
trưởng kinh tế vùng KTTĐPN giai đoạn 
2012 - 2020

Kết quả hồi quy Pooled OLS của mô hình 
(1) đối với bộ dữ liệu của 8 tỉnh thành trong 
khu vực KTTĐPN giai đoạn 2012 - 2020 
sẽ minh họa rõ nét tác động của các yếu tố 
nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế của vùng 
(Bảng 2).

Kết quả hồi quy cho thấy hệ số co giãn 
của yếu tố vốn là 1,08 và hệ số co giãn của 
yếu tố lao động là -0,33. Tổng hệ số co giãn 
là: 1,08 – 0,33 = 0,75 (75%). Do vậy, có thể 
thấy mức đóng góp của yếu tố vốn và nguồn 
lực vào tăng trưởng kinh tế là 75%.

Theo lý thuyết tân cổ điển, ngoài hai yếu 
tố vốn và lao động thì TFP là một nhân tố 
nguồn lực không thể thiếu đóng góp vào 
mức tăng trưởng kinh tế. Park (2012) cho 
rằng đa số các phương pháp đo lường TFP 
được giả định theo hàm sản xuất tân cổ điển 
cho nền kinh tế. Do đó, TFP chính là phần 

2020 giữ ở mức trên 40%.
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Bảng 2: Kết quả hồi quy mô hình (1)

(Nguồn: Tính toán bộ dữ liệu từ phần mềm Stata 12.0)
dư của hàm sản xuất Solow (1956). Theo 
kết quả định lượng, mức đóng góp của 2 
yếu tố vốn và lao động vào tăng trưởng kinh 
tế vùng KTTĐPN chiếm khoảng 75% nên 
khoảng 25% còn lại chính là mức đóng góp 
của yếu tố TFP.

Từ kết quả trên, bài viết có thể rút ra một 
số kết luận như sau:

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế của vùng 
KTTĐPN chủ yếu dựa vào sự đóng góp của 
yếu tố lượng vốn đầu tư. Nói một cách khác, 
những thành tựu tăng trưởng kinh tế của 
vùng phần nhiều xuất phát từ khả năng huy 
động các nguồn vốn trong và ngoài nước. 
Trong những năm qua, môi trường đầu tư ở 
nước ta đã được cải thiện tích cực. Hệ thống 
cơ chế, chính sách, pháp luật về tài chính đã 
từng bước được đổi mới theo hướng tạo cơ 
sở sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó nhà 
nước cũng đã huy động các nguồn lực, tập 
trung đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng 
kinh tế xã hội, góp phần giảm bớt các yếu tố 
chi phí đầu vào, chi phí trung gian cho các 
doanh nghiệp. Nhờ đó môi trường đầu tư và 
môi trường kinh doanh ở nước ta nói chung 
đã cởi mở, thông thoáng, minh bạch và có 
tính cạnh tranh cao. Điều đó thể hiện tỷ trọng 
vốn dành cho đầu tư phát triển của cả nước 
nói chung và của vùng KTTĐPN nói riêng 
ngày càng tăng.

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế của vùng 
còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố lao động. Tuy 
mức đóng góp của yếu tố này khá quan trọng 
nhưng theo số liệu cho thấy tác động của lực 
lượng lao động là nghịch chiều đến tăng 
trưởng kinh tế. Hơn nữa, thực tế số lượng 
lao động của các tỉnh thành trong vùng chưa 
có nhiều thay đổi và có biến động giảm nhẹ 
trong giai đoạn nghiên cứu. Điều này cho 
thấy lao động ở nước ta nói chung còn bộc lộ 
khá nhiều nhược điểm. Lực lượng lao động 
tuy đông về số lượng nhưng chủ yếu là lao 
động phổ thông, ít qua đào tạo. Do vậy, việc 
tăng lên trong nguồn lực lao động chưa hẳn 
đã góp phần tăng trưởng cho nền kinh tế của 
vùng KTTĐPN.

Thứ ba, sự đóng góp của yếu tố vốn đầu 
tư và lực lượng lao động chiếm khoảng ¾ tốc 
độ tăng trưởng kinh tế của vùng KTTĐPN. 
Điều đó chứng tỏ, sự đóng góp của yếu tố 
TFP đối với tổng tốc độ tăng trưởng kinh tế 
còn thấp. Điều đó cũng chứng tỏ, nền kinh tế 
của vùng vẫn đi theo hướng tăng trưởng về 
số lượng, chưa chuyển sang tăng trưởng về 
chất lượng, vẫn chủ yếu phát triển theo chiều 
rộng, chưa chuyển mạnh sang phát triển theo 
chiều sâu.

5. KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP

Qua kết quả nghiên cứu, bài viết sẽ đề 
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xuất một số khuyến nghị giải pháp nhằm 
nâng cao vai trò của các yếu tố nguồn lực 
trong tăng trưởng kinh tế vùng KTTĐPN:

5.1. Giải pháp liên quan đến yếu tố vốn

Theo Trần Thọ Đạt (2002), tăng lượng 
vốn đầu tư bằng cách tăng tích luỹ từ nội bộ 
nền kinh tế của vùng, song song với việc tập 
trung thu hút nguồn vốn từ bên ngoài để tạo 
tiền đề cho sự tăng trưởng. Bên cạnh đó, Nhà 
nước cần hoàn thiện hệ thống chính sách thu 
hút vốn và các yếu tố đầu vào chất lượng 
cao. Tạo cơ hội thu hút mạnh mẽ nguồn 
lực ngoài vùng, nhất là các nguồn lực nước 
ngoài chất lượng cao. Các chính sách riêng 
cho vùng  KTTĐPN cần xây dựng, bao gồm: 
Chính sách thu hút và tạo vốn, chính sách 
phát triển khoa học công nghệ, chính sách 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Chính sách cần phải được đa dạng hóa các 
nguồn vốn đầu tư và sử dụng hợp lý nguồn 
vốn, có biện pháp khuyến khích toàn xã hội 
và các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, 
đầu tư cho sản xuất kinh doanh và phát huy 
được tiềm năng, lợi thế của vùng.

Chính sách huy động nguồn vốn FDI và 
các địa phương khác trong nước, phải coi đây 
là hướng chủ đạo nhất để đảm bảo nguồn vốn 
cho phát triển vùng KTTĐPN. Thực hiện có 
hiệu quả cơ chế: tạo vốn bằng cách đấu giá 
chuyển quyền sử dụng đất, cho thí điểm các 
mô hình sinh thái đô thị theo hướng nông  
nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái. Phát 
triển các hình thức đầu tư BOT và BT.

5.2. Nhóm giải pháp liên quan đến yếu tố 
lao động

Nhà nước cần phải xác định rõ vai trò 
và nhiệm vụ quan trọng của các vùng trọng 
điểm, trong việc đào tạo nhân lực chất lượng 
cao cho các vùng. Bên cạnh đó, cần phải xây 
dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, có trình độ 
cao để hội nhập quốc tế có hiệu quả (Ngô 
Văn Hải, 2016). Hàng năm, Nhà nước phải 
chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến  thức cho 
hàng nghìn doanh nhân, kỹ thuật viên  lành 

nghề, cho các ngành kinh tế và lao động xuất 
khẩu. 

Hơn nữa, Nhà nước cần tập trung đầu tư 
đồng bộ cho đào tạo các nghề, đang là thế 
mạnh của vùng; ưu tiên tập trung  đầu tư cho 
đào tạo các nghề mũi nhọn, các nghề đang 
có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao 
trong vùng. Ngoài ra, Nhà nước cũng nên 
phát triển hệ thống trung tâm giới thiệu việc 
làm: chuyển từ hình thức đầu tư dàn trải sang 
đầu tư có trọng điểm; tổ chức các sàn giao 
dịch việc làm định kỳ và thường xuyên tại 
các trung tâm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu 
quả kết nối cung cầu lao động. 

Hoàn thiện chính sách tiền lương, tiền 
công theo hướng thị trường và tập trung xây 
dựng và phát triển hệ thống an sinh xã hội 
như là một công cụ quan trọng để góp phần 
ngăn ngừa và hạn chế những tiêu cực khi 
vùng KTTĐPN ngày càng có xu hướng hội 
nhập kinh tế nhằm khuyến khích và nâng cao 
nguồn nhân lực một cách hiệu quả.

5.3. Nhóm giải pháp liên quan đến yếu tố 
TFP

Nâng cao năng lực nội sinh về công nghệ 
tức là chúng ta đã nâng cao năng lực để có 
khả năng lực chọn công nghệ, tiếp nhận và 
sử dụng một cách hiệu quả trong sản xuất, 
dịch vụ, thích nghi hoá công nghệ nhập sao 
cho phù hợp với điều kiện địa phương. Mỗi 
doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình đổi mới 
công nghệ, thiết bị tạo ra sản phẩm mới có 
tính cạnh tranh cao, cần chú ý đến lợi ích lâu 
dài. Hạn chế của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ dẫn đến chậm đổi mới công nghệ là thiếu 
thông tin về công nghệ, thiếu kiến thức, kinh 
nghiệm trong tìm kiếm, lựa chọn và mua bán 
công nghệ phù hợp với sản xuất, kinh doanh 
để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 
(Trần Thọ Đạt & Đỗ Tuyết Nhung, 2012).

Hơn nữa, vùng KTTĐPN cần có những 
chính sách chuyển giao công nghệ mới từ 
nước ngoài, nhằm tạo sức bật về công nghệ, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, lựa chọn 
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được công nghệ mới mang lại mức TFP cao 
hơn. Bên cạnh đó, chính sách đa dạng hóa 
các hình thức chuyển giao công nghệ như: 
khuyến khích nhập khẩu công nghệ, mua 
thiết bị mới, đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
mua giấy phép sử dụng công nghệ sản xuất 
sản phẩm mới trong nước, hoặc những quy 
trình sản xuất mới cần được phát triển. Nhà 
nước cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mạnh, 
sáng chế công nghệ và tiếp thu sáng tạo công 
nghệ tiên tiến của nước ngoài, đáp ứng nhu 
cầu của quá trình phát triển, tiến hành việc 
lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết ở các 

cấp về phát triển khoa học công nghệ, phát 
triển các dịch vụ về sỡ hữu trí tuệ, tư vấn, 
thực hiện các dịch vụ mua bán công nghệ, 
giám định đánh giá chuyển giao công nghệ 
trong vùng.

Nhìn chung, việc phát triển các nguồn 
lực vùng KTTĐPN hiện nay vẫn rất cần 
có các chính sách riêng mang tính đặc thù 
cho sự phát triển bền vững. Các chính sách 
phải hướng tới mục tiêu chính là tạo đòn 
bẩy cho vùng chủ động tự thân vận động để 
phát triển, phải đảm bảo toàn diện, hệ thống 
nhưng cần có sự chú trọng khác nhau trong 
từng giai đoạn phát triển của vùng.
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA ÁP DỤNG 
CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: TRƯỜNG 

HỢP NGHIÊN CỨU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đinh Phi Hổ - Võ Khắc Thường - Nguyễn Phước Quý Quang - Bùi Trúc Quy

Tóm tắt: Hiện nay, Việt Nam đang áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) trong việc 
lập và trình bày Báo cáo Tài chính với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, với nền kinh tế đang phát 
triển nhanh ngày càng đòi hỏi Việt Nam phải hòa nhập với các tiêu chuẩn báo cáo tài chính 
quốc tế nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường vốn và doanh nghiệp 
(DN) ở Việt Nam. Mục tiêu chính của nghiên cứu và tìm hiểu các yếu tố tác động đến ý định 
của các DN tham gia áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế ở Việt Nam. Nghiên cứu 
sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính với dữ liệu khảo sát 375 doanh nghiệp ở đồng bằng sông 
Cửu Long. Kết quả cho thấy các yếu tố tác động đến ý định của các DN bao gồm: Thái độ 
và Chuẩn chủ quan của các nhà quản trị doanh nghiệp.“Thái độ” với 03 thành phần: Đánh 
giá sự phản hồi xã hội, Tin cậy vào lợi ích đem lại và Nhận thức rủi ro. “Chuẩn chủ quan” 
bị tác động bởi Sự tin tưởng và Động lực.

Từ khóa: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Thái độ; Chuẩn chủ quan; Ý định áp 
dụng;Mô hình phân tích cấu trúc tuyến tính; Đồng bằng sông Cửu Long.

FACTORS INFLUENCING THE INTENTION TO ADOPT 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS: 

A CASE STUDY IN THE MEKONG DELTA

Dinh Phi Ho - Vo Khac Thuong - Nguyen Phuoc Quy Quang - Bui Truc Quy

Abstract: Currently, Vietnam is applying Vietnamese Accounting Standards (VAS) in the 
preparation and presentation of financial statements with 26 standards. However, the rapidly 
growing economy increasingly requires Vietnam to integrate with international financial 
reporting standards in order to attract foreign investors to invest in capital markets and 
enterprises in Vietnam. The main objective of the study is to find out the factors affecting 
the intention of enterprises participating in applying International Financial Reporting 
Standards (IFRS) in Vietnam. The study uses Partial Least Squares-Structural Equation 
Modeling with survey data from 375 enterprises in the Mekong Delta. The results show 
that the factors affecting the intentions of enterprises include the attitudes and subjective 
norms of business managers. “Attitude”  has three components: social feedback assessment, 
belief in benefits and risk perception. The “subjective norms” are influenced by belief and 
motivation.

Key words:International Financial Reporting Standards; Attitude; Subjective norm; Intention 
to apply;  Partial Least Squares-Structural Equation Modeling; the Mekong Delta, Vietnam.
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1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày 
càng mở rộng, Chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) đã được nhiều nước trên 
thế giới áp dụng và mang lại nhiều lợi ích 
thiết thực cho các DN. Đặt biệt, một quốc 
gia có nhiều khả năng áp dụng IFRS nếu các 
đối tác thương mại hoặc quốc gia trong khu 
vực địa lý của mình áp dụng IFRS (Ramanna 
& Sletten, 2009). Hiện nay, Việt Nam đang 
áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam 
(VAS) trong việc lập và trình bày Báo cáo 
Tài chính với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, với 
nền kinh tế đang phát triển nhanh ngày càng 
đòi hỏi Việt Nam phải hòa nhập với các tiêu 
chuẩn báo cáo tài chính quốc tế nhằm thu 
hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị 
trường vốn và DN ở Việt Nam. Chính phủ 
cũng quan tâm đến điều này, Bộ Tài chính đã 
ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC (Bộ Tài 
Chính, 2020) về việc phê duyệt lộ trình thực 
hiện IFRS tại Việt Nam được chia thành ba 
giai đoạn sau: Chuẩn bị sẵn sàng cho IFRS, 
từ 2019 đến 2021; Thực hiện thí điểm IFRS 
trên cơ sở tự nguyện, từ năm 2022 đến năm 
2025; Bắt buộc thực hiện IFRS, từ năm 2025 
trở đi. Để giải quyết vấn đề này, trước hết 
phải biết được yếu tố nào tác động đến ý định 
của các DN tham gia áp dụng IFRS. Nghiên 
cứu này tập trung vào: (i) Xác định các yếu 
tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng IFRS; (ii) 
Mô hình định lượng cho mối liên hệ trên; 
(iii) Hàm ý chính sách từ kết quả nghiên cứu.
Nghiên cứu tiến hành khảo sát 400 doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Đồng bằng 
sông Cửu Long nhằm tạo cơ sở thực tiễn 
cho mô hình đo lường. Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) luôn được xem là khu vực 
có sự phát triển về kinh tế đáng kể so với 
cả nước. Với 55.089 doanh nghiệp, tổng số 
vốn đăng ký trên 768.000 tỷ đồng. Trong số 
doanh nghiệp trong khu vực ĐBSCL, doanh 
nghiệp có quy mô vừa chiếm 28,3%, doanh 
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm đến 68,4% 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2020). Do khoảng 

cách địa lý rộng lớn, nghiên cứu chọn mẫu 5 
tỉnh - thành trong vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL): Thành phố Cần Thơ, tỉnh 
Long An, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, 
đây cũng là các địa phương có số lượng các 
DNNVV đang hoạt động nhiều hơn so với 
các tỉnh thành khác trong khu vực.

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT  

2.1. Khái niệm

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc 
tế: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
(International financial reporting standards, 
IFRS) là các chuẩn mực kế toán do Tổ chức 
IFRS và Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc 
tế (International Accounting Standard Board, 
IASB) ban hành.  IFRS như là một khung kế 
toán quốc tế cho việc lập và trình bày thông 
tin tài chính, mô tả tình hình hoạt động và vị 
thế tài chính của công ty để các báo cáo tài 
chính của công ty dễ hiểu và theo quy tắc 
chung của quốc tế nhằm cung cấp thông tin 
toàn diện, đúng đắn, kịp thời và từ đó nhà 
đầu tư có nhiều thông tin về thị trường vốn, 
giảm rủi ro trong việc đưa ra quyết định đầu 
tư (Posner, 2020).

Thái độ: Theo Robbins (2001), thái độ 
(attitude) là những đánh giá liên quan đến 
đối tượng, con người hoặc sự kiện nhất định. 
Thái độ là một trong những đánh giá và cho 
phép một người phản hồi theo cách có lợi 
hoặc không đối với đối tượng được đánh giá. 
Thái độ đóng vai trò chính trong việc hình 
thành hành vi, là thái độ hữu ích để đánh giá 
hiệu quả của hoạt động tiếp thị. Thái độ cũng 
có nghĩa là khuynh hướng học được đối với 
phản ứng lại một cách nhất quán thuận lợi 
hoặc bất lợi đối với một đối tượng (Peter & 
Olson, 2005). Thái độ cũng thể hiện một cá 
nhân đánh giá, tình cảm gắn bó, nhận thức 
rủi ro và xu hướng hành động đối với một 
số đối tượng hoặc ý tưởng (Schiffman & 
Kanuk, 2007). Như vậy, thái độ là đánh giá 
tổng thể, thể hiện sự tin cậy vào lợi ích sản 
phẩm, sự phản hồi và nhận thức rủi ro của 
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khách hàng khi quan tâm hướng đến lựa 
chọn sản phẩm/ dịch vụ.

Chuẩn chủ quan: Theo Ajzen & 
Fishbein (1980), chuẩn chủ quan (subjective 
norm) được định nghĩa như nhận thức của 
một người mà ảnh hưởng bởi môi trường xã 
hội đến hành vi anh ta khi ra quyết định mua 
một sản phẩm hay dịch vụ. Nhận thức đó bị 
tác động bởi ảnh hưởng xã hội, bao gồm: (i) 
Người thân trong gia đình, bạn bè (Cialdini 
và cộng sự, 1990); (ii) Đồng nghiệp, dư luận 
xã hội (Smith & Louis, 2008). Như vậy, tác 
động ảnh hưởng xã hội sẽ tăng thêm niềm 
tin và động lực cho khách hàng đối với hành 
vi ra quyết định mua một sản phẩm hay dịch 
vụ.

Ý định mua: Ý định mua hàng là xu 
hướng mua một sản phẩm nhất định của 
khách hàng (Ajzen & Fishbein, 1980). Mức 
độ sẵn sàng mua sản phẩm cao hơn cho thấy 
xác suất mua hàng cao hơn, nhưng không có 
nghĩa là họ sẽ thực sự mua sản phẩm. Ý định 
mua đó là kế hoạch cá nhân được tiến hành 
một cách có ý thức trong việc cố gắng mua 
một thương hiệu, nói cách khác, ý định mua 
là khách hàng sẽ mua sản phẩm sau khi đánh 
giá sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung 
cấp (Bolton & Drew, 1991). Ý định mua là 
kết quả của việc đánh giá so sánh giữa kỳ 
vọng với nhận thức về trải nghiệm sản phẩm 
(Oliver, 1980). Ý định mua thường liên quan 
đến hành vi, nhận thức và thái độ của người 
tiêu dùng (Urban & Polona, 2015). Theo 
Kotler (2003), thái độ cá nhân và tình huống 
không thể đoán trước sẽ ảnh hưởng đến ý 
định mua hàng. Thái độ cá nhân liên quan 
đến cá nhân ưu tiên đối với sản phẩm hoặc 
dịch vụ nào đó theo kỳ vọng của mình. Tình 
huống không thể đoán trước cho thấy rằng 
người tiêu dùng thay đổi ý định mua hàng 
vì một tình huống nhất định xảy ra, như khi 
giá sản phẩm cao hơn mức giá mà người tiêu 
dùng mong đợi làm cho mức độ ý định mua 
hàng thay đổi.

2.2. Lý thuyết nền tảng

Lý thuyết về hành động hợp lý (Theory 
of reasoned action, TRA): Ajzen & Fishbein 
(1980) cho rằng ý định hành vi dẫn đến 
hành vi và ý định được quyết định bởi thái 
độ cá nhân, cùng sự ảnh hưởng của chuẩn 
chủ quan (Sự tác động của người khác cũng 
dẫn tới thái độ của họ). Trong đó, Thái độ 
và Chuẩn chủ quan có tầm quan trọng trong 
ý định hành vi. Mô hình này được sử dụng 
để dự đoán cách mà cá nhân sẽ hành xử dựa 
trên thái độ và ý định hành vi đã có từ trước 
của họ. Mối tương quan cao giữa ý định hành 
vi và hành vi đã được xác nhận trong nhiều 
nghiên cứu (Sheppard & cộng sự, 1988). Tuy 
nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận về mối quan 
hệ gắn kết giữa ý định hành vi và hành vi 
thực tế, vì trong hoàn cảnh nhất định, ý định 
hành vi không phải lúc nào cũng dẫn đến 
hành vi thực tế.

Lý thuyết hành vi hoạch định (The 
Theory of Planned Behaviour, TPB): Ajzen 
(1991) cho rằng ý định thực hiện hành vi sẽ 
chịu ảnh hưởng bởi ba nhân tố như thái độ 
đối với hành vi, tiêu chuẩn chủ quan và nhận 
thức về kiểm soát hành vi. Như vậy, lý thuyết 
hành vi hoạch định (TPB) được phát triển 
từ lý thuyết hành động hợp lí và khắc phục 
được hạn chế về việc cho rằng hành vi của 
con người là hoàn toàn do kiểm soát lí trí. Ba 
yếu tố quyết định cơ bản trong lí thuyết này: 
(i) Yếu tố cá nhân là thái độ cá nhân đối với 
hành vi về việc tích cực hay tiêu cực của việc 
thực hiện hành vi; (ii) Về ý định nhận thức 
áp lực xã hội của người đó, vì nó đối phó với 
nhận thức của áp lực hay sự bắt buộc có tính 
qui tắc nên được gọi là chuẩn chủ quan; và 
(iii) Cuối cùng là yếu tố quyết định về sự tự 
nhận thức (self-efficacy) hoặc khả năng thực 
hiện hành vi, được gọi là kiểm soát nhận 
thức hành vi. Lý thuyết cho thấy tầm quan 
trọng của thái độ đối với hành vi, chuẩn chủ 
quan và kiểm soát nhận thức hành vi dẫn đến 
sự hình thành của một ý định hành vi.

Lý thuyết thống nhất về việc chấp nhận 
và sử dụng công nghệ (The Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology, 
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UTAUT): Davis và cộng sự (1989) giải thích 
về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng 
thông tin của cá nhân. Có bốn yếu tố ảnh 
hưởng trực tiếp đến hành vi: mong đợi về 
hiệu suất (Các nhà quản lý tin rằng việc sử 
dụng thông tin kế toán quản trị sẽ mang lại 
lợi ích cho họ đối với công việc); mong đợi 
về nỗ lực (đánh giá mức độ dễ dàng để kết 
hợp các thông tin sử dụng trong công việc 
quản lý); ảnh hưởng xã hội (nhà quản lý 
biết rằng những người khác tin rằng họ nên 
sử dụng quản lý thông tin kế toán);  và tạo 
điều kiện thuận tiện (hiện trạng của cơ sở hạ 
tầng và công nghệ để hỗ trợ quản lý sử dụng 
thông tin).

Lý thuyết tiết lộ (The Disclosure 
Theory): Ahmed và Courtis (1999) giải thích 
các hiện tượng liên quan đến công bố thông 
tin tài chính tác động lên chi phí đi vay. Công 
bố thông tin được phân loại theo các mô hình 
để tìm hiểu hiện tượng công bố thông tin kế 
toán: công bố thông tin kế toán trong thái độ 
của nhà đầu tư, đặc biệt là khối lượng giao 
dịch của cổ phiếu; công bố thông tin minh 
bạch, không che giấu thông tin; và cuối cùng 
là tính hiệu quả của thông tin. Như vậy giảm 
bớt sự bất cân xứng thông tin liên quan đến 
hành vi của nhà đầu tư khi họ thiếu thông tin. 
Một số tổ chức tài chính phân loại khu vực 
tín dụng của họ theo quy mô của người vay, 
bởi vì giảm bớt rủi ro, do đó chi phí tín dụng 
có khả năng thấp hơn (Verrecchia, 2001).

Các khái niệm và lý thuyết trên có liên 
quan đến nghiên cứu này, trong đó điều quan 
trọng là giải thích bản chất ý định hành vi và 
gợi ý các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành 
vi áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế.

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định áp 
dụng IFRS

Từ thập niên 2000, nhiều nghiên cứu trên 
thế giới về ý định mua một sản phẩm/ dịch 
vụ cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 
hành vi bao gồm: các thuộc tính sản phẩm, 
sức mạnh tài chính, thái độ và sự tin tưởng 
của người tiêu dùng đối với sản phẩm, thái 

độ hướng tới sản phẩm, chuẩn chủ quan, 
tiếp cận thông tin, giá cả, chính sách khuyến 
mãi, động lực, kiến thức về sản phẩm, thái 
độ đối với rủi ro (Liyue & Yu, 2006; Rahim 
& Amind, 2011; Amin & cộng sự, 2011; 
Gnanadevan  & Singu, 2017; Krajaechun 
& Praditbatuga, 2019; Ha Hong Nguyen 
và cộng sự, 2019; Nomi & Sabbir, 2020; 
Nursiana và cộng sự, 2021). Đặc biệt là thái 
độ và chuẩn chủ quan tác động tích cực đến 
ý định hành vi mua sản phẩm trong nghiên 
cứu của Albarracín và cộng sự (2001).

Trong lĩnh vực Kế toán quản trị, nghiên 
cứu ở các nước đang phát triển, Zeghal & 
Mhedhbi (2006) cho thấy các yếu tố có thể 
giải thích cho việc áp dụng IFRS bao gồm: 
tăng trưởng kinh tế của quốc gia, trình độ 
dân trí, mức độ mở cửa kinh tế đối ngoại, và 
có hiện diện của thị trường vốn. Nghiên cứu 
của ở Nigeria cho thấy áp dụng IFRS đem 
lại nhiều lợi ích cho DN và cả những đối tác 
DN; đòi hỏi những nỗ lực của chính phủ, các 
cơ quan chuyên môn và các cơ quan quản lý 
cung cấp các chương trình đào tạo và khung 
kế toán; và quan tâm đến các hành vi phi đạo 
đức của người lập báo cáo tài chính (Iyoha 
& Faboyede, 2011; Alkali & Lode, 2012).
Nghiên cứu ở Africa của Owolabi và Iyoha 
(2012) cho biết các yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng đến áp dụng IFRS bao gồm: Trình độ 
chuyên môn của đội ngũ kế toán; Chất lượng 
đào tạo kế toán viên; Môi trường đạo đức 
lành mạnh; Khung pháp lý đối với ứng dụng 
IFRS. Nghiên cứu ở Turkey của Senyigi 
(2012) cho biết quy mô DN, mức độ tiếp cận 
quốc tế và năng lực đội ngũ kế toán là các 
yếu tố quan trọng. Nghiên cứu ở Yemen của 
Al-Absy và Ismail (2019) tìm thấy yếu tố 
quan trọng nhất ảnh hưởng tới áp dụng báo 
cáo tài chính quốc tế là nhận thức của đội 
ngũ kế toán của doanh nghiệp. Nghiên cứu 
ở Somalia của Mohamed và Ramli (2022) 
cho biết nghề nghiệp kế toán và hệ thống 
giáo dục, hệ thống pháp luật và văn hóa ảnh 
hưởng đến việc áp dụng báo cáo tài chính 
quốc tế. Nghiên cứu của Verriest và cộng 
sự (2012) ở các quốc gia Châu Âu cho thấy 
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năng lực quản trị DN tác động tích cực đến 
áp dụng IFRS. Nghiên cứu ở India, Pakistan 
và Bangladesh của Ali & Ahmed (2017) cho 
thấy áp dụng IFRS đem lại lợi ích các tiêu 
chuẩn kế toán có một số tính linh hoạt, điều 
này có thể cho phép các nhà quản lý sử dụng 
các phương pháp tăng/ giảm thu nhập, cải 
thiện chất lượng báo cáo tài chính của các 
DN. Nghiên cứu 84 quốc gia bao gồm cả các 
nước phát triển và đang phát triển, cho biết 
các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng IFRS đối 
với các DNNVV bao gồm: Các DN niêm yếu 
trên thị trường chứng khoán, hệ thống pháp 
lý áp dụng IFRS, trình độ học vấn, hỗ trợ 
nước ngoài về xây dựng các chuẩn mực kế 
toán tài chính quốc gia và mối quan hệ giữa 
các chuẩn mực kế toán và các quy tắc thuế 
(Bonito & Pais, 2018). Nghiên cứu ở Trung 
Quốc (Cai & cộng sự, 2020) về quá trình áp 
dụng IFRS cho thấy thực hiện IFRS đem 
lại kết quả: nâng cao chất lượng báo cáo tài 
chính, hạ giá vốn, thu hút nhiều nhà đầu tư 
nước ngoài hơn và nâng cao hiệu suất quản 
trị doanh nghiệp. Nghiên cứu ở Việt Nam về 
ý định áp dụng IFRS của các DN cho biết 
các yếu tố ảnh hưởng bao gồm: quy mô DN, 
kỳ vọng hiệu suất quản trị, kỳ vọng nỗ lực, 
quy chuẩn chủ quan, 
điều kiện thuận tiện, 
môi trường kinh doanh, 
văn hóa tổ chức, chất 
lượng nhân lực kế toán, 
công nghệ thông tin của 
DN, cơ sở pháp lý cho 
hoạt động kế toán, năng 
lực đội ngũ kế toán và 
quản trị doanh nghiệp 
(Hung Quoc Nguyen & 
Oanh Thi Tu Le, 2020; 
Dung Thi Doan & cộng 
sự, 2020; Trang Thu & cộng sự, 2021; Tung 
Dao, Nguyen, 2022).

Dựa trên khung phân tích Lý thuyết hành 
vi hoạch định (Ajzen, 1991) và tổng hợp các 
nghiên cứu thực nghiệm từ thập niên 2000 
đến nay, các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

áp dụng IFRS bao gồm: Thái độ của doanh 
nghiệp đối với IFRS và Chuẩn chủ quan của 
nhà quản trị doanh nghiệp.

3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực 
nghiệm là cần thiết để nghiên cứu thêm 
nhằm mở rộng lý thuyết, cung cấp thêm 
bằng chứng thực nghiệm và các hàm ý quản 
lý liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến ý 
định hành vi. Các nghiên cứu trước đây nêu 
bật những hiểu biết sâu sắc về tác động của 
các mối quan hệ trên và đo lường các mối 
quan hệ bằng cách sử dụng các mô hình định 
lượng khác nhau, độc lập như phân tích nhân 
tố khám phá, hồi quy tuyến tính, hồi quy dữ 
liệu Bảng hoặc hồi quy Binary logistic và 
kiểm định thống kê riêng biệt, nhưng chưa 
cung cấp cơ sở đầy đủ cho một khung phân 
tích toàn diện về ý định áp dụng IFRS. Do 
đó, mục đích của nghiên cứu này là mở rộng 
các phát hiện từ các nghiên cứu trước đây về 
mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến 
ý định hành vi và phân tích tích hợp các mối 
quan hệ trong mô hình cấu trúc tuyến tính. 
Nhóm nghiên cứu lựa chọn mô hình nghiên 
cứu cho Đồng bằng sông Cửu Long như sau:

Hình 1: Mô hình nghiên cứu

Giả thuyết nghiên cứu:

H1: Tin cậy và lợi ích ảnh hưởng đến Thái 
độ nhà quản trị đối với IFRS;

H2: Đánh giá sự phản hồi xã hội ảnh 
hưởng đến Thái độ nhà quản trị đối với IFRS;

H3: Nhận thức rủi ro ảnh hưởng đến Thái 
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độ nhà quản trị đối với IFRS;

H4: Sự tin tưởng ảnh hưởng đến Chuẩn 
chủ quan nhà quản trị đối với IFRS;

H5: Động lực ảnh hưởng đến Chuẩn chủ 
quan nhà quản trị đối với IFRS;

H6: Thái độ tác động tích cực đến ý định 
áp dụng IFRS;

H7: Thái độ tác động tích cực đến ý định 
áp dụng IFRS;

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đo lường: Tất cả các thang đo được 
điều chỉnh từ các nghiên cứu trước để phù 
hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. 
Chúng tôi thiết kế 3 quy trình để tiến hành 
cuộc khảo sát. Đầu tiên, chúng tôi khảo sát 
bằng phương pháp chuyên gia trao đổi với 
các chuyên gia quản lý khối DN bao gồm 
10 người có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm 
việc tại các cơ quan có liên quan đến quản lý 
DN, là lãnh đạo các sở, cơ quan, ban ngành 
và nhóm 10 chuyên gia là quản lý kế toán 
DN ở thành phố Cần Thơ. Sau đó, họ đề xuất 
một số điều chỉnh để đảm bảo bảng câu hỏi 
phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Thứ hai, 
một cuộc khảo sát thí điểm với 20 người trả 
lời đang tham gia quản lý DN với tư cách là 
đại diện DN có ý định áp dụng IFRS nhằm 
kiểm tra lại bảng câu hỏi khảo sát không có 
sai sót và nội dung phù hợp. Mẫu được chọn 
dựa trên mức độ sẵn sàng tham gia nghiên 
cứu của người trả lời. Thứ ba, khảo sát toàn 
bộ với đối tượng là những DN chưa áp dụng 
IFRS và người trả lời là nhà quản lý và 
chuyên viên kế toán của DN. Tổng số có 400 
người trả lời đã điền vào bảng câu hỏi.

Thang đo Likert 5 khoảng cách bắt đầu 
từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn 
toàn đồng ý” được sử dụng để đo lường tất 
cả biến quan sát. Để đo lường các thang đo 
“Thái độ hướng tới áp dụng IFRS”, “Nhận 
thức rủi ro”, “Động lực”, “Chuẩn chủ quan”, 
“Ý định áp dụng IFRS”, 17 biến quan sát đã 
được đưa vào bảng câu hỏi. Các yếu tố đo 
lường dựa trên thang đo của Nomi & Sabbir 

(2020) và Hung Quoc Nguyen & Oanh Thi 
Tu Le (2020) và các tác giả phát triển cho 
phù hợp với bối cảnh Việt Nam, là kết quả 
của các cuộc thảo luận chuyên gia. Để đo 
lường “Tin cậy vào lợi ích đem lại”, “Đánh 
giá sự phản hồi xã hội”, “Sự tin tưởng”, 12 
biến quan sát được đưa vào bảng câu hỏi. 
Các yếu tố đo lường thang đo này dựa trên 
thang đo của Davis & cộng sự (1986) và Ha 
Hong Nguyen & cộng sự (2019) và được 
các tác giả phát triển là kết quả của các cuộc 
thảo luận chuyên gia. Bảng đo lường chi tiết 
thang đo và các biến quan sát có ở phần phụ 
lục.

Thu thập và xử lý dữ liệu: Chúng tôi 
đã tiến hành khảo sát bảng câu hỏi tại đồng 
bằng sông Cửu Long. Tất cả những người trả 
lời được xác định là đối tượng chưa áp dụng 
IFRS. Khảo sát tiến hành từ tháng 10/2020 
đến tháng 6/2021. Sau khi thực hiện xử lý dữ 
liệu, đã có 375 quan sát đảm bảo phù hợp và 
sử dụng để phân tích dữ liệu. 

Do mô hình lý thuyết với một tập hợp 
các quan hệ đan xen, mô hình cấu trúc 
tuyến tính (Partial Least Square - Structural 
Equation Model, PLS-SEM) được sử dụng 
để kiểm định các giả thuyết trên (Anderson 
& Gerbing, 1988; Kline, 2011). Phân tích 
cấu trúc tuyến tính được thực hiện theo quy 
trình bao gồm 4 bước: (i) Kiểm định tin cậy 
thang đo (Reliability test of scale); (ii) Phân 
tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor 
Analysis–EFA); (iii) Phân tích nhân tố 
khẳng định (Confirmatory Factor Analysis–
CFA) và (iv) Phân tích  cấu trúc tuyến tính 
(Structural Equation Modeling –SEM). Phân 
tích dữ liệu dựa vào phần mềm SPSS và 
AMOS phiên bản 20.0.
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Hình 2: Ngành sản xuất – kinh doanh của DN (%)

5. KẾT QUẢ  

5.1. Mô tả đặc điểm đối tượng khảo sát

- Lĩnh vực sản xuất  - kinh doanh: Trong 375 doanh nghiệp khảo sát, các DN thuộc các 
ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm chủ yếu (47%).

- Quy mô vốn: Phần lớn các doanh nghiệp có quy mô vốn 51 - 100 tỷ đồng (38%).

- Độ tuổi và giới tính của người được khảo sát: Độ tuổi chủ yếu là từ 26 - 35, chiếm 49,6 
%. Giới tính nam là 53% và nữ 47%.

- Trình độ chuyên môn và chức danh của người được khảo sát: Trình độ chủ yếu là đại 
học và cao đẳng (86%). Đối tượng khảo sát là kế toán (60%) và giám đốc/ quản lý doanh 
nghiệp (40%).

- Số năm hoạt động của DN: Chủ yếu từ 4 năm trở lên (77%).

Hình 4: Độ tuổi (%)

Hình 7: Chức danh (%)

Hình 3: Quy mô vốn DN (Tỷ đồng)

Hình 5: Giới tính (%)

Hình 6: Trình độ chuyên môn (%)

Hình 8: Số năm hoạt động của DN (%)
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5.2. Phân tích độ tin cậy 

Kết quả thể hiện trong bảng 1 cho 
thấy: Các biến quan sát đều thỏa mãn các 
điều kiện trong phân tích độ tin cậy của 
thang đo thông qua hệ số Alpha > 0,6 và 
tương quan biến – tổng > 0,3 (Nunnally & 
Burnstein, 1994).

5.3. Phân tích nhân tố khám phá

Ghi chú: 0,5 < KMO < 1; 
kiểm định Bartlett có mức 
ý nghĩa nhỏ hơn 0,05; hệ 
số tải nhân tố của các biến 
quan sát (Factor Loading) 
> 0,5;  phương sai trích > 
50% và Eigenvalue > 1 
(Hair & Cộng sự, 2006).

Kết quả được trình bày 
trong bảng 2 cho thấy: các 
yếu tố của Thái độ được 
trích thành 03 yếu tố tương 
ứng với các biến đo lường 
của mô hình lý thuyết với 
tổng phương sai trích là 
76,581% tại Eigenvalue 
là 2,079; EFA của Thái 
độ được trích thành 03 
biến quan sát với phương 
sai trích là 76,581% tại 
Eigenvalue là 2,297. EFA 
của yếu tố của Chuẩn chủ 
quan được trích thành 02 
yếu tố với phương sai trích 
là 66,797% tại Eigenvalue 
là 1,832. EFA của yếu tố 
của Chuẩn chủ quan được 
trích thành 03 biến quan 
sát với phương sai trích là 
75,566% tại Eigenvalue 
là 2,267. EFA của Ý định 
áp dụng IFRS được trích 
thành 03 biến quan sát với 
phương sai trích là 74,983% 
tại Eigenvalue là 2,218. Kết 
quả EFA được sử dụng bằng 
phương pháp xoay Promax. 

Bảng 1. Tin cậy thang đo và biến quan sát bị loại
Thang đo Biến quan sát Hệ số Alpha Kết luận

CON Không 0.734 Chất lượng

SOCR Không 0.839 Chất lượng tốt

BEL Không 0.832 Chất lượng tốt

MOT Không 0.831 Chất lượng tốt

PERR Không 0.847 Chất lượng tốt

ATT Không 0.856 Chất lượng tốt

NORM Không 0.838 Chất lượng tốt

INT Không 0.823 Chất lượng tốt

Bảng 2. Ma trận nhân tố
Nhân tố

1 2 3 4 5 6 7 8

PERR4 0.799

PERR5 0.797

PERR3 0.790

PERR2 0.777

PERR1 0.719

SOCR3 0.844

SOCR4 0.842

SOCR2 0.819

SOCR1 0.776

CON4 0.804

CON3 0.800

CON2 0.784

CON1 0.602

ATT2 0.898

ATT3 0.865

ATT1 0.862

BEL3 0.860

BEL4 0.828

BEL1 0.794

BEL2 0.781

MOT3 0.853

MOT4 0.814

MOT2 0.799

MOT1 0.791

NORM3 0.879

NORM2 0.870

NORM1 0.858

INT3 0.873

INT1 0.861

INT2 0.845

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure (Thước đo KMO) 0.801 0.720 0.827 0.725 0.718

Kiểm định Bartlett (Mức ý 
nghĩa) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Eigenvalues (Giá trị Eigen) 2.079 2.297 1.832 2.267 2.218

% of Variance (Phương sai 
trích, %)

76.581 76.581 66.797 75.566 73.938
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5.4. Phân tích nhân tố khẳng định 

Hình 9: Kết quả phân tích CFA
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Mô hình đo 
lường phù hợp 
với dữ liệu thực 
tế phải đảm bảo 
phù hợp với 5 
thước đo: (i) 
Cmin/df; (ii) 
TLI, (iii) CFI, 
(iv) NFI; (v) 
RMSEA (Gefen 
và cộng sự, 
2011).

Bảng 3 cho 
thấy, mô hình 
đo lường phù 
hợp với dữ liệu 
thực tế.

Bảng 3: Kết quả giá trị các thước đo

TT Thước đo Giá trị tiêu chuẩn Giá trị mô 
hình Kết quả

1 Chi bình phương điều chỉnh 
theo bậc tự do (Cmin/df)

χ2/ d.f. <=  5 (Bentler & 
Bonett, 1980; Bagozii & 
Jy, 1988)

1,425 Tốt

2 Chỉ số TLI (Tucker-Lewis 
Index ) 

TLI càng tiến về 1 càng phù 
hợp; TLI > 0,90 Phù hợp; 
TLI ≥ 0,95 phù hợp tốt.  
(Hu & Bentler, 1998)

0,964 Tốt

3 Chỉ số thích hợp so sánh CFI 
(Comparative Fit Index), 

CFI càng tiến về 1 càng phù 
hợp; CFI > 0,90 Phù hợp; 
TLI ≥ 0,95 phù hợp tốt. (Hu 
& Bentler, 1998).

0,969 Tốt

4 Chỉ số NFI (Normal Fit 
Index)

NFI  càng tiến về 1 càng 
phù hợp; NFI gần bằng 
0,90 Phù hợp; NFI > 0,95 
Phù hợp tốt.(Chin & Todd, 
1995; Hu & Bentler, 1998)

0,904 Tốt

5
Chỉ số RMSEA (Root 
Mean Square Error 
Approximation).

RMSEA < 0,05, mô hình 
phù hợp tốt; RMSEA 
< 0,08, Phù hợp; Càng 
nhỏ càng tốt (Browne & 
Cudeck, 1993)

0,034 Tốt

Ghi chú: *** (Sig. = 0.000).
5.5. Phân tích cấu trúc tuyến tính

Hình 10: Kết quả của phân tích cấu trúc tuyến tính

Kết quả được trình bày trong Hình 10 cho thấy: mô hình có giá trị Cmin/df = 2,182; TLI 
= 0,900; CFI = 0,909; NFI = 0,845và RMSEA = 0,056. Như vậy, mô hình tích hợp phù hợp 
với dữ liệu thực tế.
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Bảng 5: Kết quả Bootstrap

Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias C.R. (Độ chệch, 
trị tuyệt đối)

ATT <--- PERR 0.062 0.001 0.3 0.00 0.002 1.500
ATT <--- SOCR 0.067 0.001 0.6 0.00 0.002 2.000
ATT <--- CON 0.066 0.001 0.5 0.00 0.002 0.500

NORM <--- BEL 0.076 0.002 0.4 0.00 0.002 1.000
NORM <--- MOT 0.066 0.001 0.4 0.00 0.002 0.500

INT <--- ATT 0.060 0.001 0.7 0.00 0.002 0.500

INT <--- NORM 0.055 0.001 0.3 0.00 0.002 2.000

Ghi chú: Bootstrap với 1000 quan sát.

Bảng 4: Kết quả giả thuyết
Giả 

thuyết Tác động Estimate S.E. C.R. P Kết luận

H3 ATT <--- PERR 0.357 0.065 5.499 *** Phù hợp
H2 ATT <--- SOCR 0.577 0.066 8.769 *** Phù hợp
H1 ATT <--- CON 0.467 0.062 7.476 *** Phù hợp
H4 NORM <--- BEL 0.405 0.063 6.45 *** Phù hợp
H5 NORM <--- MOT 0.409 0.063 6.533 *** Phù hợp
H6 INT <--- ATT 0.627 0.053 11.741 *** Phù hợp
H7 INT <--- NORM 0.335 0.048 6.943 *** Phù hợp

Ghi chú: *** (Sig. = 0.000).

Kết quả 
được trình 
bày trong 
bảng 4 cho 
thấy: các giả 
thuyết đều 
được chấp 
nhận ở mức 
tin cậy trên 
95%.

5.6. Kiểm định BOOTSTRAP

Trong nghiên cứu này cỡ mẫu là 375 quan sát, trong khi phương pháp phân tích cấu trúc 
tuyến tính thường đòi hỏi mẫu lớn (Anderson & Gerbing, 1988), nên cần tiến hành phương 
pháp Bootstrap để đánh giá tin cậy của các ước lượng (Schumacker & Lomax, 2006).

CR = Bias/(SE – Bias) 

C.R, Composite Reliability, 
độ chệch / độ tin cậy tổng hợp 
(Davison & Hinkley, 1997)

Trị tuyệt đối CR rất nhỏ so với 
1,96 (Mức tin cậy 95% trở lên) 
độ chệch là rất nhỏ,  rất tốt (Hair 
và cộng sự, 2006); CR ≤ 2.49 
(mức tin cậy 90% trở lên), chấp 
nhận (Green, 1991).

Bảng 5 cho thấy C.R < 2.49, 
khoảng chênh lệch giữa giá trị 
trung bình ước lượng các hệ số 
hồi quy bằng Bootstrap và ước 
lượng mô hình với mẫu ban đầu 
nhỏ cho phép kết luận các ước 

Bảng 6. Mức độ tác động
Mức độ tác động đến ATT Hệ số hồi quy % Vị trí

ATT = f(PERR, SOCR, CON)
ATT <--- PERR 0.357 25 3
ATT <--- SOCR 0.577 41 1
ATT <--- CON 0.467 33 2
Tổng 1.401 100
Mức độ tác động đến NORM
NORM = f(BEL, MOT)
NORM <--- BEL 0.405 49.8 2
NORM <--- MOT 0.409 50.2 1
Tổng 0.814 100
Mức độ tác động đến INT
NINT = f(ATT, NORM)
INT <--- ATT 0.627 65 1
INT <--- NORM 0.335 35 2
TỔNG 0.962 100
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lượng mô hình có thể tin cậy được.

Các yếu tố tác động đến “Thái độ” theo 
thứ tự ảnh hưởng từ cao xuống thấp: SOCR, 
CON và PERR. Các yếu tố tác động đến 
“Chuẩn chủ quan” theo thứ tự ảnh hưởng: 
MOT, BEL. Các yếu tố tác động đến “Ý định 
áp dụng IFRS” theo thứ tự ảnh hưởng: ATT, 
NORM.

6. THẢO LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH 
SÁCH

Một là, nghiên cứu đã xác định “Thái độ” 
với 03 thành phần: Đánh giá sự phản hồi xã 
hội, Tin cậy vào lợi ích đem lại và Nhận thức 
rủi ro. Kết quả này phù hợp với giả thuyết đo 
lường các thành phần của “Thái độ”. Tương 
tự như kết quả nghiên cứu về mua Bảo hiểm 
ở Indonesia của Nursiana và cộng sự (2021). 
Để nâng cao “Thái độ thái độ hướng tới áp 
dụng IFRS”của các DN, nên tập trung vào: 
(i) Quan tâm tới đánh giá phản hồi của xã 
hội; (ii) Làm rõ lợi ích đem lại từ áp dụng 
IFRS và (iii) nâng cao nhận thức về những 
rủi ro cho các DN áp dụng IFRS.

Hai là, “Chuẩn chủ quan bị tác động bởi 
“Sự tin tưởng” và “Động lực”. Tương tự 
như kết quả nghiên cứu về bảo hiểm xã hội 
ở Indonesia của Alamsyah & and Ruswanti 
(2017). Như vậy, đễ khai thác “Chuẩn chủ 
quan”, cần quan tâm đến tổ chức hội thảo 
quốc gia, quốc tế về hiệu quả áp dụng IFRS, 
công bố rõ ràng các chính sách hỗ trợ các 
DN áp dụng IFRS, phổ biến kết quả điển 
hình DN tự nguyện áp dụng IFRS.

Ba là, “Thái độ” và “Chuẩn chủ quan” 
tác động tích cực đến ý định áp dụng IFRS. 

Tương tự như kết quả nghiên cứu về bảo 
hiểm xã hội ở Indonesia của Nursiana và 
cộng sự (2021) và nghiên cứu ý định DN 
áp dụng IFRS ở Việt Nam của Hung Quoc 
Nguyen & Oanh Thi Tu Le (2020). Để thu 
hút DN tham gia áp dụng IFRS, “Thái độ” 
và “Chuẩn chủ quan” là “chìa khóa” cho các 
chính sách phát triển áp dụng IFRS ở Việt 
Nam.

7. KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN 
CỨU

Nghiên cứu hiện tại nhằm mục đích mở 
rộng khung lý thuyết và cung cấp bằng 
chứng trong các kết quả thực nghiệm về 
ý định áp dụng IFRS bằng chứng từ đồng 
bằng sông Cửu Long. Các phát hiện làm 
nổi bật vai trò mạnh mẽ của “Thái độ” và 
“Chuẩn chủ quan” tác động đến ý định áp 
dụng IFRS. Nghiên cứu cũng cung cấp một 
số hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ đan xen 
giữa các yếu tố thông qua mô hình phân tích 
cấu trúc tuyến tính. 

Nghiên cứu có một số hạn chế nhất định. 
Các đối tượng khảo sát chỉ lấy từ 5 tỉnh/TP ở 
ĐBSCL, điều này hạn chế tính khái quát của 
nghiên cứu. Nghiên cứu trong tương lai nên 
khảo sát nhiều tỉnh/thành phố, khu vực khác 
và so sánh để nâng cao tính khái quát của các 
phát hiện. Hơn nữa, nghiên cứu này này chỉ 
xem xét quan hệ “Thái độ” và “Chuẩn chủ 
quan” và  ý định áp dụng IFRS vì có những 
yếu tố khác nữa ảnh hưởng đến ý định mà 
nghiên cứu này chưa đề cập đến.
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PHỤ LỤC
Bảng 7. Thang đo và các biến quan sát

No Thang đo và biến quan sát Code

I Tin cậy vào lợi ích đem lại (Confidence in benefits) CON
1 Áp dụng IFRS sẽ giúp tôi quản lý và theo dõi tốt hơn các hoạt động kinh doanh CON1
2 Áp dụng IFRS sẽ giúp tôi quyết định chính xác và hiệu quả CON2
3 Áp dụng IFRS sẽ tăng khả năng cạnh tranh của công ty tôi và thu hút đầu tư CON3
4 Áp dụng IFRS sẽ giúp tôi lập báo cáo tài chính nhanh chóng và chất lượng hơn CON4
II Đánh giá sự phản hồi xã hội (Evaluation of social response) SOCR
5 Những DN đã áp dụng IFRS  tác động đến ý định áp dụng IFRS của tôi SOCR1
6 Tôi đã được nghe nói về RFIS thông qua hệ thống thông tin của Bộ tài chinh SOCR2
7 Chính phủ có các chính sách hỗ trợ huấn luyện cho đội ngũ kết toán DN SOCR3

8
Các DN đối tác cho rằng áp dụng IFRS rất hiệu quả và chính xác trong việc lập báo 
cáo tài chính

SOCR4

III Nhận thức rủi ro (Perceived Risk) PERR
9 Tôi không sợ rằng quá phức tạp để áp dụng và dễ gây ra lỗi PERR1
10 Tôi không sợ rằng công ty của tôi thiếu nguồn lực để áp dụng IFRS PERR2
11 Tôi không sợ IFRS sẽ không phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. PERR3
12 Tôi cảm thấy chắc chắn rằng hiệu suất lợi nhuận sẽ tăng  khi áp dụng IFRS PERR4

13
Tôi cảm thấy chắc chắn rằng chi phí hoạt động của DN sẽ tăng lên khi áp dụng 
IFRS

PERR5

IV Thái độ hướng tới áp dụng IFRS (Attitude toward application of IFRS) ATT
14 Áp dụng IFRS là việc làm hoàn toàn đúng đắn phù hợp với hội nhập ATT1
15 Nhà nước có lộ trình áp dụng IFRS cho các DN ATT2
16 Tôi nghĩ rằng áp dụng IFRS có lợi cho DN ATT3
V Sự tin tưởng (Belief) BEL
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17 Học cách sử dụng IFRS thật không khó khăn đối với tôi. BEL1
18 Đội ngũ làm việc trong hệ thống kế toán DN rất chuyên nghiệp BEL2
19 Tôi thấy IFRS được sử dụng linh hoạt. BEL3
20 Bộ phận thông tin của DN đã trang bị phần mềm sẵn sàng áp dụng IFRS BEL4
VI Động lực (Motivation) MOT
21 ÁP dụng IFRS sẽ dể dàng thu hút các nhà đầu trong nước và nước ngoài MOT1
22 ÁP dụng IFRS sẽ tăng tin cậy khi giao dịch với ngân hàng MOT2
23 ÁP dụng IFRS sẽ tăng khả năng quản lý cho HDQT MOT3

VII Chuẩn chủ quan (Subjiective norms) NORM
24 Các đồng nghiệp trong DN muốn tôi áp dụng IFRS NORM1
25 Chính phủ đang khuyến khích các DN tự nguyện áp dụng IFRS NORM2
26 Hầu hết DN đối tác đều mong muốn áp dụng IFRS ngay NORM3

VII Ý định ứng dụng IFRS (Intention to apply IFRS) INT
27 Tôi có kế hoạch áp dụng IFRS cho DN của mình INT1
28 Tôi muốn tham gia ứng dụng IFRS ngay từ bây giờ INT2
29 Tôi  sẽ giới thiệu DN đối tác tham gia ứng dụng IFRS INT3
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MỐI QUAN HỆ GIỮA VỐN TRÍ TUỆ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Lê Bảo Quyên

Tóm tắt: Mục tiêu bài báo là nghiên cứu mối quan hệ giữa vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động 
của 30 Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam trong giai đoạn 2019-2022, sử dụng phương pháp GMM (Generalized Method Of 
Moments). Kết quả cho thấy vốn trí tuệ (IC) có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của 
các NHTMCP Việt Nam. Ngoài ra, khi quan sát các thành phần của IC, kết quả nghiên cứu 
cho thấy hiệu quả sử dụng vốn (CEE), hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực (HCE) và cơ cấu 
vốn (SCE) có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các NHTM CP Việt Nam. Trong 
đó, tác động của CEE là đáng kể trong hiệu quả hoạt động của các NHTMCP. Dựa trên 
những phát hiện của nghiên cứu này, một số hàm ý chính sách được đề xuất với mục đích mở 
rộng và nâng cao vai trò quan trọng của vốn trí tuệ trong tương lai. 

Từ khóa: Vốn trí tuệ, Hiệu quả hoạt động, Ngân hàng thương mại Việt Nam

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL 
AND FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL 
BANKS LISTED ON VIETNAM STOCK MARKET
Le Bao Quyen

Abstract: This study aims to study the impact of intellectual capital andfinancial 
performance of 30 Vietnamese commercial banks in the period from 2019-2022, using the 
system generalized method of moments (GMM). The find shows the positive impacts of that 
intellectual capital (VAIC) on the financial performance of the joint stock commercial banks.
In addition, when observing the components of VAIC, it can be seen that capital efficiency 
(CEE), efficiency in using human resources (HCE) and capital structure (SCE) have a 
positive effect on efficiency financial performance of banks. In particular, the influence of 
CEE is significant in the financial performance of banks. Policy implications have emerged 
based on the findingsof this study.

Keywords:Intellectual Capital, Financial performance, Commercial Bank of Vietnam

1. GIỚI THIỆU

Khi chuyển đổi từ nền kinh tế công nghiệp 
sang nền kinh tế tri thức, nhận thức đúng vai 
trò của hoạt động phát triển nguồn tài nguyên 
tri thức sẽ giúp công ty hiểu cách các nhân 
viên, các bên liên quan và các quy trình hoạt 
động đóng góp vào việc tạo ra giá trị. Bởi lẽ, 
việc sử dụng hiệu quả IC là nhân tố rất quan 

trọng đóng góp vào sự thành công của ngân 
hàng (Goh, 2005 và Kamath, 2007). Do đó, 
nghiên cứu về mối quan hệ của thực hành IC 
với hiệu quả tài chính của ngân hàng đã và 
đang được tiến hành, trên khắp thế giới. Đi 
theo xu hướng đó, giá trị của các NHTMCP 
ngày càng được đánh giá dựa trên giá trị 
tài sản vô hình, ví dụ giá trị về nguồn nhân 
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lực, quan hệ khách hàng, hoặc quản trị kiến 
thức. Trong đó, nguồn nhân lực hay nói cách 
khác là vốn trí tuệ của một tổ chức đóng vai 
trò then chốt trong việc nâng cao giá trị của 
NHTMCP. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn trí tuệ đang trở thành một đề tài 
hấp dẫn thu hút quan tâm của không chỉ các 
nhà lãnh đạo doanh nghiệp mà cả các nhà 
nghiên cứu kinh tế.

Các nghiên cứu thực nghiệm về tác động 
vốn trí tuệ ở các quốc gia trên thế giới đều 
nhận thấy rằng việc quản lý vốn trí tuệ hiệu 
quả có tác động đến việc cải thiện hiệu quả 
ngân hàng. Trong đó, một số nghiên cứu 
điển hình phải kể đến như Meles và cộng sự 
(2016). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của 
Haris và cộng sự (2019) lại cho thấy rằng 
tác động IC đến lợi nhuận của các tổ chức 
tài chính Pakistan là tuyến tính và phi tuyến 
tính (mối quan hệ hình chữ U ngược). Ngoài 
ra, nghiên cứu của Vo (2018) không tìm thấy 
mối quan hệ giữa IC và hiệu quả hoạt động 
tài chính của các ngân hàng ở Thái Lan. Tuy 
nhiên, tại Việt Nam tính đến nay, số lượng 
các đề tài nghiên cứu về chủ đề IC còn khá 
khiêm tốn. Do đó, nghiên cứu về mối quan 
hệ giữa vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động 
của các NHTMCP niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam là một vấn đề cần 
thiết. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG 
PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

Dean và Kretschmer (2007) xem vốn trí 
tuệ là nguồn lực vô hình. Nguồn lực này góp 
phần tạo lập giá trị cạnh tranh và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của tổ chức và công ty. 
Vốn trí tuệ phản ánh năng lực cạnh tranh của 
các tổ chức đến từ tài sản dựa trên tri thức 
(Pirozzi & Ferulano (2016).

Vốn trí tuệ bao gồm 3 thành phần chính: 
Vốn con người, vốn cấu trúc và vốn khách 
hàng (Steward, 1997). Vốn con người là 
kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, khả năng 

thích nghi và hoạt động của mỗi nhân viên 
trong doanh nghiệp (Schultz, 1961). Vốn 
con người quan trọng, vì đó là nguồn lực cho 
sự sáng tạo và đổi mới mang tính chiến lược 
(Bontis, 1998).

Nazari và Herremans (2007) cho rằng 
IC có ba khía cạnh: hiệu quả vốn con người 
(human capital efficiency), hiệu quả vốn 
cấu trúc (structural capital efficiency – bao 
gồm cả hiệu quả vốn nội bộ và hiệu quả vốn 
quan hệ) và hiệu quả sử dụng vốn (bao gồm 
cả vốn tài chính và vốn vật chất). Vốn con 
người là thành phần có giá trị nhất của vốn 
trí tuệ, bao gồm kỹ năng, kiến thức, năng 
lực và kinh nghiệm của các cá nhân trong 
tổ chức. Vốn con người có thể được sử dụng 
để hoàn thành các mục tiêu và tăng hiệu quả 
của công ty (Henry, 2013 và Steward, 1997). 
Năng lực và kiến thức của nhân viên hoặc 
phòng/ban của công ty là một phần của vốn 
con người (Swart, 2006). Vốn cấu trúc được 
thể hiện thông qua sự hỗ trợ hoặc cơ sở hạ 
tầng cần thiết cho vốn con người để tạo ra 
giá trị bằng cách chia sẻ, sử dụng và chuyển 
giao kiến thức hiện có trong một công ty 
(Sullivan, 2000). Ngoài ra, vốn cấu trúc có 
thể được phân loại thành hai nhóm. Thứ nhất 
là cơ sở dữ liệu và tài sản trí tuệ, chẳng hạn 
như bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu. 
Nhóm thứ hai bao gồm các cơ sở hạ tầng 
phục vụ cho hoạt động của tổ chức (Goh, 
2003). Vốn con người sử dụng kiến thức 
và thực tiễn để biên soạn, tổ chức và nâng 
cao tất cả các cấu trúc, thủ tục và khía cạnh 
văn hóa trong toàn công ty. Vốn con người 
có thể được sử dụng để tạo thành tài sản trí 
tuệ và xây dựng vốn cấu trúc của công ty 
(Bontis, 1998). Bên cạnh đó các nghiên cứu 
thực nghiệm chỉ ra rằng IC là thước đo hiệu 
quả dùng để đo lường mối quan hệ giữa vốn 
trí tuệ và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực 
ngân hàng (Pulic, 2004). Theo đó, hầu hết 
các nghiên cứu đều tìm thấy mối tương quan 
thuận giữa IC và kết quả tài chính.

2.2. Khung phân tích và giả thuyết 
nghiên cứu
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Meles và cộng sự (2016) đã khẳng định 
vốn trí tuệ tác động tích cực đến hoạt động 
tài chính của các ngân hàng Hoa Kỳ. Ngoài 
ra, kết quả cho thấy hiệu quả sử dụng vốn 
con người (HC), một thành phần phụ của 
hiệu quả IC, được cho là có tác động đến 
hiệu quả tài chính hơn các thành phần phụ 
IC khác. Trái lại, Vo (2018) nghiên cứu tác 
động của IC và các thành phần của nó (HCE, 
CEE, SCE) về hoạt động của ngân hàng. Kết 
quả nghiên cứu không tìm thấy mối tương 
quan giữa IC và khả năng sinh lời của ngân 
hàng ở Thái Lan.

  Quan điểm trên tiếp tục được khẳng 
định bởi Joshi & cộng sự (2013), Ozkan, 
Cakan & Kayacan (2017) và Singh & cộng 
sự (2016) khi nghiên cứu ở các quốc gia như 
Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn độ. Phát hiện của họ 
cũng chứng minh rằng hiệu quả sử dụng vốn 
(CEE) và hiệu quả sử dụng vốn nhân lực 
(HCE) ảnh hưởng tích cực đến tài chính của 
các ngân hàng. Trong đó, CEE có nhiều ảnh 
hưởng hơn so HCE. Ngoài ra, Haris và cộng 
sự (2019) xác nhận mối quan hệ hình chữ 
U ngược giữa IC và ngân hàng lợi nhuận ở 
Pakistan. Trong đó, HCE và CEE có tác động 
tích cực đến khả năng sinh lời ngân hàng 
nhưng SCE lại có mối tương quan nghịch 
biến. Tuy nhiên, Joshi và cộng sự (2010) chỉ 
ra rằng khả năng tạo ra giá trị của các ngân 
hàng chỉ phụ thuộc vào HCE. CEE và SCE 
được phát hiện là không hoặc ít ảnh hưởng 
đến hiệu quả chung của các ngân hàng tại 
Úc. Kết quả nghiên cứu trên là phù hợp với 
các nghiên cứu của Goh (2005) ở Malaysia, 
Kamath (2007) ở Ấn Độ, và Mavridis (2004) 
ở Nhật Bản nơi mà các ngân hàng hoạt động 
hiệu quả do sử dụng tốt IC hoặc HCE và ít sử 
dụng CEE hơn trong ngân hàng của họ. Hơn 
nữa, một nghiên cứu của Poh, Kilicman, và 
Ibrahim (2018) cho thấy rằng tác động tích 
cực của IC có thể phụ thuộc vào các thước 
đo khác nhau về khả năng sinh lời của ngân 
hàng trong từng gia đoạn khác nhau. Mondal 
và Ghosh (2012) sử dụng dữ liệu của Ấn Độ 
cho thấy rằng mối quan hệ giữa IC và các 

chỉ số hoạt động tài chính rất đa dạng. Kết 
quả nghiên cứu chỉ ra rằng HCE ảnh hưởng 
tích cực đến ROA và ROE và kết luận rằng 
SCE không đóng vai trò quan trọng trong 
lợi nhuận của ngân hàng. Ngoài ra, kết quả 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vốn trí tuệ của 
các ngân hàng rất quan trọng cho lợi thế cạnh 
tranh của họ. Như vậy, giả thuyết nghiên cứu 
được xây dựng như sau:

H1. Hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ có tác 
động cùng chiều với hiệu quả hoạt động của 
các NHTM CP Việt Nam 

H1a. Hiệu quả sử dụng vốn nhân lực có 
tác động cùng chiều với hiệu quả hoạt động 
của các NHTM CP Việt Nam 

H1b. Hiệu quả sử dụng vốn tài chính có 
tác động cùng chiều với hiệu quả hoạt động 
của các NHTM CP Việt Nam 

H1c. Hiệu quả sử dụng vốn cấu trúc có 
tác động cùng chiều với hiệu quả hoạt động 
của các NHTM CP Việt Nam 

3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

3.1. Mẫu dữ liệu

Mẫu nghiên cứu lấy từ báo cáo thường 
niên được kiểm toán của các NHTMCP 
tại 2 Sở Giao dịch chứng khoán ở TP. Hồ 
Chí Minh (HOSE) và ở TP. Hà Nội (HNX), 
nguồn Bankscope, giai đoạn thu thập dữ liệu 
từ năm 2019 đến năm 2022. Sau khi loại trừ 
các ngân hàng thiếu dữ liệu, các ngân hàng 
bị hợp nhất, sáp nhập, dữ liệu nghiên cứu 
bao gồm 30 ngân hàng tạo thành bộ dữ liệu 
bảng cân bằng.

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu kế thừa từ Ozkan và 
cộng sự (2017), phát biểu dưới dạng tổng 
quát như sau:

	 Yit= α0+β.ICit+γ.controlit+£it

Trong đó:

Yitlà hiệu quả tài chính của NHTMCP, 
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được đo lường bằng tỷ suất lợi 
nhuận trên tổng tài sản (ROA) và 
tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu 
(ROE), đại diện cho hiệu quả hoạt 
động NHTMCP. Khi dùng ROE, 
nhà đầu tư đánh giá cách đầu tư của 
họ tạo thu nhập, trong khi, ROA 
giúp nhà đầu tư đo lường cách quản 
lý sử dụng tài sản hoặc tài nguyên 
của mình để tạo thêm thu nhập.

ICit là vốn trí tuệ, được đo lường 
bằng hệ số giá trị gia tăng trí tuệ 
(VAIC) và các thành phần của nó, 
lần lượt là CEE, HCE và SCE.

Control it là tập hợp các biến 
kiểm soát.

i và t đại diện cho quan sát tương 
ứng với NHTM thứ i trong năm t. 

α, β, γ lần lượt là các hệ số hồi 
quy; còn ε là phần dư.

Bảng 2 cho thấy tỷ suất sinh lợi 
trên tổng tài sản của các NHTMCP 
bình quân tương đối thấp (0,8%), tỷ 
suất sinh lời trên vốn chủ 
sở bình quân (8,1%). Hệ 
số giá trị gia tăng trí tuệ 
IC bình quân mang giá trị 
dương, nhưng dao động 
lớn giữa các NHTM; 
HCE có biến động tương 
tự như IC, trong khi hai 
thành phần còn lại CEE 
và SCE biến động không 
lớn.

3.1.2. Kết quả phân tích

Các kiểm định đa cộng 
tuyến và phương sai sai 
số thay đổi được thực 
hiện cho thấy không có hiện tượng đa cộng 
tuyến trong mô hình nhưng có hiện tượng 
phương sai sai số thay đổi. Cụ thể, kết quả 
kiểm định cho thấy rằng có mối tương quan 
thuận đáng kể giữa ROA, ROE với IC, CEE 
và HCE. Trong đó, hệ số cao nhất thể hiện 

Bảng 1. Mô tả biến trong mô hình
Tên biến Ký hiệu Đo lường
Biến phụ thuộc 
Tỷ suất sinh lời trên 
tổng tài sản

ROA Lợi nhuận sau thuế/
tổng tài sản

Tỷ suất sinh lợi trên 
vốn chủ sở hữu

ROE Lợi nhuận sau thuế/ 
Tổng vốn chủ sở 
hữu

Biến độc lập
Hệ số giá trị gia tăng 
trí tuệ

VAIC VAICit = CEEit + 
HCEit + SCEit

Hiệu quả vốn sử 
dụng

CEE CEEit=VAit/CEit

Hiệu quả vốn con 
người

HCE HCEit = VAit/HCit

Hiệu quả cấu trúc 
vốn

SCE SCEit=SCit/VAit

Biến kiểm soát 
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu CAP Vốn chủ sở hữu/tổng 

tài sản
Quy mô LNTA Logarit tổng tài sản
Tốc độ tăng trưởng GDP GDP hằng năm
Tỷ lệ lạm phát INF INF hằng năm

 (Nguồn: Tổng hợp từ tác giả)

Bảng 2. Thống kê mô tả dữ liệu

Tên biến Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn 

nhất
ROA 0.008 0.008 -0.055 0.060
ROE 0.086 0.081 -0.820 0.363
VAIC 4.783 2.279 -2.452 19.784
CEE 0.298 0.138 -0.047 0.827
HCE 3.776 2.148 -0.737 18.636
SCE 0.669 0.280 -2.768 2.356
CAP 0.106 0.072 0.029 0.808
LNTA 31.975 1.347 27.520 34.938
GDP 0.062 0.007 0.052 0.071
INF 0.076 0.063 0.006 0.231

 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm STATA

lần lượt mối quan hệ giữa ROE (0.363) và 
CEE (0.827) và mối tương quan giữa ROA 
(0.060) và HCE (18.636). Các hệ số tương 
quan khác xấp xỉ 10%. Ngoài ra, kết quả 
kiểm định Breusch và Pagan cho kết quả 
P-value = 0,000 chứng minh rằng có hiện 
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tượng phương sai sai số 
thay đổi trong mô hình. Do 
đó, kết quả ước lượng được 
thực hiện dựa trên phương 
pháp GMM là thích hợp để 
xử lý những vấn đề trên.

Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng của 
mô hình hồi quy GMM với hai biến phụ 
thuộc ROA và ROE. Giá trị P-Value của 
kiểm định Hansen có nghĩa là tất cả các điều 
kiện cho các khoảnh khắc đều được thỏa 
mãn và các công cụ được chấp nhận. Hơn 
nữa, giả thuyết về sự không tồn tại của tự 
tương quan bậc nhất giữa các chênh lệch 
phần dư đầu tiên bị bác bỏ. Tuy nhiên, điều 
này không có nghĩa là các ước tính không 
nhất quán. Sự không nhất quán sẽ được kết 
luận nếu có hiện tượng tự tương quan bậc hai 
(Arellano & Bond, 1991). Vì giá trị P-Value 
cho thấy rằng các điều kiện thời điểm của 
mô hình được đáp ứng. Nói chung, chúng tôi 
kết luận rằng mô hình ước tính đáp ứng các 
kiểm tra chẩn đoán.

Theo Bảng 4, Hệ số π^t-1 dương và có 
ý nghĩa thống kê ở tất cả các mô hình cho 
thấy rằng lợi nhuận của ngân hàng là không 
đổi theo thời gian. Kết quả này phù hợp với 
Goddard, Molyneux và Wilson (2004). Hệ 
số CAP (tỷ lệ tổng vốn chủ sở hữu/ tổng tài 
sản) dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 
10%, chỉ ra mối tương quan thuận giữa vốn 
hóa với lợi nhuận của ngân hàng. Phát hiện 
này phù hợp với kết quả của Le và cộng sự 
(2020).

Hệ số quy mô ngân hàng (LNTA) dương 
và có ý nghĩa lần lượt ở mức 5% và 1% đối 
với hai chỉ số ROA, ROE chỉ ra mối tương 
quan thuận giữa quy mô và khả năng sinh 
lợi (ROA và ROE) của ngân hàng. Điều này 

Bảng 3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi - Breusch và Pagan
ROA ROE

VAIC VAIC Components VAIC VAIC Components
Chi-square 41.67 19.27 40.46 123.3
P-value 0.000 0.000 0.000 0.000

Nguồn: Kết quả thu thập được từ phân tích dữ liệu trên STATA

ngụ ý rằng quy mô ngân hàng tác động tích 
cực đến cả ROA và ROE của các NHTMCP.

Hệ số IC có dấu dương và có ý nghĩa ở 
mức 1% đối với khả năng sinh lợi (ROA và 
ROE) cho thấy rằng vốn trí tuệ có liên quan 
tích cực và đáng kể đến khả năng sinh lời của 
ngân hàng. Tuy nhiên, hệ số IC2 âm và có ý 
nghĩa ở mức 1%, cho thấy rằng IC và khả 
năng sinh lời của các NHTMCP có tồn tại 
mối quan hệ phi tuyến tính. Điều này ngụ ý 
rằng tác động của IC còn phụ thuộc vào việc 
sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn lực 
vô hình khác. Phát hiện này phù hợp với kết 
quả của Haris & cộng sự (2019), và Britto & 
cộng sự (2014).

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của mô 
hình GMM còn tìm thấy ảnh hưởng của 
các yếu tố vĩ mô đến khả năng sinh lợi của 
các NHTMCP Việt Nam như là: GDP và 
INF. Cụ thể hệ số GDP có dấu dương và có 
ý nghĩa đối với khả năng sinh lợi ROA và 
ROE cho thấy tăng trưởng kinh tế (GDP) có 
mối tương quan thuận với khả năng sinh lời 
của NHTMCP Việt Nam. Cuối cùng, Hệ số 
INF có dấu dương và có ý nghĩa thống kê 
chỉ ra mối tương quan thuận giữa lạm phát 
và ROA, ngụ ý rằng tỷ lệ lạm phát cao hơn 
sẽ dẫn đến lãi suất cho vay cao hơn, do đó lợi 
nhuận của ngân hàng lớn hơn. Tuy nhiên, hệ 
số này lại âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 
1% khi hồi quy với ROE, cho thấy lạm phát 
có tác động tiêu cực đến ROE.

Bảng 4. Kết quả ước lượng của mô hình hồi quy GMM
π ROA ROE

πt-1 0.147*** 0.106*** 0.056* 0.130*** 0.139*** 0.123***

(0.025) (0.019) (0.032) (0.030) (0.015) (0.031)

VAIC 0.003*** 0.006*** 0.002*** 0.039*** 0.057*** 0.014***

(0.000) (0.001) (0.000) (0.005) (0.005) (0.003)
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VAIC2 -0.001*** -0.002***

(0.002) (0.000)

CAP 0.059*** 0.063*** 0.073*** 0.309*** 0.327*** 0.043**

(0.009) (0.004) (0.010) (0.077) (0.050) (0.118)

LNTA 0.001 0.003* 0.005*** -0.010 0.034*** 0.014**

(0.002) (0.001) (0.001) (0.013) (0.009) (0.023)

GDP 0.085** 0.053 -0.085 1.914 1.347*** -0.715

(0.038) (0.041) (0.082) (1.161) (0.384) (1.233)

INF -0.007 0.001 0.006*** -0.229 0.248*** 0.065*

(0.006) (0.004) (0.002) (0.049) (0.068) (0.036)

Constant -0.069 -0.127 -0.182 -0.124 -1.566 -0.479

(0.048) (0.027) (0.037) (0.356) (0.266) (0.754)

No. of Obs 355 355 355 355 355 355

P - Value 0.941 0.563 0.345 0.160 0.763 0.209

Hansen test (P – 
Value) 0.400 0.223 0.879 0.135 0.584 0.831

Ghi chú: *, ** và *** chỉ các mức ý nghĩa 10%, 5%, và 1% tương ứng.
Bảng 5. Mối quan hệ giữa các thành phần VAIC và lợi nhuận của ngân hàng

π ROA ROE

π^(t-1) 0.151*** 0.138*** 0.130** 0.164*** 0.126*** 0.094*** 0.075*** 0.131*** 0.106*** 0.101**

(0.050) (0.032) (0.058) (0.047) (0.033) (0.019) (0.027) (0.037) (0.036) (0.040)

SCE 0.005** 0.003 0.008** 0.006 -0.004 -0.077* 0.081*** 0.005 0.062** -0.041

(0.002) (0.003) (0.003) (0.004) (0.003) (0.038) (0.018) (0.031) (0.029) (0.045)

SCE2 -0.007* -0.097***

(0.002) (0.008)

HCE 0.000*** 0.003*** 0.001*** 0.002*** 0.002*** 0.016*** 0.042*** 0.009** 0.009** 0.012**

(0.000) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) (0.005)

HCE2 -0.000*** -0.001***

(0.000) (0.000)

CEE 0.038*** 0.077** 0.034*** 0.036*** 0.037*** 0.495*** 0.688*** 0.470*** 0.462*** 0.533***

(0.005) (0.018) (0.005) (0.007) (0.007) (0.031) (0.102) (0.056) (0.053) (0.067)

CEE2 -0.063** -0.300**

(0.021) (0.143)

Constant 0.119 0.024 0.074 0.124** 0.051 0.522** 0.835* 1.106*** 0.851*** 1.124***

(0.034) (0.039) (0.053) (0.059) (0.072) (0.252) (0.429) (0.280) (0.274) (0.340)

No.of Obs 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355

AR1 (p-value) 0.012 0.078 0.022 0.021 0.080 0.022 0.017 0.014 0.017 0.014

AR2 (p-value) 0.295 0.364 0.652 0.529 0.361 0.981 0.297 0.712 0.845 0.397

Hansen test 
(p-value)

0.652 0.851 0.264 0.552 0.274 0.541 0.921 0.816 0.746 0.924

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên STATA
Ghi chú: *, ** và *** chỉ các mức ý nghĩa 10%, 5%, và 1% tương ứng.
Bảng 5 đối với các thành phần IC, hệ số 

π^t-1 dương và có ý nghĩa thống kê ở tất cả 
các mô hình cho thấy rằng lợi nhuận của 
ngân hàng là không đổi theo thời gian, kết 
quả cho thấy tác động của SCE, HCE và CEE 
là tích cực đối với ROA và ROE. Trong đó, 

ảnh hưởng của CEE là đáng kể đối với khả 
năng sinh lợi của ngân hàng. Tuy nhiên, mối 
quan hệ giữa các thành phần IC với ROA và 
ROE là mối quan hệ hình chữ U ngược (phi 
tuyết tính). Kết quả này là phù hợp với Haris 
(2019).
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động 
của vốn trí tuệ đến khả năng sinh lợi của 
NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2019 
– 2022. Kết quả cho thấy suất sinh lợi của 
ngân hàng (ROA, ROE) có mối tương quan 
thuận IC. Tuy nhiên, kết quả cũng nhấn 
mạnh rằng mối quan hệ giữa IC và hiệu quả 
hoạt động của ngân hàng là mối quan hệ 
phi tuyến (hình chữ U). Ngoài ra, khi quan 
sát các thành phần của IC, có thể nhận thấy 
rằng hiệu quả sử dụng vốn (CEE), hiệu quả 
sử dụng nguồn nhân lực (HCE) và cơ cấu 
vốn (SCE) có ảnh hưởng tích cực đến hiệu 
quả hoạt động tài chính của các ngân hàng. 
Trong đó, ảnh hưởng của CEE là đáng kể 
trong hiệu quả hoạt động tài chính của các 

NHTMCP Việt Nam.

4.2. Khuyến nghị

Mặc dù những phát hiện trên cho thấy 
tầm quan trọng của IC trong việc cải thiện 
khả năng sinh lời của NHTMCP Việt Nam, 
tác giả khuyến nghị các NHTMCP Việt Nam 
nên thận trọng theo đuổi việc đầu tư mạnh 
vào IC vì những tác động tích cực có thể tồn 
tại ở một mức độ nhất định. Bên cạnh đó, chú 
trọng hoàn thiện vốn cấu trúc thông qua việc 
hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, văn 
hóa, nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh 
ngân hàng truyền thống và hiện đại. Ngoài 
ra, ứng dụng công nghệ thông tin để giảm 
chi phí nhân sự trong các hoạt động truyền 
thống, phát huy vốn nhân lực để nghiên cứu 
phát triển các sản phẩm mới, phù hợp với xã 
hội thông tin.
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CỦA NHÂN VIÊN TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 

4, TỈNH BÌNH THUẬN
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Tóm tắt: Tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tính ổn định và hiệu quả của hoạt động vận 
hành sản xuất là rất quan trọng và chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sự ổn định của nguồn nhân 
lực và động lực làm việc của người lao động trong nhà máy. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 
279 đáp viên nhằm xác định các yếu tố tác động đến động lực làm việc của  nhân viên hiện 
đang làm việc tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và áp dụng mô hình phân tích nhân tố khám 
phá. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sáu yếu tố tác động đến động lực làm việc của  nhân 
viên với mức độ tác động theo thứ tự mạnh nhất tới thấp nhất như sau: (1) Bản chất công 
việc (BCCV); (2) Mối quan hệ với đồng nghiệp (QHDN); (3) Cơ hội đào tạo và thăng tiến 
(DTTT); (4) Mối quan hệ với cấp trên (QHCT); (5) Lương, thưởng và phúc lợi (LTPL)và (6) 
Môi trường làm việc (MTLV).

Từ khóa: động lực làm việc, nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

FACTORS AFFECTING EMPLOYEES’ WORKING 
MOTIVATION AT VINH TAN 4 THERMAL POWER PLANT, 

BINH THUAN PROVINCE

Vo Khac Truong Thi - Vo Khac Truong Thanh - Le Anh Linh - Le Hoang Vu 
Thanh

Abstract: The stability and efficiency of  production operations at Vinh Tan 4 Thermal Power 
Plant are very important and greatly influenced by the stability of human resources and the 
working motivation of employees. The study surveyed 279 respondents to identyfy the factors 
that affect the work motivation of employees currently working at Vinh Tan 4 Thermal Power 
Plant and applied an exploratory factor analysis model. The research results revealed six 
factors that impact employees’ work motivation, ranked from strongest to weakest as follows: 
(1) Nature of work (BCCV); (2) Relationship with colleagues (QHDN); (3) Opportunities for 
training and promotion (DTTT); (4) Relationship with superiors (QHCT); (5) Salary, bonus 
and benefits (LTPL); and (6) Working environment (MTLV).

Keywords: working motivation, Vinh Tan 4 Thermal Power Plant, Binh Thuan Province.

1. GIỚI THIỆU

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chính 
thức hoạt động từ ngày 01/01/2019, trên lĩnh 
vực sản xuất và kinh doanh điện năng, với 
mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, 

ổn định, liên tục cho các hoạt động kinh tế, 
chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng cũng 
như đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. 
Với tính chất đặc điểm của hoạt động sản 
xuất điện năng, tốc độ tăng trưởng và quy 
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mô nền kinh tế ngày càng tăng mạnh như 
hiện nay, nên nhu cầu sử dụng điện ngày 
càng lớn. Do đó, tính ổn định và hiệu quả 
của hoạt động vận hành sản xuất là rất quan 
trọng và chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sự ổn 
định của nguồn nhân lực và động lực làm 
việc của người lao động trong nhà máy. 
Bên cạnh đó, với sự phát triển và cạnh tranh 
mạnh mẽ của các Nhà máy điện khác (vốn 
đầu tư trong nước và nước ngoài), tiềm lực 
kinh tế cũng như chế độ đãi ngộ, phúc lợi 
cao và hấp dẫn tất cả các ứng viên trong thời 
gian gần đây, hiện tượng chảy máu chất xám 
đang diễn ra rất phổ biến và làm thế nào để 
giữ chân người tài, gắn bó với Nhà máy đang 
là mục tiêu quan trọng hàng đầu và sống còn 
của Nhà máy.

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát của phòng 
nhân sự tại nhà máy đã thực hiện vào cuối 
năm 2021, một bộ phận nhân viên cảm thấy 
họ có vấn đề với động lực làm việc của bản 
thân dẫn đến năng suất công việc không đạt 
như mong muốn. Điều đó được phản ảnh 
qua thái độ trong công việc của người lao 
động như: thiếu đam mê trong công việc, 
làm vì trách nhiệm, đối phó, đùn đẩy trách 
nhiệm, nhiều vấn đề giải quyết công việc 
chậm trễ và nhiều bức xúc nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng… Đây là những vấn đề 
nếu không được giải quyết kịp thời sẽ gây ra 
tình trạng chán nản của người lao động, góp 
phần tăng cao khả năng rời bỏ tổ chức của 
người lao động và ảnh hưởng rất lớn đến sự 
thành công của tổ chức.

Với những lý do trên, đề tài “Các yếu tố 
tác động đến động lực làm việc của  nhân 
viên tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh 
Bình Thuận” mang tính cấp thiết. Nghiên 
cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến 
động lực làm việc của nhân viên tại nhà máy 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận. Từ 
đó, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp 
các nhà quản lý trong việc nâng cao động lực 
làm việc của nhân viên.

2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý thuyết và khung phân tích

Theo học thuyết cấp bậc nhu cầu, Maslow 
(1943) cho rằng hành vi của con người bắt 
nguồn từ nhu cầu của con người và những 
nhu cầu này được sắp xếp theo một thứ tự 
ưu tiên từ thấp tới cao. Theo tầm quan trọng, 
cấp bậc nhu cầu được sắp xếp thành năm bậc 
sau:

- Những nhu cầu cơ bản hay nhu cầu sinh 
học;

- Những nhu cầu về an ninh và an toàn;

- Những nhu cầu xã hội hay nhu cầu liên 
kết và chấp nhận;

- Những nhu cầu được tôn trọng;

- Những nhu cầu tự thể hiện hay tự thân 
vận động.

Lý thuyết về nhu cầu của Maslow đã đạt 
được sự phổ biến trong các lý thuyết về động 
lực. Mức độ hài lòng có thể trở thành nguyên 
nhân gây ra động lực, nó làm cho con người 
tìm thấy hoặc phát triển các yêu cầu hành 
động lặp đi lặp lại tương tự cho đến khi thu 
được thành công. Do đó, thông qua yếu tố 
này các nhân viên sẽ đạt được động lực và 
hiệu quả tốt nhất (Dennis & Randall, 2004).

Thuyết ERG do học giả về hành vi tổ 
chức Alderfer (1969) đề xướng để khắc phục 
những vấn đề gặp phải trong lý thuyết của 
Maslow. Lý thuyết này chia nhu cầu con 
người thành 3 nhóm: tồn tại (Existence), 
quan hệ (Relatedness) và phát triển (Growth). 
Thuyết ERG đã chỉ ra rằng để gia tăng động 
lực làm việc của nhân viên cần thỏa mãn các 
nhu cầu về tồn tại, quan hệ và phát triển. Các 
nhà quản trị cần quan tâm đến chính sách 
lương thưởng, xây dựng các mối quan hệ và 
tạo dựng cơ hội, điều kiện để nhân viên phát 
triển công việc.

Thuyết hai nhân tố của Herberg (1968) 
phát  triển  thuyết  động viên của mình  
không dựa vào việc thỏa mãn nhu cầu, sự 
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mong đợi hay sự công bằng mà phân tích 
mối quan hệ của cá nhân đối với công việc 
và thái độ hướng đến công việc, điều này sẽ 
xác định được sự thành công hay thất bại đối 
với cá nhân đó. 

Trong thuyết mong đợi của mình, Vroom 
(1964) cho rằng hành vi và động lực làm 
việc của con người không nhất thiết được 
quyết định bởi việc thực hiện mà nó được 
quyết định bởi nhận thức của con người về 
những kỳ vọng của họ trong tương lai. Khác 
với Maslow và Herzberg, Vroom không tập 
trung vào nhu cầu của con người mà tập 
trung vào kết quả. Vì lý thuyết này được xây 
dựng trên sự nhận thức của người lao động 
nên có thể xảy ra trường hợp là cùng làm 
ở một công ty và cùng một vị trí như nhau 
nhưng một người có động lực làm việc, còn 
người kia thì không do nhận thức của họ về 
các khái niệm là khác nhau.

Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu trong 
và ngoài nước được thực hiện nhằm xác định 
các yếu tố tác động đến động lực làm việc của  
nhân viên,có thể kể đến các nghiên cứu thực 
nghiệm của Vũ Minh Hùng (2017), Nguyễn 
Tiến Dũng & Cộng sự (2021), Trương Đức 
Thao (2020), Phan Thị Mỹ Hằng (2016), 
Hossain (2012), Lưu Thị Bích Ngọc & cộng 
sự (2013), Popovici (2010), Dimre (2018) và 
Simons & Enz (1995).

Căn cứ vào cơ sở lý thuyết và dựa trên 
cơ sở kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu 
liên quan, mô hình nghiên cứu các yếu tố tác 
động đến động lực làm việc của  nhân viên 
tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình 
Thuận được đề xuất như sau:

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính và 
định lượng được sử dụng để hoàn thiện 
thang đo và kiểm định mối quan hệ giữa các 
nhân tố. Nghiên cứu định tính ban đầu nhằm 
tìm hiểu và khẳng định mô hình lý thuyết dự 
kiến trước khi đưa vào nghiên cứu.

 Nghiên cứu định lượng chính thức được 
thực hiện bằng việc gửi và thu thập bảng 
khảo sát. Mẫu khảo sát được nhóm tác giả 
thu thập theo phương pháp chọn mẫu phi 
xác suất, tiếp cận đối tượng khảo sát dựa trên 
tính thuận tiện. Hình thức phỏng vấn gián 
tiếp (Google Form) được áp dụng đối với 
các đối tượng khảo sát bằng bảng khảo sát 
chính thức; đối tượng khảo sát là các nhân 
viên hiện đang làm việc tại nhà máy Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận. Kết quả 
thu về được chọn lọc lại và đưa vào phân 
tích định lượng. 

Để tiến hành phân tích hồi quy một cách 
tốt nhất thì kích thước mẫu cần được đảm 
bảo. Theo Hair & Cộng sự (2006), đối với 
mô hình phân tích nhân tố khám phá, cỡ mẫu 
(Sample size, n) được xác định dựa vào: 

Trong đó: k = 5 hoặc 10, tùy nguồn lực có 
thể khảo sát; Pj: số biến quan sát của thang 
đo thứ j; m: số thang đo (từ 1 đến m).

Mô hình nghiên cứu có 7 thang đo với 
30 biến quan sát. Chọn k = 5; n = 5 (30) = 
150 (mức tối thiểu). Như vậy, tiêu chuẩn 
kích thước mẫu cần thiết đảm bảo độ chính 

xác phải thỏa mãn n ≥ 150 (mức tối 
thiểu). Kết quả là có 279 bảng khảo 
sát hợp lệ được sử dụng để làm dữ 
liệu cho nghiên cứu.

Các phát biểu trong bảng câu hỏi 
được thiết kế theo thang đo Likert với 
5 mức độ (Hoàn toàn không đồng ý, 
không đồng ý, Bình thường/ trung 
lập, đồng ý, Hoàn toàn đồng ý). Mục 
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đích nhằm thu thập, phân tích thống kê mô tả dữ liệu khảo sát, khẳng định lại các thành phần 
cũng như giá trị và độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Thang đo được 
đánh giá thông qua việc kiểm định chất lượng thang đo và phân tích nhân tố khám phá. Mô 
hình nghiên cứu lý thuyết được kiểm tra thông qua mô hình phân tích hồi qui đa biến kèm 
với việc thông qua các kiểm định cần thiết; đồng thời thực hiện kiểm định sự khác biệt theo 
từng nhóm đối tượng khảo sát. 

2.3. Thang đo nghiên cứu
Bảng 1. Bảng tổng hợp thang đo

TT Mã Hóa Biến Quan Sát
I BCCV Bản chất công việc

BCCV1 Công việc phù hợp với năng lực của tôi
BCCV2 Khối lượng công việc mà tôi phải thực hiện trong ngày là phù hợp
BCCV3 Tôi được phân công công việc rõ ràng và nắm rõ quy trình làm việc
BCCV4 Tôi cảm thấy thích thú khi thực hiện công việc của mình

II LTPL Lương, thưởng và phúc lợi
LTPL1 Mức lương hiện tại của tôi tương xứng với năng lực làm việc
LTPL2 Công ty tôi có mức thưởng xứng đáng với sự đóng góp của tôi
LTPL3 Phúc lợi công ty tôi hợp lý và thỏa đáng
LTPL4 Lương, thưởng và phúc lợi được trả đúng hạn

III MTLV Môi trường làm việc
MTLV1 Được trang bị đầy đủ thiết bị cho công việc
MTLV2 Được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ

MTLV3 Môi trường làm việc tại công ty là tốt

MTLV4 Tôi cảm thấy sức khỏe của tôi không bị ảnh hưởng từ khi làm việc ở công ty
IV DTTT Cơ hội đào tạo và thăng tiến

DTTT1 Công ty tôi rất quan tâm đến công tác đào tạo nhân viên
DTTT2 Tôi được tham gia các chương trình đào tạo hàng năm theo yêu cầu công việc
DTTT3 Mọi người đều được biết các điều kiện cần thiết để thăng tiến trong công việc
DTTT4 Tôi luôn được đào tạo để thích ứng với những thay đổi trong doanh nghiệp

IV QHCT Mối quan hệ với cấp trên
QHCT1 Cấp trên cung cấp những thông tin phản hồi giúp tôi cải thiện hiệu suất công việc
QHCT2 Tôi dễ dàng thảo luận công việc với cấp trên của mình 
QHCT3 Tôi nhận được sự sẻ chia của cấp trên về cuộc sống
QHCT4 Cấp trên có thái độ đối xử công bằng giữa các nhân viên
QHCT5 Cấp trên bảo vệ quyền lợi chính đáng của tôi

VI QHDN Mối quan hệ với đồng nghiệp
QHDN1 Đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ tôi khi cần thiết
QHDN2 Đồng nghiệp đáng tin cậy
QHDN3 Đồng nghiệp có sự tận tâm với công việc
QHDN4 Đồng nghiệp phối hợp làm việc nhóm tốt
QHDN5 Đồng nghiệp thoải mái, vui vẻ, hòa đồng

VII DLLV Động lực làm việc
DLLV1 Tôi thường cảm thấy hăng say khi làm việc
DLLV2 Tôi được truyền cảm hứng trong công việc
DLLV3 Tôi thường thực hiện công việc với nỗ lực cao nhất
DLLV4 Tôi có đủ động lực để làm việc trong tổ chức

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp)
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu

3.1.1. Thống kê mô tả đặc điểm của mẫu quan sát
Bảng 2. Thống kê đặc điểm nhân khẩu của quan sát

Thông tin mẫu Tần số Tỷ lệ % Tổng %

Giới tính
Nữ 25 9,0

100
Nam 254 91,0

Độ tuổi

Dưới 20 tuổi 1 0,4

100
21 - 30 tuổi 144 51,6
31 - 40 tuổi 129 46,2
Trên 40 tuổi 5 1,8

Trình độ học 
vấn

Lao động phổ thông 3 1,1

100
Trung cấp, cao đẳng 134 48,0
Đại học 135 48,4
Sau đại học 7 2,5

(Nguồn: Số liệu phỏng vấn 279 đáp viên, năm 2023)
3.1.2 Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo

Sau khi kiểm định thang đo bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (Bảng 3) 
cho thấy không có biến nào bị loại. Mức độ hội tụ của các biến quan sát đối với các thành 
phần nghiên cứu tiếp tục được đánh giá thông qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá 
(EFA).

Bảng 3. Kết quả kiểm định thang đo

STT Thang Đo Biến Quan Sát bị 
loại Hệ số Alpha Kết luận

1 Bản chất công việc không 0,871 Chất lượng tốt

2 Lương, thưởng và phúc lợi không 0,842 Chất lượng tốt

3 Môi trường làm việc không 0,842 Chất lượng tốt

4 Cơ hội đào tạo và thăng tiến không 0,808 Chất lượng tốt

5 Mối quan hệ với cấp trên không 0,831 Chất lượng tốt

6 Mối quan hệ với đồng nghiệp không 0,865 Chất lượng tốt

7 Động lực làm việc không 0,842 Chất lượng tốt

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
3.1.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Kết quả EFA (Bảng 4) các biến độc lập cho 
thấy có 6 nhân tố được trích tại Eigenvalue 
có giá trị là 1,232 (> 1) và phương sai trích 
đạt yêu cầu 66,592 (> 50%) với chỉ số KMO 
là 0,879 (0,5 ≤ KMO ≤ 1), Sig. = 0,00 (< 
0,05). Kết quả ma trận xoay cho thấy tất cả 
các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố 
Factor Loading lớn hơn 0,55. Như vậy, phân 
tích nhân tố EFA phù hợp và đạt được độ tin 
cậy về mặt thống kê. Phân tích EFA tương 

tự với biến phụ thuộc cũng cho thấy, kết quả 
phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của phương 
pháp phân tích yếu tố. Vì thế, kết quả EFA là 
đáng tin cậy và có thể sử dụng cho phân tích 
hồi quy ở bước tiếp theo.

3.1.4. Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Việc xem xét các yếu tố nào thật sự tác 
động đến biến phụ thuộc một cách trực tiếp 
sẽ được thực hiện bằng phương trình hồi quy 
tuyến tính đa biến:
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Bảng 5, cột mức ý nghĩa (Sig.) cho thấy: tất cả các biến còn lại đều có Sig. < 0,01. Như 
vậy, tất cả các biến độc lập tương quan có ý nghĩa với biến phụ thuộc với độ tin cậy 99%.

Bảng 4.Kết quả EFA

Biến quan sát
Các biến độc lập Biến phụ thuộc

1 2 3 4 5 6 1

QHDN3 0,802 DLLV1 0,861

QHDN5 0,795 DLLV3 0,854

QHDN2 0,794 DLLV2 0,792

QHDN1 0,766 DLLV4 0,791

QHDN4 0,734

QHCT4 0,780

QHCT2 0,765

QHCT3 0,758

QHCT5 0,751

QHCT1 0,718

LTPL3 0,813

LTPL2 0,805

LTPL4 0,795

LTPL1 0,789

MTLV2 0,810

MTLV4 0,805

MTLV3 0,804

MTLV1 0,727

BCCV4 0,767

BCCV2 0,761

BCCV3 0,749

BCCV1 0,731

DTTT4 0,819

DTTT2 0,788

DTTT3 0,758

DTTT1 0,731

Hệ số KMO 0,879 0,813

Sig. 0,000 0,000

Eigenvalue 1,232 2,724

Phương sai trích 66,592 68,095

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)

Bảng 5. Kết quả phân tích hồi quy
Hệ số hồi quy chưa chuẩn 

hóa
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Giá trị t Mức ý nghĩa 
(Sig.)

Thống kê cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta Tolerance VIF

(Constant) -0,715 0,249 -2.869 0,004

BCCV 0,307 0,055 0,307 5,622 0,000 0,553 1,810

LTPL 0,171 0,050 0,154 3,449 0,001 0,828 1,208

MTLV 0,148 0,051 0,137 2,927 0,004 0,755 1,325

DTTT 0,193 0,051 0,169 3,804 0,000 0,838 1,194

QHCT 0,189 0,050 0,165 3,759 0,000 0,857 1,166

QHDN 0,222 0,053 0,193 4,162 0,000 0,768 1,301

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
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Bảng 6. Tóm tắt mô hình

Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Ước lượng độ lệch 
chuẩn

Change 
Statistics Durbin-

Watson
Sig. F Change

1 0,742 0,551 0,541 0,44439	 0,000 2,231

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)

Trong bảng 6, R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square) = 0,541 (Kiểm định F, Sig. ≤ 0,01). Như 
vậy: 54,1% thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập và đảm bảo có 
ý nghĩa với mức tin cậy trên 99%.

Trong Bảng 7, mô hình hồi quy (Regression Moded) có Sig. = 0,000 ≤ 0,01. Như vậy, về 
tổng thể, các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc với độ tin cậy 99%. 
Do đó, mô hình hồi quy tuyến tính đưa ra phù hợp với dữ liệu thực tế. 

Bảng 7. Phân tích phương sai (ANOVA)

Mô hình Tổng bình 
phương Df Bình phương trung 

bình F Mức ý nghĩa

1
Hồi quy 65,877 6 10,979 55,596 0,000
Phần dư 53,716 272 0,197
Tổng 119,593 278

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
Trong bảng 5, tất cả các biến độc lập đều 

có giá trị VIF < 2 <10. Như vậy, mô hình 
không có hiện tượng đa cộng tuyến.

Giá trị thống kê Durbin-Watson d = 2,231 
(1 < d < 3). Kết luận: Các phần dư là độc 
lập với nhau và tính độc lập của phần dư 
đã được bảo đảm. Không có hiện tượng tự 
tương quan trong phần dư.

Dựa theo kết quả hình 2, đường biểu diễn 
của tương quan USQUARE và biến phụ 
thuộc có hình dáng theo đường thẳng, không 
có hiện tượng phương sai phần dư thay đổi.

Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy không 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về động 
lực làm việc của những đáp viên thuộc các 
nhóm giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn 
khác nhau.

3.2. Thảo luận kết quả

Trong bảng 5, hệ số hồi quy chưa chuẩn 
hóa cho kết quả:

Biến F1 (QHDN): có hệ số 0,222; quan 
hệ cùng chiều với động lực làm việc. Khi đối 
tượng khảo sát đánh giá yếu tố “Mối quan hệ 
với đồng nghiệp” tăng thêm 1 điểm thì động 
lực làm việc sẽ tăng thêm 0,222 điểm.

Biến F2 (QHCT): có hệ số 0,189; quan hệ 
cùng chiều với động lực làm việc. Khi đối 
tượng khảo sát đánh giá yếu tố “Mối quan hệ 
với cấp trên” tăng thêm 1 điểm thì động lực 
làm việc sẽ tăng thêm 0,189 điểm.

Biến F3 (LTPL): có hệ số 0,171; quan 
hệ cùng chiều với động lực làm việc. Khi 
đối tượng khảo sát đánh giá yếu tố “Lương, 
thưởng và phúc lợi” tăng thêm 1 điểm thì 
động lực làm việc sẽ tăng thêm 0,171 điểm.

Biến F4 (MTLV): có hệ số 0,148; quan hệ 

Hình 2: Đồ thị tương quan giữa biến phần 
dư bình phương và biến phụ thuộc
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cùng chiều với động lực làm việc. Khi đối 
tượng khảo sát đánh giá yếu tố “Môi trường 
làm việc” tăng thêm 1 điểm thì động lực làm 
việc sẽ tăng thêm 0,148 điểm.

Biến F5 (BCCV): có hệ số 0,307; quan 
hệ cùng chiều với động lực làm việc. Khi 
đối tượng khảo sát đánh giá yếu tố “Bản chất 
công việc” tăng thêm 1 điểm thì động lực 
làm việc sẽ tăng thêm 0,307 điểm.

Biến F6 (DTTT): có hệ số 0,193; quan hệ 
cùng chiều với động lực làm việc. Khi đối 
tượng khảo sát đánh giá yếu tố “Cơ hội đào 
tạo và thăng tiến” tăng thêm 1 điểm thì động 
lực làm việc sẽ tăng thêm 0,193 điểm.

Trong Bảng 5, hệ số hồi quy chuẩn hóa 
cho biết tầm quan trọng của các biến độc 
lập trong mô hình. Kết quảcho thấy mức độ 
tác động theo thứ tự mạnh nhất tới thấp nhất 
như sau: (1) Bản chất công việc (BCCV); 
(2) Mối quan hệ với đồng nghiệp (QHDN); 
(3) Cơ hội đào tạo và thăng tiến (DTTT) ); 
(4) Mối quan hệ với cấp trên (QHCT); (5) 
Lương, thưởng và phúc lợi (LTPL); và (6) 
Môi trường làm việc (MTLV).

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

4.1. Kết luận

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 
mức độ quan trọng của các nhân tố tác động 
đến động lực làm việc của  nhân viên tại 
nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình 
Thuận, mức độ tác động theo thứ tự mạnh 
nhất tới thấp nhất như sau: (1) Bản chất công 
việc (BCCV); (2) Mối quan hệ với đồng 
nghiệp (QHDN); (3) Cơ hội đào tạo và thăng 
tiến (DTTT) ); (4) Mối quan hệ với cấp trên 
(QHCT); (5) Lương, thưởng và phúc lợi 
(LTPL) và (6) Môi trường làm việc (MTLV). 
Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy không 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về động 
lực làm việc của những đáp viên thuộc các 
nhóm giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn 
khác nhau.

4.2. Hàm ý quản trị

Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản 
trị được đề xuất nhằm giúp các nhà quản lý 
trong việc nâng cao động lực làm việc của 
nhân viên tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4. Cụ thể như sau:

4.2.1. Cải thiện thang đo Bản chất công 
việc

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố 
bản chất công việc ảnh hưởng mạnh nhất 
đến động lực làm việc của nhân viên. Vì 
vậy, cần tiếp tục phát huy nhân tố này để 
tạo thêm động lực làm việc cho nhân viên. 
Đối với nhân tố bản chất công việc, để nâng 
cao động lực làm việc của nhân viên cần: 
(1) Doanh nghiệp cần có hệ thống bảng mô 
tả công việc, lưu đồ phối hợp xử lý công 
việc của các phòng ban/bộ phận; (2) Khối 
lượng công việc mà phân bổ trong ngày là 
phù hợp với nhân viên; (3) Đồng thời cần 
phân công công việc hợp lý, rõ ràng để nhân 
viên thực hiện tốt công việc, giúp họ hiểu 
rõ quy trình làm việc, trách nhiệm và quyền 
hạn của mình trong công việc; (4) Ngoài ra, 
các nhà quản trị cần có các cơ chế động viên, 
cần hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân viên, 
công nhận kết quả và khen thưởng kịp thời 
một cách chính xác, công bằng, minh bạch 
giúp nhân viên cảm thấy vai trò và đóng góp 
của mình cho Nhà máy từ đó giúp nhân viên 
thích thú hơn khi thực hiện công việc của 
mình.

4.2.2. Cải thiện thang đo Mối quan hệ với 
đồng nghiệp

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố Mối 
quan hệ với đồng nghiệp ảnh hưởng mạnh 
thứ hai đến động lực làm việc của nhân viên. 
Quan hệ đồng nghiệp tốt, làm việc nhóm 
cảm giác thoải mái, thân thiện, không có áp 
lực tâm lý căng thẳng khi làm việc trong tổ 
chức là yếu tố làm tăng sự thỏa mãn, hài lòng 
trong công việc, tăng động lực làm việc, tăng 
mức độ động lực làm việc. Không phải nhân 
viên nào cũng có tinh thần thép, để sẵn sàng 
đương đầu với những khó khăn áp lực trong 
công việc, thông thường khi áp lực quá lớn 
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dễ làm cho người lao động bị trầm cảm, kiệt 
sức, giảm hiệu quả công việc và dễ dẫn đến 
tình trạng rời bỏ công việc. Do đó, cần phải 
giảm áp lực không khí tâm lý trong tổ chức, 
như bố trí thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên 
nếu công việc quá căng thẳng và kéo dài, tìm 
cách giải quyết các mâu thuẫn và sự cạnh 
tranh giữa các nhân viên, tránh tạo cho nhân 
viên có cảm giác luôn phải cảnh giác với 
chính các đồng nghiệp của mình, tạo sự hợp 
tác phối hợp trong công việc, tạo nên một 
bầu không khí làm việc vui tươi, thoải mái 
và hiệu quả.

4.2.3. Cải thiện thang đo Cơ hội đào tạo và 
thăng tiến

Theo kết quả nghiên cứu, nhân tố Cơ hội 
đào tạo và thăng tiến ảnh hưởng mạnh thứ ba 
đến động lực làm việc của nhân viên; vì vậy, 
để tiếp tục phát huy nhân tố này để tạo thêm 
động lực làm việc cho nhân viên cần: (1) Tổ 
chức công tác đào tạo thường xuyên nhằm 
cập nhật kiến thức mới cho nhân viên; nhân 
viên được đào tạo tích lũy được kiến thức, tự 
tin hơn trong công việc; (2) Tổ chức đào tạo 
với nhiều hình thức: đào tạo tập trung, bán 
thời gian hay đào tạo từ xa, cũng như doanh 
nghiệp tạo thêm điều kiện hỗ trợ về tài chính, 
thời gian để nhân viên học tập theo yêu cầu 
công việc; (3) Thông tin rõ ràng, minh bạch 
các điều kiện cần thiết để thăng tiến trong 
công việc cho tất cả nhân viên nắm rõ; (4) 
Tổ chức đào tạo để nhân viên thích ứng với 
những thay đổi trong doanh nghiệp.

4.2.4. Cải thiện thang đo Mối quan hệ với 
cấp trên

Theo kết quả nghiên cứu, nhân tố Mối 
quan hệ với cấp trên ảnh hưởng mạnh thứ 
tư đến động lực làm việc của nhân viên; vì 

vậy, để tiếp tục phát huy nhân tố này để tạo 
thêm động lực làm việc cho nhân viên cần: 
(1) Cấp trên cần cung cấp những thông tin 
phản hồi giúp nhân viên cải thiện hiệu suất 
công việc; (2) Cấp trên cần thường xuyên 
dành thời gian thảo luận công việc với cấp 
dưới của mình; (3) Cấp trên cần quan tâm, 
chia sẻ với nhân viên về cuộc sống;  (4) Cấp 
trên cần có thái độ đối xử công bằng giữa các 
nhân viên; (5) Cấp trên cần bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của nhân viên.

4.2.5. Cải thiện thang đo Lương, thưởng 
và phúc lợi

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố Mối 
quan hệ với cấp trên ảnh hưởng mạnh thứ 
năm đến động lực làm việc của nhân viên; vì 
vậy, để tiếp tục phát huy nhân tố này để tạo 
thêm động lực làm việc cho nhân viên. (1) 
Cần trả lương tương xứng với năng lực làm 
việc của nhân viên; (2) Cần có mức thưởng 
xứng đáng với sự đóng góp của nhân viên; 
(3) Phúc lợi Nhà máy cần hợp lý và thỏa 
đáng; (4) Nhà máy cần trả lương, thưởng và 
phúc lợi đúng hạn cho nhân viên.

4.2.6. Cải thiện thang đo Môi trường làm 
việc

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố Môi 
trường làm việc ảnh hưởng thấp nhất đến 
động lực làm việc của nhân viên; vì vậy, để 
tiếp tục phát huy nhân tố này để tạo thêm 
động lực làm việc cho nhân viên, cần: (1) 
Trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết cho công 
việc của nhân viên; (2) Trang bị bảo hộ lao 
động đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cho nhân 
viên; (3) Tạo môi trường làm việc tốt, thuận 
lợi cho nhân viên; (4) Tổ chức khám sức 
khỏe định kỳ cho nhân viên để đảm bảo sức 
khỏe của nhân viên không bị ảnh hưởng từ 
khi làm việc ở nhà máy.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ 
VĂN BẢN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Nguyễn Hữu Tiến

Tóm tắt: Trong thời đại 4.0 hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tại các 
doanh nghiệp, trường học ngày càng được phát triển, để thực hiện mục tiêu số hóa công việc 
quản lý văn bản tại Trường Đại học Phan Thiết, phần mềm “Quản lý văn bản” được nghiên 
cứu và phát triển. Phần mềm được thiết kế bằng công cụ Visual Studio 2022 và SQL Server 
Management Studio 2014 và bộ thư viện hỗ trợ giao diện DevExpress. Phần mềm “Quản lý 
văn bản” đã đáp ứng được một số nhu cầu cơ bản của công tác Văn thư, giúp cho việc lưu 
trữ và quản lý văn bản dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian.

Từ khóa: Quản lý văn bản, văn thư, văn bản đi, văn bản đến, ứng dụng Công nghệ thông tin.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN 
DOCUMENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY OF 

PHAN THIET

Nguyen Huu Tien

Abstract: In the current 4.0 era, the use of information technology in managing organizations 
and institutions is increasingly being developed. In order to digitize the document management 
process at the University of Phan Thiet, the “Document Management” software is currently 
under research and development. This software is being designed using Visual Studio 2022 
and SQL Server Management Studio 2014 tools, along with the DevExpress interface that 
supports memory libraries. The “Document Management” software aims to meet basic 
administrative needs by simplifying and accelerating document storage and management, 
ensuring accuracy and saving time.

Keywords: document management, documents, sent documents, incoming documents, IT 
application.

1. MỞ ĐẦU

Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông 
tin vào hoạt động của các cơ quan, trường 
học được đẩy mạnh và đã đạt được những 
kết quả nhất định (Bộ nội vụ, 2012). Việc 
ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản đi, 
văn bản đến và quản lý hồ sơ, tài liệu còn 
hạn chế hoặc chưa thực hiện. Đối với công 
tác văn thư, nhiệm vụ đặt ra là phải đổi mới 
và hợp lý hóa các khâu nghiệp vụ văn thư, 
lưu trữ. Bởi vì, công tác văn thư có chức 
năng đảm bảo thông tin bằng văn bản cho 

hoạt động quản lý. Chính vì vậy, việc ứng 
dụng CNTT vào công tác này là một yêu cầu 
mang tính tất yếu để tiến tới tin học hóa công 
tác hành chính văn phòng. Tuy nhiên, hiện 
nay ở nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ văn thư 
vẫn phải cập nhật văn bản đến, văn bản đi 
bằng tay vào sổ công văn đi, đến gây trở ngại 
cho việc tìm kiếm văn bản nhanh chóng, 
chính xác, kịp thời. Để khắc phục những bất 
cập trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin 
vào trong công tác quản lý văn bản đi, văn 
bản đến là điều hết sức cần thiết nhằm giúp 
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cho cán bộ văn thư trong việc quản lý văn 
bản được khoa học, thuận lợi, kịp thời và 
chính xác.

Ngoài ra, rất nhiều doanh nghiệp đã và 
đang sử dụng các sản phẩm phần mềm của 
nhiều công ty phần mềm khác nhau, mỗi 
phần mềm mang đặc thù riêng của từng cơ 
quan, nó đáp ứng tốt ở cơ quan này nhưng 
lại không tốt ở cơ quan khác, hơn nữa giá 
thành sản phẩm phần mềm rất cao và chi phí 
bảo trì tốn kém (ReportLinker, 2020). Vì thế 
việc tạo ra phần mềm đáp ứng công tác quản 
lý văn bản của chính đơn vị là rất cần thiết. 
Phần mềm “Quản lý văn bản” được thiết kế 
theo nhu cầu sử dụng của người trực tiếp 
quản lý văn bản. Việc cài đặt cũng như bảo 
trì phần mềm sẽ đơn giản và nhanh chóng 
hơn.

2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG QUẢN 
LÝ VĂN BẢN CỦA BỘ PHẬN VĂN 
THƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN 
THIẾT

Theo Quyết định đi 176/QĐ-ĐHPT, ngày 
01/07/2020 của Trường Đại học Phan Thiết 
về Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu 
trữ, quy trình quản lý văn bản được thực hiện 
như sau:

2.1. Đối với văn bản đi, quyết định đi

Các đơn vị trong trường có liên quan 
được giao nhiệm vụ soạn văn bản sẽ tiến 
hành soạn thảo văn bản, sau đó in ra giấy, 
trình lên bộ phận Văn thư. Bộ phận Văn thư 
kiểm tra kỹ thuật trình bày văn bản, nếu sai 
thì phải đem về sửa lại và trình tiếp, nếu 
văn bản trình bày đúng sẽ được đánh số vào 
văn bản. Văn bản được đánh số sẽ đưa trình 
lãnh đạo nhà trường ký. Văn bản có chữ ký 
của lãnh đạo trường được chụp dấu (thông 
thường 3 bản có chữ ký trực tiếp của lãnh 
đạo trường). Văn thư đăng ký vào dữ liệu tự 
thiết kế bằng excel trên máy tính, lưu 1 bản 
chính tại phòng Văn thư. Các văn bản lưu 
sắp xếp theo tháng. Các đơn vị trong trường 
tự photo văn bản gửi đến các đơn vị có liên 

quan đối với văn bản nội bộ, viên chức văn 
thư làm thủ tục chuyển phát đến cơ quan, tổ 
chức nhận văn bản đối với văn bản đi.

2.2. Đối với văn bản đến, quyết định đến

Bộ phận Văn thư sẽ tiếp nhận văn bản, 
kiểm tra và phân loại văn bản, bóc bì văn 
bản, đóng dấu đến (đối với văn bản chuyển 
đến bằng con đường bưu điện). Tải văn bản 
về máy tính của phòng văn thư, in ra giấy, 
đóng dấu đến (đối với văn bản cập nhật qua 
mạng internet). Đăng ký văn bản đến: Việc 
đăng ký văn bản đến của trường Đại học 
Phan Thiết được thực hiện bằng sổ theo mẫu 
của Thông tư số 07/2012/TT-BNV. Trình văn 
bản đến: Viên chức văn thư trình văn bản 
đến lãnh đạo nhà trường để xin chỉ đạo phân 
phối. Lãnh đạo ghi ý kiến chỉ đạo phân phối 
vào phía trên lề trái văn bản.  Căn cứ vào ý 
kiến chỉ đạo của lãnh đạo trường, viên chức 
văn thư photo văn bản gửi đến lãnh đạo các 
đơn vị hoặc cá nhân có liên quan giải quyết.

2.3. Nhận xét thực trạng  quản lý văn bản 
đi, đến của trường Đại học Phan Thiết

a. Ưu điểm: 

- Với quy trình trên, bộ phận văn thư có 
thể tham gia vào quá trình giải quyết văn bản 
ngay cả khi sử dụng máy tính không thành 
thạo.

- Dễ cho việc chèn số văn bản đi trong 
tình hình thực tế xảy ra việc phải chèn số 
nhiều.

b. Nhược điểm:

- Không phù hợp với thời kỳ hiện nay, 
thời kỳ công nghiệp hoá tự động hoá. Các 
thao tác cồng kềnh, chậm trễ, không chính 
xác dễ dẫn đến sai sót, mất mát hư hỏng.

- Tìm kiếm, phân loại, thống kê công văn 
mất thời gian, khó khăn.	

- Lưu trữ công văn trên giấy tờ sổ sách, 
bảo quản không tốt dễ dẫn đến hư hỏng làm 
mất thông tin.

- Không kiểm tra và đôn đốc được việc 
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giải quyết văn bản.

3. THIẾT KẾ PHẦN MỀM “QUẢN LÝ 
VĂN BẢN” HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ 
VĂN BẢN CỦA BỘ PHẬN VĂN THƯ

3.1. Quy trình nghiên cứu hệ thống quản 
lý văn bản

Quy trình thiết kế hệ thống được mô tả 
thông qua sơ đồ sau:

Hình 1. Quy trình thiết kế hệ thống

Bước 1: Phân tích quy trình quản lý văn 
bản

Ở giai đoạn đầu tiên trong quá trình thiết 
kế phần mềm “Quản lý văn bản”, nhóm tác 
giả đã liên hệ và làm việc với bộ phận Văn 
thư của nhà Trường để tìm hiểu về nghiệp vụ 
quản lý văn bản, thu thập thông tin từ biểu 
mẫu lưu trữ văn bản trong tập tin excel để 
tiến hành phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu 
cho phần mềm.

Bước 2: Phân tích, xây dựng chức năng 
của phần mềm

Sau khi thu thập được các thông tin cần 
thiết để thiết kế phần mềm, nhóm tác giả tiến 
hành xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết kế giao 
diện chức năng cho phần mềm.

Bước 3: Xây dựng và triển khai chương 
trình

Ở giai đoạn này, nhóm tác giả sử dụng các 
phần mềm chuyên ngành CNTT để thực hiện 
viết code cho phần mềm.

Bước 4 và 5: Thực nghiệm phần mềm, 
chỉnh sửa và cải tiến 

Sau khi đã hoàn thiện các chức năng của 
phần mềm, nhóm tác giả tiến hành cài đặt 
phần mềm cho bộ phận Văn thư của nhà 
Trường, tiến hành nhập dữ liệu và hướng dẫn 
nhân viên Văn thư sử dụng chương trình.

Trong giai đoạn thử nghiệm chương trình, 
đã tiến hành sửa các lỗi xuất hiện trong quá 
trình sử dụng phần mềm đồng thời thêm vào 
các chức năng mới theo yêu cầu của nhân 

viên Văn thư.

3.2. Thiết kế về mặt chức năng của 
hệ thống

Trong phạm vi bài viết, nhóm tác 
giả tập trung vào nghiệp vụ nhập thông 
tin và lưu trữ văn bản của bộ phận văn 
thư, chính vì thế hệ thống quản lý văn 
bản sẽ bao gồm tác nhân chính là văn 
bản (trong đó có văn bản đến, văn bản 
đi...).

Khi một văn bản được nhập thông 
tin vào hệ thống, văn bản này phải được 
đảm bảo đầy đủ các thông tin trong nghiệp 
vụ quản lý văn bản của Nhà trường. Sau khi 
người dùng nhập đầy đủ thông tin của một 
văn bản thì văn bản đó sẽ được lưu trữ trong 
hệ thống.

Trên cơ sở phân tích quy trình quản lý 
văn bản của bộ phận văn thư, mô hình chức 
năng hệ thống của phần mềm “Quản lý văn 
bản” có thể mô tả bằng biểu đồ phân cấp 
chức năng như hình 2.

Hình 2. Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống
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Mô tả các chức năng:

- Chức năng Quản lý người dùng: Giúp 
người quản trị phân quyền sử dụng phần 
mềm, phân quyền là việc kiểm soát quyền 
truy cập và hoạt động của những người dùng 
trên phần mềm. Việc phân quyền phần mềm 
rất quan trọng trong việc bảo mật, kiểm soát 
và quản lý hệ thống như: Cho phép người 
quản trị phần mềm xác định ai có quyền truy 
cập và chỉnh sửa dữ liệu, điều này giúp bảo 
vệ dữ liệu quan trọng khỏi việc sửa đổi, xóa 
hoặc truy cập trái phép; cho phép xác định 
quyền truy cập cho từng phần của ứng dụng, 
ví dụ: phân quyền chỉ cho phép người dùng 
quản lý được các danh mục cơ bản mà không 
được phép xem thông tin của những người 
dùng khác.

- Chức năng Quản lý danh mục: Quản lý 
các danh mục như Loại văn bản, Đơn vị ban 
hành văn bản, Đơn vị xử lý văn bản... Các 
thông tin này là nguồn dữ liệu cho các Văn 
bản đi và văn bản đến. Quản lý danh mục 
bao gồm các chức năng thêm, sửa, xóa thông 
tin của một danh mục.

- Chức năng Quản lý văn bản: Đây là 
chức năng chính của phần mềm, giúp nhân 
viên Văn thư nhập và lưu trữ thông tin của 
những văn bản đến, văn bản đi vào hệ thống. 
Kèm theo tính năng đính kèm tập tin vào văn 
bản, giúp cho việc quản lý và lưu trữ tập tin 
văn bản một cách khoa học và giúp cho việc 
truy xuất đến tập tin của văn bản một cách 
nhanh chóng và chính xác. 

- Chức năng Tìm kiếm văn bản: Một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của nghiệp 
vụ quản lý văn bản là chức năng tìm kiếm. 
Đây là chức năng giúp nhân viên Văn thư 
tìm kiếm thông tin văn bản theo nhiều tiêu 
chí khác nhau, có thể tìm kiếm theo từng 
tiêu chí cụ thể hoặc kết hợp nhiều tiêu chí 
như: Tìm văn bản theo khoảng thời gian, tìm 
theo loại văn bản, tìm theo số/ ký hiệu văn 
bản hoặc theo trích yếu nội dung... Giúp cho 
việc trích lọc dữ liệu diễn ra nhanh chóng và 
chính xác.

- Ngoài các chức năng chính, phần mềm 
còn một số chức năng hỗ trợ người dùng như: 
đổi mật khẩu, xuất dữ liệu ra excel, hiển thị 
danh bạ số điện thoại nhân viên trong Nhà 
trường...

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác Văn thư 
lưu trữ tại Trường Đại học Phan Thiết phải 
đảm bảo thống nhất theo quy định chung của 
Bộ Nội Vụ về công tác lưu trữ và quản lý văn 
bản tại cơ quan (Chính phủ, 2010). Dựa trên 
các biểu mẫu và danh mục cần quản lý của 
Thông tư số 07/2012/TT-BVN về Hướng 
dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ 
sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và sổ lưu 
trữ văn bản của bộ phận văn thư Trường Đại 
học Phan Thiết, có thể xác định các thực thể 
mà hệ thống cần quản lý bao gồm các bảng 
chính chứa các thông tin:

- Bảng CoQuanBanHanh: Lưu trữ các cơ 
quan ban hành văn bản gửi đến Nhà trường, 
ví dụ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Ủy Bình 
Thuận, UBND Thành phố Phan Thiết...

- Bảng LoaiVanBan: Lưu trữ các loại văn 
bản mà một văn bản có thể thuộc về, ví dụ: 
quyết định, thư mời, thông báo, công văn, 
thông tư...

- Bảng DonViXuLy:  Lưu trữ các đơn vị 
xử lý văn bản đến, ví dụ: Ban giám hiệu, Hội 
đồng Trường, Phòng Tổ chức – hành chính...

- Bảng CoQuanNhan: Lưu trữ các cơ 
quan/ đơn vị nhận văn bản đi, quyết định đi 
(được gửi từ Trường Đại học Phan Thiết), 
các cơ quan nhận có thể là: Tỉnh Ủy Bình 
Thuận, Tổng cục Thống kê Bình Thuận, 
Công an tỉnh Bình Thuận...

- Bảng CongVanDen: Lưu trữ các văn 
bản gửi đến Trường Đại học Phan Thiết, mỗi 
công văn đến gồm các thông tin như: số văn 
bản, loại văn bản, số/ ký hiệu, cơ quan ban 
hành, ngày ban hành, trích yếu nội dung, đơn 
vị xử lý...

- Bảng CongVanDi: Lưu trữ các văn bản 



THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN DOCUMENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY OF PHAN THIET

57

được gửi đi từ Trường 
Đại học Phan Thiết, mỗi 
văn bản đi bao gồm các 
thông tin như: số văn 
bản, loại văn bản, số/ ký 
hiệu, cơ quan nhận…

- Ngoài ra còn một số 
bảng phụ lưu trữ thêm 
các thông tin danh bạ, 
phân quyền chức năng, 
lưu trữ người dùng…

3.4. Giới thiệu một số chức năng của hệ 
thống

Sau quá trình thu thập thông tin nghiệp vụ 
quản lý văn bản từ bộ phận Văn thư, nhóm 
tác giả đã đề xuất và mô hình hóa các chức 
năng của nghiệp vụ quản lý văn bản, từ đó 
thiết kế, xây dựng các chức năng cho hệ 
thống và kiểm thử với các bộ dữ liệu mẫu. 
Sau một thời gian cài đặt và chạy thử phần 
mềm, tôi nhận thấy rằng phần mềm hoạt 
động ổn định và hiệu quả.

Các chức năng xây dựng cơ bản đã đáp 
ứng được các yêu cầu của 
nghiệp vụ quản lý văn 
bản. Các chức năng đã giải 
quyết của đề tài bao gồm:

Đăng nhập hệ thống: 
Trước khi sử dụng được 
phần mềm, người dùng cần 
đăng nhập vào hệ thống 
với tài khoản và mật khẩu 
thông qua chức năng đăng 
nhập như hình, chức năng 
đăng nhập còn hỗ trợ người 
dùng ghi nhớ mật khẩu hoặc tự động đăng 
nhập khi khởi động phần mềm.

Hình 3. Giao diện form đăng nhập hệ thống

Hình 4. Giao diện chức năng phân quyền
Phân quyền hệ thống: Giúp người quản 

trị phần mềm phân chia quyền sử dụng cho 
nhiều tài khoản trên hệ thống, các tài khoản 
chỉ được sử dụng các chức năng tương ứng 
trong màn hình chức năng phân quyền như 
hình 4.

Quản lý các danh mục: Loại văn bản, cơ 
quan ban hành, cơ quan nhận, đơn vị xử lý 
văn bản, đây là các mẫu dữ liệu cần thiết cho 
các văn bản đến, văn bản đi. Việc quản lý các 
danh mục này giúp dữ liệu được lưu trữ một 
cách nhất quán, tránh các sai sót hoặc trùng 
lặp dữ liệu như việc lưu trữ trên tập tin excel.

Quản lý văn bản đến, văn bản đi: Văn 
bản đến, văn bản đi là những đối tượng chính 
của phần mềm, người dùng có thể thêm 
thông tin các văn bản đến, văn bản đi, đính 
kèm tập tin và lưu trữ vào hệ thống. Giao 
diện quản lý văn bản được mô tả như hình 6.

Hình 5. Giao diện chức năng quản lý danh mục Cơ quan ban hành
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Hình 6. Giao diện chức năng quản lý văn bản

Tìm kiếm văn bản đến, văn 
bản đi: Tìm kiếm văn bản là chức 
năng giúp người dùng tìm đến 
văn bản cần xem một cách nhanh 
chóng và chính xác, người dùng 
có thể tìm kiếm văn bản theo một 
hoặc nhiều tiêu chí như tìm theo 
khoảng thời gian, tìm theo loại văn 
bản hoặc theo bất kỳ mục danh 
mục nào mà người dùng cần tìm. 
Giao diện chức năng tìm kiếm văn 
bản được mô tả như hình 7.

Hình 7. Giao diện chức năng tìm kiếm văn bản
- Ngoài các chức năng trên, phần mềm 

còn hỗ trợ một số chức năng hỗ trợ để người 
dùng thuận tiện hơn trong quá trình quản lý 
văn bản như: đổi mật khẩu, hiển thị danh bạ 
của các nhân sự trong nhà Trường.

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM PHẦN 
MỀM “QUẢN LÝ VĂN BẢN” VÀO 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI 
BỘ PHẬN VĂN THƯ TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC PHAN THIẾT.

Sau một thời gian phần mềm được cài đặt 
và thử nghiệm tại bộ phận Văn thư Trường 
Đại học Phan Thiết, bộ phận Văn thư cho 
biết phần mềm hoạt động ổn định, đáp ứng 

được nhu cầu sử dụng cơ bản trong công tác 
quản lý băn bản của Nhà trường, giúp cho 
quá trình nhập dữ liệu văn bản diễn ra nhanh 
chóng và chính xác, hạn chế các vấn đề trùng 
lặp dữ liệu. Kết quả thực nghiệm phần mềm 
được bộ phận văn thư đánh giá theo mẫu 
trong bảng 1.

Ngoài ra chức năng tra cứu và tìm kiếm 
văn bản hỗ trợ cho việc tìm kiếm văn bản 
diễn ra thuận tiện hơn, giúp người dùng dễ 
dàng tìm kiếm những văn bản theo những 
tiêu chí nào đó. Bên cạnh những ưu điểm thì 
phần mềm vẫn còn tồn tại một số hạn chế 
như thời gian tải dữ liệu còn chậm, và phần 
mềm chưa có chức năng sao lưu dữ liệu.
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Bảng  1. Biểu mẫu đánh giá phần mềm “Quản lý văn bản” cho nhân viên văn thư

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM “QUẢN LÝ VĂN BẢN” DÀNH CHO BỘ PHẬN VĂN THƯ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Văn A		  Bộ phận: Văn thư

STT Tiêu chí
Hoàn toàn 

không 
đồng ý

Không 
đồng ý

Bình 
thường Đồng ý

Hoàn 
toàn 

đồng ý

1
Chức năng: Phần mềm có thể thực hiện 
nhiệm vụ cơ bản các chức năng mà nó 
được thiết kế.

1 ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4   5  ☐

2 Hiệu suất

Tốc độ: Tốc độ thực hiện 
nhiệm vụ, đáp ứng thời gian 
phản hồi của người dùng

1 ☐ 2  ☐ 3   4  ☐ 5  ☐

Tải trọng: Chịu được tải 
trọng công việc và dữ liệu 
lớn.

1 ☐ 2  ☐ 3   4  ☐ 5  ☐

3 Độ tin 
cậy

Ổn định: Chạy liên tục mà 
không gặp sự cố nghiêm 
trọng

1 ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4   5  ☐

Bảo mật: Bảo mật thông tin 
và chặn các lỗ hổng bảo mật 1 ☐ 2  ☐ 3   4  ☐ 5  ☐

4
Tương 
tác người 
dùng

Giao diện người dùng: Dễ 
sử dụng 1 ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4   5  ☐

Trải nghiệm người dùng: 
Hài lòng khi sử dụng phần 
mềm

1 ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4   5  ☐

5 Bảo trì 
và hỗ trợ

Sửa lỗi: Sửa lỗi nhanh chóng 
và hiệu quả 1 ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4   5  ☐

Cập nhật: Dễ dàng nâng cấp 
và cập nhật 1 ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4   5  ☐

6
Tài liệu 
và hướng 
dẫn

Tài liệu hướng dẫn: Có sẵn 
tài liệu hướng dẫn cho người 
dùng

1 ☐ 2   3  ☐ 4  ☐ 5  ☐

Đào tạo: Đào tạo người sử 
dụng phần mềm 1 ☐ 2  ☐ 3  ☐ 4   5  ☐

7
Tuân thủ tiêu chuẩn: Tuân thủ các quy 
định pháp luật liên quan đến hoạt động 
của nó

1 ☐ 2  ☐ 3   4  ☐ 5  ☐

5. KẾT LUẬN

Thông qua quá trình nghiên cứu và phát 
triển, phần mềm “Quản lý văn bản” đã phần 
nào giúp tin học hóa nghiệp vụ quản lý văn 
bản của bộ phận văn thư của Trường Đại học 
Phan Thiết, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 
nhân viên văn thư trong quá trình quản lý 
văn bản, giúp cho quá trình xử lý, lưu trữ 

văn bản của nhà trường đảm bảo chính xác 
và hiệu quả hơn, qua đó rút ngắn thời gian 
thực hiện. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này 
sử dụng các thành phần thư viện Devexpress 
trong thiết kế giao diện phần mềm. Xây dựng 
được cơ sở dữ liệu phục vụ cho nghiệp vụ 
quản lý văn bản của nhà trường theo Thông 
tư số 07/2012/TT-BVN về Hướng dẫn quản 
lý văn bản, lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu 
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vào Lưu trữ cơ quan. Hoàn thiện được hệ thống quản lý văn bản trên nền Winform theo đúng 
yêu cầu của Thông tư số 07/2012/TT-BNV và bộ phận Văn thư của nhà trường, đáp ứng 
được cơ bản các yêu cầu đề ra.
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA 
SMARTPHONE CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH 

PHỐ PHAN THIẾT

Võ Khắc Trường Thanh –Võ Khắc Trường Thi - Lê Anh Linh – Nguyễn Ngọc 
Hoa Kỳ

Tóm tắt: Thị trường smartphone hiện nay đang cạnh tranh rất quyết liệt với sự tham gia 
của nhiều hãng sản xuất điện thoại danh tiếng trên thế giới. Đối với các nhà cung cấp, để 
tăng cường vị thế cạnh tranh thì sự thấu hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua 
smartphone của người tiêu dùng là rất quan trọng. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 210 đáp 
viên đang sử dụng smartphone tại thành phố Phan Thiết và áp dụng mô hình phân tích 
nhân tố khám phá. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sáu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 
mua smartphone của người tiêu dùng tại thành phố Phan Thiết, mức độ tác động theo thứ 
tự mạnh nhất tới thấp nhất như sau: (1) Thương hiệu của sản phẩm (TH); (2) Giá trị chất 
lượng (CL); (3) Giá của sản phẩm (G); (4) Giá trị nhân sự (NS); (5) Dịch vụ hậu mãi (DV) 
và (6) Giá trị xã hội (XH).

Từ khóa: Smartphone, quyết định mua, thành phố Phan Thiết.

FACTORS AFFECTING THE SMARTPHONE PURCHASE 
DECISION OF CONSUMERS LIVING IN PHAN THIET 

CITY

Vo Khac Truong Thanh –Vo Khac Truong Thi - Le Anh Linh – Nguyen Ngoc 
Hoa Ky

Abstract: The smartphone market is currently very competitive with the participation of many 
famous phone manufacturers in the world. For suppliers, to strengthen their competitive 
position, understanding the factors that influence consumers’ smartphone purchase 
decisions is very important. The study conducted a survey of 210 respondents who are using 
smartphones in Phan Thiet City and applied an exploratory factor analysis model. The 
research results show that there are six factors affecting the smartphone purchase decisions 
of consumers in Phan Thiet City, the level of impact, in order to strongest to lowest, is as 
follows: (1) Brand of the product; (2) Quality value; (3) Price of the product; (4) Human 
value; (5) After-sales service and (6) Social  values.

Keywords: smartphone, purchase decision, Phan Thiet City.

1. GIỚI THIỆU

Thị trường smartphone ở Việt Nam hiện 
nay đang cạnh tranh rất quyết liệt với sự tham 
gia của nhiều hãng sản xuất điện thoại danh 
tiếng trên thế giới như: Apple, Samsung, 
Nokia, Sony, LC, Oppo,… liên tục ra mắt 

với những kiểu dáng và thông số phần cứng 
đa dạng. Điều này làm cho người tiêu dùng 
thông thường không có nhiều kiến thức về 
công nghệ cảm thấy rất phân vân khi quyết 
định mua cho mình một điện thoại mới. Đối 
với các nhà cung cấp, để tăng cường vị thế 
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cạnh tranh thì sự thấu hiểu về các yếu tố ảnh 
hưởng đến quyết định mua smartphone của 
người tiêu dùng là rất quan trọng (Nguyễn 
Văn Quẫn & Lê Nguyễn Đoan Khôi, 2020).

Bên cạnh đó, diễn biến thị trường công 
nghệ, đặc biệt là smartphone ở thành phố 
Phan Thiết khá sôi động, không kém các 
thành phố lớn khác với lượng người tiêu 
dùng smartphone khá lớn cùng nhiều chọn 
lựa khác nhau. Mặc dù đã có nhiều nghiên 
cứu trước đây về đề tài này nhưng chưa 
tìm thấy nghiên cứu cho việc phát triển thị 
trường smartphone ở thành phố Phan Thiết.
Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định 
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua 
smartphone của người tiêu dùng tại Thành 
phố Phan Thiết. Từ đó làm cơ sở đưa ra một 
số hàm ý quản trị nhằm duy trì tốc độ tăng 
trưởng và tăng cường vị thế cạnh tranh cho 
các nhà sản xuất và phân phối smartphone 
tại thị trường thành phố Phan Thiết.

2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Cơ sở lý thuyết và khung phân tích

Mô hình hành vi của người tiêu dùng đề 
xuất rằng hành vi mua hàng của người tiêu 
dùng thường trải qua 5 giai đoạn trước và 
sau khi mua bao gồm nhận biết nhu cầu, 
tìm kiếm thông tin, đánh giá các lựa chọn 
thay thế, quyết định mua hàng và hành vi 
mua hàng (Kotler, 2020). Hành vi mua sắm 
của người tiêu dùng là một quá trình được 
hình thành từ khi người tiêu dùng nhận thức 
được nhu cầu của bản thân. Trải qua các giai 
đoạn thu thập thông tin của sản phẩm, ý kiến 
của bạn bè, người thân, những người xung 
quanh, kể cả tham khảo thông tin từ các diễn 
dàn trên Internet. Sau đó tất cả các thông tin 
được đưa vào hộp đen của người tiêu dùng 
để phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định 
cuối cùng dựa trên kết quả đánh giá các lựa 
chọn có sự ràng buộc giữa sở thích và khả 
năng chi trả cho phép nhằm đạt được lợi ích 
tiêu dùng cao nhất. Tuy nhiên quá trình ra 

quyết định mua sắm của người tiêu dùng 
không chỉ dừng lại ở việc ra quyết định mua 
mà còn tiếp tục ở hành vi sau mua. Như vậy, 
quyết định mua của người tiêu dùng đã bắt 
đầu trước khi việc mua thực sự diễn ra và 
và còn kéo dài sau khi mua. Hai yếu tố có 
thể dẫn đến sự khác biệt giữa ý định mua 
và quyết định mua, đó là: thái độ và hoàn 
cảnh. Thái độ của những người khác và gia 
đình, bạn bè, đồng nghiệp… Các yếu tố của 
hoàn cảnh như hy vọng về thu nhập gia tăng, 
mức giá dự tính, sản phẩm thay thế… Hai 
yếu tố này có thể làm thay đổi quyết định 
mua, hoặc không mua hoặc mua một nhãn 
hiệu khác mà không phải là nhãn hiệu tốt 
nhất như đã đánh giá.

Mô hình thuyết hành động hợp lý của 
Fishbein & Ajzen năm 1975 cho thấy, xu 
hướng tiêu dùng là nhân tố dự đoán tốt nhất 
về hành vi tiêu dùng. Theo đó, ý định hành 
vi là nhân tố quan trọng nhất dự đoán hành 
vi tiêu dùng. Ý định hành vi bị ảnh hưởng 
bởi hai nhân tố: thái độ và chuẩn chủ quan. 
Thuyết hành động hợp lý thể hiện sự bao 
hàm và sắp đặt phối hợp các thành phần của 
thái độ trong một cấu trúc được thiết kế để 
dự đoán, cũng như giải thích tốt hơn cho 
hành vi người tiêu dùng trong xã hội dựa 
trên 2 khái niệm cơ bản: thái độ của người 
tiêu dùng đối với việc thực hiện hành vi; các 
chuẩn mực chủ quan của người tiêu dùng 
(Nickerson, 2022).

Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu trong 
và ngoài nước được thực hiện nhằm xác định 
các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua 
smartphone của người tiêu dùng; điển hình 
có các nghiên cứu thực nghiệm của Nghiên 
cứu của Nguyễn Thu Trang (2014), Nguyễn 
Thị Thủy Tiên (2016), Nguyễn Văn Quẫn 
& Lê Nguyễn Đoan Khôi (2020), Min & 
cộng sự (2012), Huang & Cộng sự (2013) và 
Chang & Hsiao (2011).

Căn cứ vào cơ sở lý thuyết và dựa trên kế 
thừa có chọn lọc các nghiên cứu liên quan, 
mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến 
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quyết định mua smartphone của người tiêu 
dùng tại thành phố Phan Thiết được đề xuất 
như sau:

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính và định 
lượng được sử dụng để hoàn thiện thang đo 
và kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố. 
Nghiên cứu định tính được thực hiện thông 
qua phỏng vấn chuyên gia nhằm sửa đổi, bổ 
sung thang đo do nhóm tác 
giả đề xuất cho phù hợp 
với tình hình thực tế.

Để định lượng được 
các nhân tố ảnh hưởng đến 
biến phụ thuộc cần tiến 
hành 3 bước:

• Kiểm định chất lượng 
thang đo phù hợp với dữ 
liệu thực tiễn (kiểm định 
Cronbach’s Alpha);

• Sử dụng mô hình 
phân tích nhân tố khám 
phá (Exploratory factor 
analysis, EFA) để xác định mô hình đo lường 
phù hợp với thực tiễn;

• Sử dụng mô hình hồi 
quy (Regression Analysis) 
để xác định các yếu tố ảnh 
hưởng và mức độ tác động 
đến biến phụ thuộc.

Cả ba bước được tiến 
hành với sự hỗ trợ của phần 
mềm SPSS 20.0.

Theo Hair & Cộng sự (2006), đối với 
mô hình EFA, cỡ mẫu tối thiểu 5*29 (tổng 
số biến quan sát của mô hình đo lường) = 
145. Nghiên cứu chọn cỡ mẫu  210 quan sát. 
Nghiên cứu định lượng chính thức được thực 
hiện bằng việc gửi và thu thập bảng khảo sát 
từ những người đang sử dụng smartphone tại 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mẫu 
khảo sát được nhóm tác giả thu thập theo 
phương pháp chọn mẫu phi xác suất, tiếp 
cận đối tượng khảo sát dựa trên tính thuận 
tiện. Các thang đo được thiết kế theo thang 
đo Likert với thang điểm từ 1 đến 5.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu

3.1.1. Thống kê mô tả đặc điểm của mẫu 
quan sát

Bảng 1: Thống kê đặc điểm nhân khẩu quan sát
Thông tin mẫu Tần số Tỷ lệ % Tổng %

Giới tính
Nữ 101 48,1

100
Nam 109 51,9

Độ tuổi

Dưới 18 tuổi 22 10,5

100
Từ 18 đến 24 tuổi 112 53,3
Từ 25 đến 30 tuổi 42 20,0
Trên 30 tuổi 34 16,2

Thu nhập

Dưới 6 triệu 90 42,9

100
Từ 6 đến 10 triệu 69 32,9
Từ 10 đến 15 triệu 29 13,8
Từ 15 dến 20 triệu 13 6,2
Trên 20 triệu 9 4,3

(Nguồn: Số liệu phỏng vấn 210 đáp viên sử dụng smartphone tại thành phố Phan 
Thiết, năm 2022)

3.1.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của 
thang đo

Bảng 2: Kết quả kiểm định thang đo
Stt Thang Đo Biến Quan Sát 

bị loại
Hệ số 
Alpha Kết luận

1 Giá trị chất lượng không 0,800 Chất lượng tốt

2 Giá của sản phẩm không 0,848 Chất lượng tốt

3 Thương hiệu của sản phẩm không 0,802 Chất lượng tốt

4 Giá trị xã hội không 0,799 Chất lượng

5 Giá trị nhân sự không 0,837 Chất lượng tốt

6 Dịch vụ hậu mãi không 0,791 Chất lượng

7 Quyết định mua smartphone không 0,899 Chất lượng tốt

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
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Sau khi kiểm định thang đo bằng phương 
pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (Bảng 
2) cho thấy, không có biến nào bị loại. Mức 
độ hội tụ của các biến quan sát đối với các 
thành phần nghiên cứu tiếp tục được đánh 
giá thông qua phương pháp phân tích nhân 
tố khám phá (EFA).

3.1.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Kết quả EFA (Bảng 3) đối với các biến 
độc lập cho thấy có 6 nhân tố được trích 
tại Eigenvalue có giá trị là 1,063 (>1) và 
phương sai trích đạt yêu cầu 64,309 (>50%) 
với chỉ số KMO là 0,856 và Sig.=0,000 
(<0,05). Kết quả ma trận xoay cho thấy tất 
cả các biến quan sát điều có hệ số tải nhân tố 
Factor Loading lớn hơn 0,3. Như vậy, phân 
tích nhân tố EFA phù hợp và đạt được độ tin 
cậy về mặt thống kê. Phân tích EFA tương 
tự với biến phụ thuộc cũng cho thấy, kết quả 
phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của phương 
pháp phân tích yếu tố. Vì thế, kết quả EFA là 

đáng tin cậy và có thể sử dụng cho phân tích 
hồi quy ở bước tiếp theo.

Dựa vào kết quả phân tích nhân tố khám 
phá EFA, có 6 nhân tố trích ra đạt yêu cầu 
về giá trị thống kê và độ tin cậy. Các nhân 
tố được đặt tên lại để đảm bảo yêu cầu phân 
tích trước khi phân tích hồi quy đa biến:

- F1: Giá trị chất lượng, gồm 5 biến: CL1, 
CL2, CL3, CL4, CL5;

- F2: Giá của sản phẩm, gồm 4 biến: G1, 
G2, G3, G4, G5;

- F3: Dịch vụ hậu mãi, gồm 4 biến: XH1, 
XH2, XH3, XH4;

- F4: Giá trị xã hội, gồm 4 biến: TH1, 
TH2, TH3, TH4;

- F5: Giá trị nhân sự, gồm 4 biến: DV1, 
DV2, DV3, DV4;

- F6: Giá trị thương hiệu, gồm 4 biến: 
NS1, NS2, NS3, NS4.

Bảng 3: Kết quả EFA

Biến quan sát
Các biến độc lập Biến phụ thuộc

1 2 3 4 5 6 1

CL1 0,755 QD4 0,895
CL2 0,743 QD2 0,876
CL3 0,711 QD1 0,874
CL4 0,705 QD3 0,859

CL5 0,602
G3 0,831
G4 0,776
G1 0,756
G2 0,713

XH4 0,784
XH1 0,779
XH2 0,664
XH3 0,616

TH1 0,826
TH3 0,767
TH2 0,757
TH4 0,728
DV3 0,749
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(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)

DV1 0,746
DV2 0,726
DV4 0,694
NS1 0,829
NS4 0,725
NS2 0,664
NS3 0,622

Hệ số KMO 0,856 0,846
Sig. 0,000 0,000
Eigenvalue 1,063 3,071
Phương sai trích 64,309 76,768

3.1.4. Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Việc xem xét các yếu tố yếu tố nào thật sự tác động đến biến phụ thuộc một cách trực tiếp 
sẽ được thực hiện bằng phương trình hồi quy tuyến tính đa biến:

QD = β0 + β1F1 + β2F2 + β3F3 + β4F4 + β5F5 + β6F6 + ei

Với βk: là hệ số hồi quy ; ei: là số dư (Residual).

Bảng 4, cột mức ý nghĩa (Sig.) cho thấy: Tất cả các biến đều có Sig. ≤ 0,05. Như vậy, 6 
biến F1, F2, F3, F4, F5, F6 tương quan có ý nghĩa với biến phụ thuộc với độ tin cậy 95%.

Bảng 4. Kết quả phân tích hồi quy
Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hóa
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Giá trị t Mức ý 
nghĩa (Sig.)

Thống kê cộng tuyến

B Sai số chuẩn Beta Tolerance VIF
(Constant) -0,591 0,300 -1,972 0,050

F1 0,215 0,055 0,206 3,936 0,000 0,704 1,420
F2 0,209 0,058 0,195 3,605 0,000 0,660 1,516

F3 0,152 0,054 0,165 2,830 0,005 0,566 1,767
F4 0,114 0,050 0,110 2,268 0,024 0,821 1,217

F5 0,188 0,053 0,193 3,571 0,000 0,658 1,519

F6 0,271 0,058 0,275 4,670 0,000 0,554 1,805
(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)

Trong Bảng 5, R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square) = 0,597 (Kiểm định F, Sig. ≤ 0,01). 
Như vậy: 59,7% thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập và đảm bảo 
có ý nghĩa với mức tin cậy trên 99%.

Bảng 5: Tóm tắt mô hình

Mô 
hình R R2

R2  

Hiệu 
chỉnh

Ước 
lượng  

độ lệch 
chuẩn

Change Statistics
Durbin-
Watson

R  
Square 
Change

F 
Change df1 df2 Sig. F 

Change

1 0,780 0,609 0,597 0,397 0,609 52,662 6 203 0,000 2,096

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
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Trong Bảng 6, 
mô hình hồi quy 
(Regression Moded) 
có Sig. = 0,000 ≤ 0,01. 
Như vậy, về tổng thể, 
các biến độc lập có 
tương quan tuyến tính 
với biến phụ thuộc với 
độ tin cậy 99%. Do đó, 
mô hình hồi quy tuyến 
tính đưa ra phù hợp với 
dữ liệu thực tế.

Trong bảng 4, tất cả các biến 
độc lập đều có VIF<2. Như vậy, 
mô hình không có hiện tượng đa 
cộng tuyến.

Giá trị thống kê Durbin - 
Watson d= 2,096 (1< d < 3) 
nên kết luận: Các phần dư là 
độc lập với nhau và tính độc lập 
của phần dư đã được bảo đảm. 
Không có hiện tượng tự tương 
quan trong phần dư.

Dựa theo kết quả hình 2, đường biểu diễn 
của tương quan USQUARE và biến phụ 
thuộc có hình dáng theo đường thẳng, không 
có hiện tượng phương sai phần dư thay đổi.

Bên cạnh đó, các kiểm định về sự khác 
biệt giữa các thuộc tính phân nhóm đến biến 
phụ thuộc bào gồm phương pháp kiểm định 
trung bình với mẫu độc lập (Independent 
samples T-Test) và Phân tích phương sai 
một yếu tố (One-Way ANOVA) được thực 
hiện, kết quả cho thấy không có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua 
smartphone của đáp viên có giới tính, độ tuổi 
và thu nhập khác nhau.

3.2. Thảo luận kết quả

Trong bảng 4, hệ số hồi quy chưa chuẩn 
hóa:

Biến F1: có hệ số 0,215; quan hệ cùng 
chiều với QD. Khi đối tượng khảo sát đánh 
giá yếu tố “Giá trị chất lượng” tăng thêm 1 
điểm thì quyết định mua smartphone sẽ tăng 

Bảng 6. Phân tích phương sai (ANOVA)
ANOVA

Mô hình Tổng bình 
phương Df

Bình 
phương 

trung bình
F Mức ý 

nghĩa

1

Hồi quy 49,688 6 8,28 52,662 0,000

Phần dư 21,922 203 0,157

Tổng 81,610 209

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)

Hình 2: Đồ thị tương quan giữa biến phần dư bình phương và biến phụ thuộc

thêm 0,215 điểm.

Biến F2: có hệ số 0,209; quan hệ cùng 
chiều với QD. Khi đối tượng khảo sát đánh 
giá yếu tố “Giá của sản phẩm” tăng thêm 1 
điểm thì quyết định mua smartphone sẽ tăng 
thêm 0,209 điểm.

Biến F3: có hệ số 0,152; quan hệ cùng 
chiều với QD. Khi đối tượng khảo sát đánh 
giá yếu tố “Dịch vụ hậu mãi” tăng thêm 1 
điểm thì quyết định mua smartphone sẽ tăng 
thêm 0,152 điểm.

Biến F4: có hệ số 0,114; quan hệ cùng 
chiều với QD. Khi đối tượng khảo sát đánh 
giá yếu tố “Giá trị xã hội” tăng thêm 1 điểm 
thì quyết định mua smartphone sẽ tăng thêm 
0,114 điểm.

Biến F5: có hệ số 0,188; quan hệ cùng 
chiều với QD. Khi đối tượng khảo sát đánh 
giá yếu tố “Giá trị nhân sự” tăng thêm 1 
điểm thì quyết định mua smartphone sẽ tăng 
thêm 0,188 điểm.

Biến F6: có hệ số 0,271; quan hệ cùng 
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chiều với QD. Khi đối tượng khảo sát đánh 
giá yếu tố “Giá trị thương hiệu” tăng thêm 1 
điểm thì quyết định mua smartphone sẽ tăng 
thêm 0,271 điểm.

Trong Bảng 5, hệ số hồi quy chuẩn hóa 
cho biết tầm quan trọng của các biến độc lập 
trong mô hình. Kết quả cho thấy mức độ tác 
động theo thứ tự mạnh nhất tới thấp nhất: (1) 
Thương hiệu của sản phẩm (TH); (2) Giá trị 
chất lượng (CL); (3) Giá của sản phẩm (G); 
(4) Giá trị nhân sự (NS); (5) Dịch vụ hậu mãi 
(DV) và (6) Giá trị xã hội (XH).

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

4.1. Kết luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan 
hệ tương quan giữa 6 nhân tố trên với quyết 
định mua smartphone của người tiêu dùng 
tại thành phố Phan Thiết, mức độ tác động 
theo thứ tự mạnh nhất tới thấp nhất như sau: 
(1) Thương hiệu của sản phẩm (TH); (2) Giá 
trị chất lượng (CL); (3) Giá của sản phẩm 
(G); (4) Giá trị nhân sự (NS); (5) Dịch vụ 
hậu mãi (DV) và (6) Giá trị xã hội (XH). Bên 
cạnh đó, kết quả cũng cho thấy không có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định 
mua smartphone của đáp viên có giới tính, 
độ tuổi và thu nhập khác nhau.

4.2. Hàm ý quản trị

Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, 
nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị 
nhằm thúc đẩy, nâng cao quyết định mua 
smartphone theo thứ tự ưu tiên của các giải 
pháp theo mức độ ảnh hưởng của các nhân 
tố.

4.2.1. Thương hiệu của sản phẩm

Đối với nhân tố Thương hiệu của sản 
phẩm, thì một thương hiệu mạnh mẽ cần có  
những yếu tố gồm: (1) Phải là một thương 
hiệu có uy tín; (2) Là một thương hiệu nổi 
tiếng được nhiều người biết đến; (3) Tạo được 
sự yêu thích của người tiêu dùng với thương 
hiệu điện thoại smartphone và (4) Tạo cảm 
giác an tâm với thương hiệu smartphone mà 

người tiêu dùng đang sử dụng.

4.2.2. Giá trị chất lượng

Đối với nhân tố Giá trị chất lượng, 
thì những giá trị về chất lượng mà một 
smartphone cần có gồm: (1) Smartphone 
có khả năng kết nối không dây (3G, 4G, 
Wifi, Bluetooth,..) cao; (2) Smartphone có 
cấu hình cao; (3) Smartphone có chất lượng 
camera cao; (4) Smartphone có chất lượng 
đảm bảo và (5) Smartphone có dung lượng 
pin cao.

4.2.3. Giá của sản phẩm

Đối với nhân tố Giá của sản phẩm, thì 
những yêu cầu về giá cần đáp ứng các tiêu 
chí gồm: (1) Smartphone có mức giá hợp lý 
với chất lượng sản phẩm; (2) Smartphone có 
giá hợp lý với nhu cầu của người tiêu dùng; 
(3) Smartphone mà người tiêu dùng đã mưa 
có mức giá rẻ hơn các sản phẩm của thương 
hiệu khác và (4) Smartphone có mức giá phù 
hợp với thu nhập của người tiêu dùng.

4.2.4. Giá trị nhân sự

Đối với nhân tố Giá trị nhân sự, thì những 
yêu cầu về nhân sự của một thương hiệu 
smartphone cần có gồm: (1) Nhân viên phục 
vụ hỗ trợ kịp thời; (2) Nhân viên luôn luôn 
sẵn sàng giúp đỡ khách hàng; (3) Nhân viên 
có đủ kiến thức để tư vấn cho khách hàng và 
(4) Nhân viên cung cấp những thông tin có 
giá trị cho khách hàng.

4.2.5. Dịch vụ hậu mãi

Đối với nhân tố Dịch vụ hậu mãi, thì 
những dịch vụ hỗ trợ người tiêu dùng cần có 
gồm: (1) Có dịch vụ chăm sóc khách hàng 
tốt khi người tiêu dùng mua smartphone; (2) 
Chính sách bảo hành tốt dành cho các sản 
phẩm smartphone; (3) Có các phụ kiện tặng 
kèm khi mua điện thoại smartphone và (4) 
Hỗ trợ các chương trình trả góp khi khách 
hàng mua điện thoại smartphone.

4.2.6. Giá trị xã hội

Đối với nhân tố Giá trị xã hội, những 
yếu tố xã hội có sự ảnh hưởng to lớn đến 
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quyết định mua smartphone của người tiêu 
dùng, gồm có: (1) Chiếc smartphone tạo nên 
sự sang trọng quý phái khi ngưởi tiêu dùng 
sử dụng; (2) Chiếc smartphone được quảng 
cáo rộng khắp trên các phương tiện truyền 

thông; (3) Tạo nên cảm giác tự tin khi người 
tiêu dùng sử dụng smartphone và (4) Chiếc 
smartphone được nhiều người biết đến và sử 
dụng.
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SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ ĐỐI 
VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO 
HIỂM Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH THUẬN

Võ Khắc Thường - Lê Thanh Hùng

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân 
điều trị nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Bình Thuận. Dựa trên số liệu thu thập của 250 bệnh nhân đang điều trị nội trú 
bằng bảo hiểm y tế và áp dụng mô hình phân tích nhân tố khám phá. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy có bảy nhân tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân với mức độ tác động theo thứ 
tự mạnh nhất tới thấp nhất như sau: (1) sự cảm thông; (2) sự đáp ứng; (3) năng lực phục 
vụ;(4)sự quan tâm và chăm sóc; (5) sự đảm bảo; (6) sự tin cậy và (7) phương tiện hữu hình.

Từ khóa:chất lượng dịch vụ, sự hài lòng, bảo hiểm y tế, điều trị nội trú.

IN-PATIENTS SATISFACTION WITH THE QUALITY OF 
PUBLIC HEALTH  INSURANCE EXAMINATION AND 
TREATMENT SERVICES AT BINH THUAN GENERAL 

HOSPITAL

Vo Khac Thuong - Le Thanh Hung

Abstract: This study aimed to determine the factors affecting the satisfaction of in-patients with 
the quality of medical examination and treatment services covered by public health insurance 
at Binh Thuan General Hospital. Based on the collected data of 250 patients undergoing 
inpatient treatment with health insurance and applying an exploratory factor analysis model. 
Research results show that there are seven factors affecting patient satisfaction with the level 
of impact in order of strongest to lowest as follows: (1) sympathy; (2) responsiveness; (3) 
service capacity; (4) concern and care; (5) warranties; (6) trustworthiness; and (7) tangible 
means.

Keywords: service quality, satisfaction, public health insurance, in-patient treatment.

1. GIỚI THIỆU

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai 
chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính 
của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm 
ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh 
tế - xã hội. Trong đó, bảo hiểm y tế do Nhà 
nước tổ chức thực hiện không vì mục đích 
lợi nhuận, nhằm huy động sự đóng góp của 
cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm 

bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân 
khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn...Mục đích của 
bảo hiểm y tế là góp phần ổn định kinh tế 
cho người tham gia khi không may gặp rủi ro 
ốm đau bệnh tật, từ đó khôi phục, phát triển 
sản xuất và đời sống (Đinh Trung Hiếu & 
Nguyễn Thanh Hùng, 2020).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận là 
bệnh viện điều trị nội trú, ngoại trú cho bệnh 
nhân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Trong 
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những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân tham 
gia bảo hiểm y tế điều trị nội trú giảm so với 
năm trước. Do đó, để thu hút người dân nói 
chung và người tham gia bảo hiểm y tế khi 
có nhu cầu khám chữa bệnh đến với Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh, bên cạnh việc phải thường 
xuyên nâng cao chất lượng chuyên môn thì 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần phải quan tâm 
đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh do 
mình cung cấp. 

Với những lý do trên, đề tài “Sự hài lòng 
của bệnh nhân điều trị nội trú đối với chất 
lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y 
tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận” 
là cần thiết với mong muốn giúp bệnh viện 
hiểu rõ về tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng, 
cảm nhận của người bệnh về các dịch vụ mà 
bệnh viện đang cung cấp. Đề tài nghiên cứu 
cũng mong muốn mang lại một phần cơ sở 
thực tiễn, giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói 
riêng và các bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh 
Bình Thuận nói chung có thể cải thiện, nâng 
cao chất lượng dịch vụ y tế của mình nhằm 
nâng cao sự hài lòng cho người bệnh.

2. TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết và khung phân tích

Theo Parasuraman & Cộng sự (1985, 
1988) cho rằng, chất lượng dịch vụ là khoảng 
cách giữa sự mong đợi của khách hàng và 
nhận thức của họ khi đã sử dụng qua dịch vụ. 
Theo Zeithaml (1988), chất lượng dịch vụ 
là sự đánh giá của người tiêu dùng về mức 
độ ưu việt, kết quả mà dịch vụ mang lại cho 
khách hàng. Theo quan điểm của Gronroos 
(1984) cho rằng, chất lượng dịch vụ được 
đánh giá trên hai khía cạnh: chất lượng kỹ 
thuật và chất lượng chức năng. Chất lượng 
kỹ thuật liên quan đến những gì được phục 
vụ còn chất lượng chức năng nói lên chúng 
được phục vụ như thế nào.

Theo Spreng & Mackoy (1996) thì sự hài 
lòng của khách hàng là cảm xúc của họ đối 
với trải nghiệm về một mức tiêu dùng cụ thể 

nào đó. Bên cạnh đó, sự hài lòng có thể được 
xem như là một hàm số của sự mong đợi, 
cảm nhận cùng với khoảng cách giữa cảm 
nhận và mong đợi. Kotler & Keller (2003) 
định nghĩa sự hài lòng như là một cảm giác 
hài lòng hoặc thất vọng của một người bằng 
kết quả của việc so sánh thực tế nhận được 
của sản phẩm (hay kết quả) trong mối liên hệ 
với những mong đợi của họ. 

Các nghiên cứu cho thấy chất lượng dịch 
vụ và sự hài lòng khách hàng có mối quan hệ 
cùng chiều, chất lượng dịch vụ có ảnh hưởng 
tích cực đến cảm nhận của khách hàng, chất 
lượng dịch vụ là nguyên nhân và sự hài lòng 
là kết quả (Chua Chow & Luk, 2005).

Trên cơ sở mô hình SERVQUAL của 
Parasuraman, (Cronin & Taylor, 1994) đã cải 
biên và xây dựng mô hình SERVPERF. Theo 
mô hình SERVPERF thì: Chất lượng dịch vụ 
= Mức độ cảm nhận (thay vì đo cả chất lượng 
cảm nhận lẫn kỳ vọng như SERVQUAL). 
Mô hình cho rằng chất lượng dịch vụ được 
đánh giá trọng số của 5 thành phần: phương 
tiện hữu hình, sự tin cậy, mức độ đáp ứng, 
năng lực phục vụ và sự cảm thông.

Dựa vào cơ sở lý thuyết và các nghiên 
cứu trước có liên quan, bao gồm: Đinh 
Trung Hiếu & Nguyễn Thanh Hùng (2020), 
Tạ Đức Chung, Trần Quốc Kham (2019), 
Phan Nguyên Kiều Đan Lý & Lưu Tiến 
Dũng (2016), Lê Thị Kim Ngân, Lê Thị 
Thu Trang (2014), Choi & cộng sự (2005), 
Alghamdi (2014) và Aliman & Mohamad 
(2016), nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên 
cứu như Hình 1.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính và định 
lượng được sử dụng để hoàn thiện thang đo 
và kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố. 
Nghiên cứu định tính được thực hiện khảo 
sát lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh 
vực y tế.

Theo Hair & Cộng sự (2006), kích thước 
mẫu trong phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
dựa vào mức tối thiểu và số lượng biến đưa 
vào phân tích. Mức tối thiểu là 50, tốt hơn là 
100, và tỷ lệ quan sát/biến đo lường là 5:1, 
tốt hơn là 10:1 trở lên. 

Còn Theo Green (1991), cỡ mẫu dùng 
cho phân tích hồi quy được xác định với 
công thức sau: n ≥ 50 + 5p (với p là số biến 
độc lập trong mô hình).

Đề tài sử dụng phương pháp phân tích 
nhân tố khám phá, kết hợp với hồi quy tuyến 
tính để nghiên cứu. Do đó, cỡ mẫu nghiên 
cứu phải thỏa mãn cả 2 điều kiện nêu trên. 
Nghiên cứu này bao gồm 36 biến quan sát, 
trong đó có 1 biến phụ thuộc và 7 biến độc 
lập. Bảng câu hỏi trong đề tài này có 36 biến. 
Vì thế, kích thước mẫu tối thiểu là:

Phương pháp EFA: n = 5*36 = 180.

Phương pháp hồi quy: n = 50 + 5*7 = 85.

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả chọn cỡ mẫu 
tối đa nghiên cứu là 250 mẫu, phù hợp với 
điều kiện để áp dụng phương pháp EFA lẫn 
hồi quy tuyến tính. Nhóm tác giả sử dụng 
phương pháp chọn mẫu phi xác suất, hình 
thức chọn mẫu thuận tiện. Các quan sát là 
những bệnh nhân đang điều trị nội trú bằng 
bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bình Thuận.2.3. Thang đo trong nghiên cứu

Bảng 1. Bảng tổng hợp thang đo
TT Mã hóa Biến quan sát

I HH Phương tiện hữu hình

01 HH1 Thiết bị khám chữa bệnh của bệnh viện hiện đại, phục vụ tốt

02 HH2 Các bảng hướng dẫn đặt nơi dễ quan sát

03 HH3 Trang phục của nhân viên bệnh viện gọn gàng lịch sự

04 HH4 Cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ

05 HH5 Số lượng giường bệnh đáp ứng tốt nhu cầu của bệnh nhân

II TC Sự Tin cậy

06 TC1 Tin tưởng trình độ chuyên môn của bác sĩ tại bệnh viện

07 TC2 Tin tưởng vào kết quả xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh của bệnh viện

08 TC3 Y, bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp

09 TC4 Chất lượng khám chữa bệnh được đảm bảo đúng như thông báo của bệnh viện

10 TC5 Nhân viên bệnh viện cố gắng không để xảy ra sai sót khi thực hiện điều trị cho bệnh nhân

III DU Sự Đáp ứng

11 DU1 Nhân viên y tế không bao giờ tỏ ra quá bận đến nỗi không đáp ứng yêu cầu của người bệnh

12 DU2 Các dịch vụ tại đây luôn được đáp ứng kịp thời

13 DU3 Hướng dẫn làm thủ tục khám chữa bệnh nhanh gọn không phải đợi lâu

14 DU4 Nhân viên y tế luôn sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân

15 DU5 Nhân viên y tế luôn đáp ứng nhanh các yêu cầu của người bệnh
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IV DB Sự Đảm bảo

16 DB1 Nhân viên bệnh viện có kiến thức để trả lời các câu hỏi của bệnh nhân

17 DB2 Nhân viên bệnh viện luôn tỏ ra thân thiện, cởi mở, chia sẻ với bệnh nhân

18 DB3 Cách cư xử của nhân viên y tế có tạo được sự tin tưởng đối với người bệnh

19 DB4 Người bệnh cảm thấy an toàn khi sử dụng dịch vụ tại bệnh viện

V CT Sự Cảm thông

20 CT1 Nhân viên, bác sĩ có thái độ tận tình, chu đáo khi thăm khám, điều trị cho bệnh nhân

21 CT2 Nhân viên y tế luôn niềm nở với bệnh nhân

22 CT3 Nhân viên bệnh viện luôn sẵn lòng giúp đỡ người bệnh

23 CT4 Nhân viên bệnh viện không sách nhiễu, yêu cầu, đòi hỏi bệnh nhân

24 CT5 Thời gian thực hiện khám chữa bệnh thuận tiện đối với người bệnh

VI NL Năng lực phục vụ

25 NL1 Cách cư xử của y, bác sĩ tạo niềm tin cho người bệnh

26 NL2 Cảm thấy an toàn khi thực hiện khám chữa bệnh tại bệnh viện

27 NL3 Tại bệnh viện luôn có y bác sĩ giỏi

28 NL4 Nhân viên y tế có kiến thức tốt để trả lời những câu hỏi của người bệnh

VII QT Sự quan tâm và chăm sóc

29 QT1 Nhân viên bệnh viện tôn trọng bệnh nhân

30 QT2 Nhân viên bệnh viện sẵn lòng đáp ứng nhu cầu cơ bản của bệnh nhân

31 QT3 Nhân viên bệnh viện lắng nghe và giải quyết các phàn nàn của bệnh nhân một cách nhanh 
chóng

32 QT4 Thời gian, thủ tục nhập viện đơn giản

33 QT5 Nhân viên bệnh viện không phân biệt bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân viện phí

VIII HL Sự hài lòng

34 HL1 Anh/chị hài lòng khi sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện

35 HL2 Anh/chị hài lòng về sự thân thiện và nhiệt tình của nhân viên y tế

36 HL3 Anh/chị sẽ quay lại bệnh viện khám, điều trị khi có nhu cầu

(Nguồn: Kế thừa từ các nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia)
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu

3.1.1. Thống kê mô tả đặc điểm của mẫu 
quan sát

Bảng 2. Thống kê đặc điểm nhân khẩu của 
quan sát

Số quan sát Tỷ lệ (%)
Giới tính
Nam 142 56,80
Nữ 108 43,20
Độ tuổi
Dưới 30 tuổi 42 16,80
Từ 30 tuổi đến 40 tuổi 63 25,20
Trên 40 tuổi 145 58,00
Trình độ học vấn
Phổ thông 35 14,00
Trung cấp, cao đẳng 132 52,80
Đại học 71 28,40
Sau đại học 12 4,80
Thu nhập trung bình trong tháng
Dưới 5 triệu 28 11,20
Từ 5 triệu - dưới 10 triệu 64 25,60
Từ 10 triệu - dưới 15 triệu 96 38,40
Trên 15 triệu 62 24,80
Nghề nghiệp
Công chức, viên chức, 
nhân viên 105 42,00

Nông dân, ngư dân 87 34,80
Khác 58 23,20

(Nguồn: Số liệu điều tra 250 đáp viên, năm 2022)

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu

3.1.1. Thống kê mô tả đặc điểm của mẫu 
quan sát

Bảng 2. Thống kê đặc điểm nhân khẩu của 
quan sát

Số quan sát Tỷ lệ (%)
Giới tính
Nam 142 56,80
Nữ 108 43,20
Độ tuổi
Dưới 30 tuổi 42 16,80
Từ 30 tuổi đến 40 tuổi 63 25,20
Trên 40 tuổi 145 58,00
Trình độ học vấn

(Nguồn: Số liệu điều tra 250 đáp viên, năm 2022)

Phổ thông 35 14,00
Trung cấp, cao đẳng 132 52,80
Đại học 71 28,40
Sau đại học 12 4,80
Thu nhập trung bình trong tháng
Dưới 5 triệu 28 11,20
Từ 5 triệu - dưới 10 triệu 64 25,60
Từ 10 triệu - dưới 15 triệu 96 38,40
Trên 15 triệu 62 24,80
Nghề nghiệp
Công chức, viên chức, 
nhân viên 105 42,00

Nông dân, ngư dân 87 34,80
Khác 58 23,20

3.1.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của 
thang đo

Bảng 3.Kết quả kiểm định thang đo

TT Thang Đo Biến Quan 
Sát bị loại

Hệ số 
Alpha Kết luận

1 Phương tiện 
hữu hình (HH) HH5 0,736 Chất 

lượng 

2 Sự Tin cậy (TC) Không 0,910
Chất 
lượng 
tốt

3 Sự Đáp ứng 
(DU) DU1 0,786 Chất 

lượng

4 Sự Đảm bảo 
(DB) Không 0,803

Chất 
lượng 
tốt

5 Sự Cảm thông 
(CT) Không 0,791 Chất 

lượng

6 Năng lực phục 
vụ (NL) Không 0,832

Chất 
lượng 
tốt

7 Sự quan tâm và 
chăm sóc (QT) Không 0,848

Chất 
lượng 
tốt

8 Sự hài lòng 
(HL) Không 0,608 Chất 

lượng
(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác 

giả)

Sau khi kiểm định thang đo bằng phương 
pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha (bảng 
3); các biến quan sát đạt độ tin cậy sẽ được 
đưa vào bước phân tích nhân tố khám phá 
EFA để kiểm định sự phù hợp của nhân tố, 
đồng thời đánh giá giá trị hội tụ và giá trị 
phân biệt của các thang đo và biến quan sát.
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3.1.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Bảng 4. Kết quả EFA

Biến quan 
sát

Các biến độc lập Biến phụ thuộc
1 2 3 4 5 6 7 1

TC2 0,874 HL1 0,794

TC1 0,852 HL2 0,751

TC3 0,848 HL3 0,716

TC5 0,834

TC4 0,686

QT5 0,876

QT3 0,839

QT4 0,803

QT1 0,769

QT2 0,646

CT1 0,832

CT3 0,807

CT4 0,737

CT5 0,654

CT2 0,615

NL4 0,789

NL3 0,761

NL2 0,754

NL1 0,691

DB4 0,803

DB1 0,783

DB3 0,756

DB2 0,755

DU2 0,805

DU5 0,753

DU4 0,715

DU3 0,705

HH1 0,757

HH4 0,735

HH2 0,722

HH3 0,710
Hệ số KMO 0,797 0,634
Sig. 0,000 0,000
Eigenvalue 1,456 1,708
Phương sai trích 64,713 56,918

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
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Kết quả EFA (Bảng 4) các biến độc lập cho thấy có 7 nhân tố được trích tại Eigenvalue có 
giá trị là 1,456 (> 1) và phương sai trích đạt yêu cầu 64,713 (> 50%) với chỉ số KMO là 0,879 
(0,5 ≤ KMO ≤ 1), Sig. = 0,00 (< 0,05). Kết quả ma trận xoay cho thấy tất cả các biến quan 
sát điều có hệ số tải nhân tố Factor Loading lớn hơn 0,55. Như vậy, phân tích nhân tố EFA 
phù hợp và đạt được độ tin cậy về mặt thống kê. Phân tích EFA tương tự với biến phụ thuộc 
cũng cho thấy, kết quả phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của phương pháp phân tích yếu tố. 
Vì thế, kết quả EFA là đáng tin cậy và có thể sử dụng cho phân tích hồi quy ở bước tiếp theo.

3.1.4. Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Việc xem xét các yếu tố yếu tố nào thật sự tác động đến biến phụ thuộc một cách trực tiếp 
sẽ được thực hiện bằng phương trình hồi quy tuyến tính đa biến:

Bảng 5. Kết quả phân tích hồi quy
Hệ số hồi quy  chưa 

chuẩn hóa
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Giá trị t
Mức ý nghĩa 

(Sig.)

Tolerance

Thống kê cộng tuyến

Sai số chuẩn Beta VIF

Hằng số -1,482 0,290 -5,101 0,000
HH 0,119 0,048 0,105 2,492 0,013 0,906 1,104
TC 0,115 0,049 0,112 2,374 0,018 0,720 1,388
DU 0,305 0,046 0,291 6,630 0,000 0,833 1,200
DB 0,122 0,046 0,114 2,659 0,008 0,877 1,140
CT 0,315 0,044 0,303 7,095 0,000 0,881 1,135
NL 0,314 0,055 0,282 5,740 0,000 0,667 1,499
QT 0,188 0,053 0,149 3,565 0,000 0,919 1,088

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)
Dựa vào kết quả bảng 5, mô hình có 7 nhân tố HH, TC, DU, DB, CT, NL, QT đều đảm 

bảo có ý nghĩa thống kê với nhân tố phụ thuộc HL với độ tin cậy trên 95% (mức ý nghĩa Sig. 
≤ 0,05). Vì vậy 7 nhân tố này sẽ được giữ lại trong mô hình hồi quy.

Bảng 6. Tóm tắt mô hình

Mô 
hình

Giá 
trị R R2 R2 hiệu 

chỉnh

Ước 
lượng 

độ lệch 
chuẩn

Change Statistics
Hệ số 

Durbin-
Watson

Mức độ 
thay đổi 

R2

Mức 
thay đổi 

F
df1 df2

Mức 
thay 

đổi Sig. 
F

1 0,782a 0,611 0,600 0,41923 0,611 54,344 7 242 0,000 1,878

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)

Trong bảng 6, R2 hiệu chỉnh (Adjusted R 
Square) = 0,600 (Kiểm định F, Sig. ≤ 0,01). 
Như vậy, 60,0% sự biến thiên của biến Sự 
hài lòng được giải thích bởi sự biến thiên của 
7 biến độc lập.

Bảng 7. Phân tích phương sai (ANOVA)

Mô hình Tổng bình 
phương Df Bình phương 

trung bình F Mức ý 
nghĩa

1
Hồi quy 66,857 7 9,551 54,344 0,000b
Phần dư 42,532 242 0,176
Tổng 109,388 249

(Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu của nhóm tác giả)

Trong bảng 7,  mô hình hồi quy 
(Regression Moded) có Sig. = 0,000 ≤ 0,01. 
Như vậy, về tổng thể, các biến độc lập có 
tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc 
với độ tin cậy 99%. Do đó, mô hình hồi quy 

tuyến tính đưa ra phù hợp với 
dữ liệu thực tế. Trong bảng 5, ta 
thấy các hệ số phóng đại phương 
sai (VIF) đều nhỏ hơn 10, cụ thể 
dao động từ 1,088 đến 1,499, 
điều này có nghĩa không có hiện 
tượng đa cộng tuyến.
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Giá trị thống kê Durbin-Watson d = 1,878 
(1 < d < 3). Kết luận: Các phần dư là độc 
lập với nhau và tính độc lập của phần dư 
đã được bảo đảm. Không có hiện tượng tự 
tương quan trong phần dư.

Hình 2: Đồ thị tương quan giữa biến phần dư 
bình phương và biến phụ thuộc

Dựa theo kết quả hình 2, đường biểu diễn 
của tương quan USQUARE và biến phụ 
thuộc có hình dáng theo đường thẳng, không 
có hiện tượng phương sai phần dư thay đổi.

3.2. Thảo luận kết quả

Trong bảng 5, hệ số hồi quy chưa chuẩn 
hóa cho kết quả:

Biến HH có hệ số 0,119 và quan hệ cùng 
chiều với biến HL. Khi bệnh nhân đánh giá 
nhân tố Phương tiện hữu hình (HH) tăng 
thêm 1 điểm thì nhân tố Hài lòng về chất 
lượng dịch vụ khám chữa bệnh tăng thêm 
0,119 điểm.

Biến TC có hệ số 0,115 và quan hệ cùng 
chiều với biến HL. Khi bệnh nhân đánh giá 
nhân tố Sự tin cậy (TC) tăng thêm 1 điểm thì 
nhân tố Hài lòng về chất lượng dịch vụ khám 
chữa bệnh tăng thêm 0,115 điểm.

Biến DU có hệ số 0,305 và quan hệ cùng 
chiều với biến HL. Khi bệnh nhân đánh giá 
nhân tố Sự Đáp ứng (ĐU) tăng thêm 1 điểm 
thì nhân tố Hài lòng về chất lượng dịch vụ 
khám chữa bệnh tăng thêm 0,305 điểm.

Biến DB có hệ số 0,122 và quan hệ cùng 
chiều với biến HL. Khi bệnh nhân đánh giá 
nhân tố Sự Đảm bảo (DB) tăng thêm 1 điểm 
thì nhân tố Hài lòng về chất lượng dịch vụ 
khám chữa bệnh tăng thêm 0,122 điểm.

Biến CT có hệ số 0,315 và quan hệ cùng 
chiều với biến HL. Khi bệnh nhân đánh giá 
nhân tố Sự Cảm thông (CT) tăng thêm 1 
điểm thì nhân tố Hài lòng về chất lượng dịch 
vụ khám chữa bệnh tăng thêm 0,315 điểm.

Biến NL có hệ số 0,314 và quan hệ cùng 
chiều với biến HL. Khi bệnh nhân đánh giá 
nhân tố Năng lực phục vụ (NL) tăng thêm 1 
điểm thì nhân tố Hài lòng về chất lượng dịch 
vụ khám chữa bệnh tăng thêm 0,314 điểm.

Biến QT có hệ số 0,188 và quan hệ cùng 
chiều với biến HL. Khi bệnh nhân đánh giá 
nhân tố Sự Quan tâm và chăm sóc (QT) tăng 
thêm 1 điểm thì nhân tố Hài lòng về chất 
lượng dịch vụ khám chữa bệnh tăng thêm 
0,188 điểm.

Trong bảng 5, hệ số hồi quy chuẩn hóa 
cho biết tầm quan trọng của các biến độc lập 
trong mô hình. Kết quả cho thấy mức độ tác 
động theo thứ tự mạnh nhất tới thấp nhất như 
sau: (1) sự cảm thông; (2) sự đáp ứng; (3) 
năng lực phục vụ; (4) sự quan tâm và chăm 
sóc; (5) sự đảm bảo; (6) sự tin cậy và (7) 
phương tiện hữu hình. Trong đó, nhân tố sự 
cảm thông tác động mạnh nhất đến sự hài 
lòng của bệnh nhân điều trị nội trú về chất 
lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y 
tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

4.1. Kết luận

Nghiên cứu đã đưa ra được thang đo đánh 
giá mức độ hài lòng của bệnh nhân điều trị 
nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bình Thuận bao gồm 7 nhân tố đều có 
ý nghĩa thống kê. Đồng thời kết quả nghiên 
cứu cũng cho thấy các nhân tố đều có tác 
động đến sự hài lòng của bệnh nhân điều trị 
nội trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh. Trong đó, nhân tố Sự Cảm thông là 
nhân tố xếp vị trí thứ nhất (chiếm 22,34%), 
Sự Đáp ứng là nhân tố xếp vị trí thứ hai 
(chiếm 21,46%), Năng lực phục vụ là nhân 
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tố xếp vị trí thứ ba (chiếm 20,80%), Sự Quan 
tâm và chăm sóc là nhân tố xếp vị trí thứ tư 
(chiếm 10,99%), Sự Đảm bảo là nhân tố xếp 
vị trí thứ năm (chiếm 8,41%), Sự Tin cậy là 
nhân tố xếp vị trí thứ sáu (chiếm 8,26%) và 
Phương tiện hữu hình là nhân tố xếp vị trí 
thứ bảy (chiếm 7,74%).

Kết quả nghiên cứu này đã cho chúng ta 
biết được các nhân tố tác động đến sự hài 
lòng của bệnh nhân và cách đo lường được 
nó. Điều này rất hữu ích đối với Ban Giám 
đốc bệnh viện, nhà quản lý các bộ phận 
chuyên môn, nghiệp vụ vì họ có thể theo dõi 
và kiểm soát được sự hài lòng của bệnh nhân 
thông qua điều chỉnh các nhân tố tác động 
vào nó.

4.2. Hàm ý quản trị

Với kết quả khảo sát và phân tích cho 
thấy có 7 nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự 
hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú đối 
với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo 
hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Như 
vậy, muốn nâng cao mức độ hài lòng của 
bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện thì 
Ban Giám đốc bệnh viện tập trung cần xem 
xét và có những cải tiến phù hợp nhằm nhằm 
hướng đến mục tiêu làm cho người bệnh 
điều trị nội trú và thân nhân người bệnh ngày 
càng hài lòng hơn với dịch vụ của bệnh viện.

4.2.1. Nâng cao Sự cảm thông

 Trong nghiên cứu này, nhân tố Sự cảm 
thông được bệnh nhân đánh giá là nhân tố 
tác động lớn nhất đến sự hài lòng của bệnh 
nhân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa 
bệnh tại bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh viện cần 
tiếp tục duy trì và nâng cao sự cảm thông 
của bệnh nhân đối với bệnh viện. Lãnh đạo 
bệnh viện cần quan tâm đến vấn đề đưa nhận 
quà cáp, bồi dưỡng nhân viên,… hạn chế tối 
đa tình trạng này để tránh gây ảnh hưởng 
đến chất lượng phục vụ của bệnh viện nói 
chung và ảnh hưởng tiêu cực đến sự hài lòng 
của bệnh nhân. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân 
viên cũng cần thể hiện thái độ, sự quan tâm 

chu đáo, ấm áp như người nhà khi thực hiện 
dịch vụ, luôn tôn trọng bệnh nhân, hỏi han 
kỹ lưỡng các tình huống bệnh lý của người 
bệnh, luôn tươi cười, tận tâm như đang chăm 
sóc người nhà.

4.2.2. Nâng cao Sự đáp ứng

Bởi vì y tế là một ngành dịch vụ mang 
tính chất đặc thù, do đó cơ sở khám chữa 
bệnh nào đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho bệnh 
nhân sẽ được người bệnh chọn làm nơi chăm 
sóc sức khỏe cho mình. Do đó, với nhân tố 
này, các nhà quản trị bệnh viện cần rà soát 
và hoàn thiện quy trình khám chữa bệnh của 
bệnh viện ngay từ các khâu đón tiếp ban đầu, 
nhân viên bệnh viện tiếp đón, hướng dẫn 
khách hàng làm các thủ tục phải luôn niềm 
nở, rõ ràng và kịp thời, rút ngắn tối đa thời 
gian chờ đợi của bệnh nhân.

4.2.3. Nâng cao Năng lực phục vụ

Để nâng cao Năng lực phục vụ, việc 
đầu tiên mà bệnh viện cần quan tâm là xây 
dựng đội ngũ y bác sĩ giỏi, có đạo đức nghề 
nghiệp, giàu kinh nghiệm trong khám và 
chữa trị. Bệnh viện cần xây dựng các chính 
sách khuyến khích, đãi ngộ hậu hĩnh, môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, 
cạnh tranh bình đẳng mới có thể thu hút các 
y bác sỉ giỏi cũng như giữ chân nhân tài 
cho bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện cần 
thường xuyên xây dựng, bổ sung bộ quy tắc 
ứng xử cho phù hợp đối với từng thời kỳ, 
nâng cao y đức, đoàn kết nội bộ cho tất cả 
nhân viên. 

4.2.4. Nâng cao Sự quan tâm và chăm sóc

Huấn luyện kiến thức và kỹ năng trả lời 
người bệnh cho đội ngũ nhân viên bệnh viện. 
Vì khi nhân viên y tế bệnh viện tôn trọng 
bệnh nhân, lắng nghe và giải quyết các phàn 
nàn của bệnh nhân nhanh chóng và chính 
xác các vấn đề của bệnh nhân, từ đó tạo ra sự 
thoải mái sẽ khiến họ cảm thấy hài lòng hơn 
về chất lượng dịch vụ mà họ đang sử dụng. 
Bệnh viện cần thường quán triệt nhân viên 
luôn lấy người bệnh làm trung tâm, không 
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phân biệt bệnh nhân bảo hiểm y tế hay bệnh 
nhân tự đóng viện phí. Sẵn sàng hướng dẫn 
bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh, thủ 
tục nhập viện.

4.2.5. Nâng cao Sự Đảm bảo

Để nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân, 
Nhân viên bệnh viện trực tiếp tham gia quá 
trình chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân cần 
thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên 
môn, tăng cường thực hành, tích lũy kinh 
nghiệm lâm sàng, nâng cao khả năng chẩn 
đoán, điều trị, nắm vững quy trình chuyên 
môn, nghiệp vụ để đưa ra các lời khuyên, 
chẩn đoán, phát đồ điều trị đưa ra là phù hợp, 
hiệu quả.

4.2.6. Nâng cao Sự Tin cậy

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn 
của đội ngũ y, bác sĩ bằng cách thường xuyên 
cử cán bộ tham gia các khóa đạo tạo chuyên 
sâu, tham gia các cuộc hội thảo trong nước 
và quốc tế để cập nhật phương pháp khám 
chữa bệnh tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra 
cần có kế hoạch và thực hiện kế hoạch bổ 
sung nhân sự y tế nhanh chóng trong thời 
gian tới. Thường xuyên tổ chức các buổi tọa 
đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các y, bác 

sĩ của bệnh viện trong việc điều trị và khám 
chữa bệnh nhằm hạn chế tối đa việc xảy ra 
sai sót khi thực hiện điều trị cho bệnh nhân, 
tạo cảm giác chắc chắn cho người bệnh khi 
nhận được sự chăm sóc từ bệnh viện.Tạo sự 
tin tưởng của bệnh nhân và người nhà bệnh 
nhân bằng cách cư xử lịch sự, đúng mực, 
bệnh viện cần tạo điều kiện để bồi dưỡng, 
giáo dục, quán triệt thêm kỹ năng giao tiếp, 
văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

4.2.7. Đầu tư nâng cấp Phương tiện hữu 
hình

Bệnh viện cần kiểm tra, rà soát tình hình 
hoạt động hiện tại của trang thiết bị để kịp 
thời thay mới hoặc sửa chữa các trang thiết 
bị không đáp ứng được nhu cầu công việc. 
Đầu tư thêm trang thiết bị y tế hiện đại phục 
vụ người bệnh từ nhiều nguồn kinh phí. Rà 
soát, dự báo nhu cầu để đầu tư tăng cường số 
lượng giường bệnh đủ để phục vụ nhu cầu 
bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng quá 
tải, nhiều bệnh nhân phải nằm ghép. Bên 
cạnh đó, bệnh viện cũng cần trang bị thêm 
tiện ích cho người bệnh. Bố trí phòng chờ, 
ghế ngồi chờ cho bệnh nhân và thân nhân 
tới khám bệnh, đảm bảo thoáng mát vệ sinh. 
Có sơ đồ chỉ dẫn các quy trình khám chữa 
bệnh, sơ đồ vị trí các phòng khoa đặt nơi dễ 
quan sát.
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SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐỂ CẢI THIỆN 
VIỆC GIẢNG DẠY TỪ VỰNG

Phan Gia Thịnh

Tóm tắt: Từ vựng là một yếu tố quan trọng cho những người học ngoại ngữ đặc biệt là 
những người mới bắt đầu. Việc giảng dạy từ vựng trước đây thường gắn liền với việc học 
thuộc lòng, hoặc với một cách tiến bộ hơn là giảng dạy từ vựng trong ngữ cảnh. Nhưng ngữ 
cảnh này chỉ được xây dựng dựa trên từ ngữ. Chính vì vậy nó sẽ không tạo ra được ngữ cảnh 
trực quang và sinh động như công nghệ đa phương tiện có thể đem lại. Rõ ràng, công nghệ 
này đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho việc giảng dạy. Tuy nhiên, giáo viên phải cân nhắc kỹ 
càng về sự thích hợp của chủ đề và khối lượng của nội dung cho phù hợp với từng lứa tuổi 
và khả năng tiếp thu.

Từ khóa: đa phương tiện, từ vựng, giảng dạy

USING MULTIMEDIA TECHNOLOGY TO IMPROVE 
VOCABULARY TEACHING

Abstract: Vocabulary is an important factor for foreign language learners, especially 
beginners. Vocabulary teaching in the past was often associated with rote learning or with 
the more progressive approach of teaching vocabulary in context. However, this context is 
built solely on words. Therefore, it will not create a visual and vivid context like multimedia 
technology can. Clearly, this technology brings immense benefits to teaching. However, 
teachers must carefully consider the appropriateness of topics and the amount of content to 
suit each range of age and learning ability.

Key words: multimedia, vocabulary, teaching

1. GIỚI THIỆU

     Từ vựng là một phương tiện quan trọng 
đối với người học ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ 
hai. Wilkins (1972) nói rằng “Nếu không có 
ngữ pháp, chỉ một ít có thể được chuyển tải, 
không có từ vựng, không có gì có thể được 
chuyển tải”. Schmitt (2000) cũng nhấn mạnh 
rằng “kiến thức từ vựng là trung tâm của 
năng lực giao tiếp và việc tiếp thu ngôn ngữ 
thứ hai”. Thật vậy, rất khó cho người học để 
tạo ra một câu sống động và một lời nói có 
ý nghĩa mà không cần vốn từ vựng sâu rộng. 
Từ vựng là điều đầu tiên mà những người 
học ngoại ngữ cần để truyền đạt suy nghĩ 
của họ và có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ mà 
họ đang học. Theo Alqahtani (2015), nó đã 

được chứng minh rằng từ vựng là quan trọng 
ở cả trong và ngoài lớp học. Trong lớp học, 
những học sinh thành công là những người 
có đủ vốn từ vựng nhất. “Khi sinh viên đi du 
lịch, họ không mang theo sách ngữ pháp, mà 
họ mang theo từ điển” (Krashen, được trích 
dẫn trong Lewis, 1993)

     Pan & Xu (2011) đã đề xuất một số 
chiến lược giảng dạy từ vựng rất hiệu quả đã 
được chứng minh. Chiến lược đầu tiên là dạy 
từ vựng trong ngữ cảnh. Người ta nói rằng 
việc học từ vựng trong ngữ cảnh dễ dàng 
hơn, có nghĩa là những từ đi trước và sau một 
từ, cụm từ hoặc câu. Ngữ cảnh giúp học sinh 
học hiểu và ghi nhớ các từ mới tốt hơn so với 
việc học từ vựng một cách đơn lẻ. Hơn nữa, 
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sinh viên có thể sử dụng chính xác các từ khi 
họ tìm hiểu chúng trong các ngữ cảnh. Học 
từ vựng trong ngữ cảnh cũng cải thiện khả 
năng đọc hiểu của học sinh. Chiến lược tiếp 
theo là dạy từ vựng với lý thuyết về trường 
ngữ nghĩa. Người ta cho rằng các từ không 
tồn tại trong sự cô lập. Chúng tạo thành các 
trường ngữ nghĩa khác nhau. Theo lý thuyết 
về lĩnh vực ngữ nghĩa, các mối quan hệ của 
nó với các từ khác trong cùng một ngữ nghĩa 
quyết định ý nghĩa của một từ. Có nhiều mối 
quan hệ như vậy chẳng hạn như ẩn danh, mối 
quan hệ một phần/toàn bộ, từ đồng nghĩa và 
trái nghĩa. Học sinh có thể mở rộng thêm bộ 
sưu tập các từ của mình, củng cố việc học 
và ghi chép các từ mới bằng cách kết hợp 
các từ trong cùng một lĩnh vực ngữ nghĩa. 
Một chiến lược khác là mở rộng vốn từ vựng 
bằng sự hình thành từ. Đây là một cách hiệu 
quả để học sinh làm giàu vốn từ vựng của 
mình bằng cách hiểu các từ trong mạng lưới 
liên kết. Gốc từ, tiền tố và hậu tố là các mục 
từ vựng mà học sinh phải quen thuộc.

     Vì tầm quan trọng của từ vựng trong 
việc học ngôn ngữ, nhiều chiến lược được 
tạo ra để cải thiện việc học và dạy từ vựng. 
Những chiến lược trên có vẻ hiệu quả và 
mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó vẫn liên quan đến 
việc học thuộc lòng và kết hợp văn bản thay 
vì kết hợp giữa các từ mới và các yếu tố khác 
như đồ họa, hình ảnh, hoạt ảnh, âm thanh và 
video. Theo tôi, công nghệ đa phương tiện 
giúp từ vựng dễ dàng hơn, thú vị và sinh 
động hơn cho người học để học tập và ghi 
nhớ.

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

2.1. Sử dụng đa phương tiện trong dạy từ 
vựng

     Theo Wang (2013), có thể hiểu rằng 
công nghệ đa phương tiện là việc sử dụng 
nhiều thông tin khác nhau để trình diễn và 
truyền thông tin. Nó là một tập hợp lượng 
hình ảnh và âm thanh truyền đi một cách 
chính xác và dễ dàng. Santos và cộng sự 

(2016) đã nói rằng đa phương tiện liên quan 
đến hình ảnh và văn bản trong cả bài giảng 
viết và nói. Wang (2013) cũng đề cập đến 
năm tính năng của công nghệ đa phương tiện 
cụ thể là: đa dạng hóa, tương tác, tích hợp, 
hiệu suất thời gian thực và chất lượng cao. 
Do chức năng này và tính chất của nó, công 
nghệ đa phương tiện trở nên rất hữu ích để 
hỗ trợ việc dạy ngôn ngữ. Hơn nữa, nó đã 
thay đổi cách giảng dạy truyền thống và bắt 
đầu một cách giảng dạy hiệu quả và sáng tạo 
hơn.

2.2. Vai trò của công nghệ đa phương tiện 
trong giảng dạy từ vựng tiếng Anh

     Wang (2013) tuyên bố rằng công nghệ 
đa phương tiện tối ưu hóa việc giảng dạy. 
Nó thay đổi phương thức giảng dạy truyền 
thống và cho phép giáo viên có nhiều sáng 
tạo hơn cho việc dạy học của họ. Phương 
thức giảng dạy truyền thống khiến học sinh 
phải trải qua một quá trình học nhàm chán. 
Trong khi phương pháp mới áp dụng công 
nghệ đa phương tiện sống động và trực quan 
hơn trong việc dạy từ vựng. Nó cũng tăng 
cường sự tương tác, sự quan tâm và sự tham 
gia của học sinh trong học tập. Một vai trò 
khác của công nghệ đa phương tiện là công 
nghệ đa phương tiện thay đổi cách giáo viên 
dạy từ mới. Từ vựng có thể được giải thích 
bằng giọng nói, văn bản và hình ảnh. Hơn 
nữa, các hoạt động học tập sinh động và 
phong phú kích thích sự quan tâm của học 
sinh, giúp chuyển đổi các từ mới từ bộ nhớ 
ngắn hạn sang bộ nhớ dài hạn tốt hơn. Điều 
này dẫn đến việc cải thiện hiệu quả của việc 
ghi nhớ từ vựng.

     Yan và Rongchun (2011) đã chia sẻ 
cùng quan điểm với Wang (2013). Họ cho 
thấy ba ưu điểm của công nghệ đa phương 
tiện trong dạy ngôn ngữ. Đầu tiên, công 
nghệ đa phương tiện biến lớp tiếng Anh 
thành lớp học sinh động, thú vị và sống động 
hơn. Giáo viên thường yêu cầu học sinh lắng 
nghe để nhận thông tin ở một vị trí khá thụ 
động trong lớp học truyền thống. Hơn nữa, 
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thực hành luôn là những bài tập thay thế. Do 
đó, một bài giảng được thiết kế sinh động 
có thể kích thích sự quan tâm học tập của 
học sinh và cải thiện hiệu quả giảng dạy. Thứ 
hai, một ngôn ngữ sống động và môi trường 
hài hòa có thể được tạo ra bằng cách giảng 
dạy với công nghệ đa phương tiện. Nó tăng 
cường thực hành trong bốn kỹ năng cơ bản 
và huy động sinh viên tham gia vào các hoạt 
động trong lớp. Vì sự tham gia của họ vào 
các hoạt động này, sinh viên sẽ có ấn tượng 
tốt hơn và ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Các 
kiến thức thu được sẽ dễ dàng hơn và duy trì 
lâu hơn so với cách truyền thống. Do thực 
tế là họ có thể nhìn thấy, nghe và thể hiện ý 
kiến của chính họ bằng lời nói của riêng họ. 
Thứ ba, đó là giảng dạy với công nghệ đa 
phương tiện có thể tạo ra một môi trường sử 
dụng tiếng Anh thực tế. Sử dụng tiếng Anh 
trong tương lai là mục tiêu quan trọng và 
cuối cùng của việc học tiếng Anh cho sinh 
viên. Do đó, giáo viên phải khuyến khích 
học sinh nhấn mạnh việc sử dụng tiếng Anh 
thay vì học tiếng Anh. Sự kết hợp của ngôn 
ngữ và hình ảnh tao ra sự kích thích đa giác 
quan giúp học sinh tiếp cận với nhiều thông 
tin hơn trong quá trình học tập.

2.3. Các vấn đề khi áp dụng công nghệ 
đa phương tiện trong giảng dạy từ vựng 
tiếng Anh đại học

     Mặt khác, Wang (2016) đã chỉ ra một 
số vấn đề trong việc áp dụng công nghệ đa 
phương tiện trong giảng dạy từ vựng tiếng 
Anh tại đại học. Thứ nhất, đầu tư thiết bị cho 
công nghệ đa phương tiện không đủ và thiết 
lập khóa học không phù hợp. Điều này là do 
thực tế vẫn còn một số trường cao đẳng và 
đại học không thể nhận ra tầm quan và hiệu 
quả của phương pháp giảng dạy đa phương 
tiện. Trong bối cảnh như vậy, họ không sẵn 
sàng đầu tư vào các tài nguyên thiết bị giảng 
dạy. Ngoài ra, giáo viên không thể áp dụng 
tốt việc giảng dạy từ vựng tiếng Anh bằng đa 
phương tiện. Thứ hai, chất lượng giáo viên 
cần được cải thiện. Có một số lượng đáng 
kể các giáo viên không thể nhận thức được 

tầm quan trọng của việc sử dụng công nghệ 
đa phương tiện trong dạy và học từ vựng. Do 
đó, giáo viên tiếng Anh phải không ngừng 
nâng cao kiến thức và hiểu biết của mình để 
sử dụng linh hoạt và hiệu quả các loại tài 
nguyên đa phương tiện, chẳng hạn như âm 
thanh, video, hình ảnh và các tài liệu khác. 
Cuối cùng nhưng không kém phần quan 
trọng, phương pháp học của học sinh cần 
phải được cải thiện. Các bài giảng áp dụng 
công nghệ đa phương tiện có thể cải thiện 
hiệu quả của việc giảng dạy trong lớp học. 
Tuy nhiên, phương pháp giảng dạy như vậy 
có thể trở thành gánh nặng cho sinh viên bởi 
vì có rất nhiều thông tin và kiến thức được 
thể hiện trong thời gian ngắn. Điều này có 
thể dẫn đến hậu quả là một số sinh viên 
không thể nhận ra những điểm chính là gì. 
Bên cạnh đó, học sinh phải vất vả để tiếp thu 
những nội dung được trình chiếu. Do đó, học 
sinh phải có kĩ năng ghi chép và tư duy phản 
biện trong lớp học.

3. GỢI Ý CHO VIỆC ÁP DỤNG 
CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TRONG 
GIẢNG DẠY TỪ VỰNG

     Jung và Lee (2013) đã đưa ra một số 
gợi ý để thực hiện hiệu quả việc học từ vựng 
bằng cách sử dụng các video clip. Đầu tiên, 
các đoạn video thích hợp và các từ mục tiêu 
phải được lựa chọn cẩn thận. Các thể loại 
của video clip phải phụ thuộc vào mức độ 
thành thạo và tuổi của học sinh. Tiếp theo, 
đoán nghĩa của từ mới từ ngữ cảnh là một 
kỹ thuật hữu ích mà sinh viên sử dụng sau 
khi xem video clip. Tuy nhiên, học sinh cần 
được hướng dẫn kỹ năng đoán nghĩa của từ 
mới từ ngữ cảnh trong vài tuần trước. Ngoài 
ra, khi học sinh đoán nghĩa của từ mới từ ngữ 
cảnh, học sinh được khuyến khích cao việc 
thảo luận theo nhóm hoặc theo cặp. Cuối 
cùng, sinh viên nên được nhận phản hồi từ 
giáo viên sau hoạt động. Nghiên cứu của họ 
cho thấy rằng sinh viên thực sự đánh giá cao 
phản hồi của giáo viên về nghĩa chính xác 
của các từ mới.
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     Yan và Rongchun (2011) đã nhận ra rằng 
các khía cạnh khác của việc giảng dạy có áp 
dụng công nghệ đa phương tiện có thể được 
cải thiện trong quá trình giảng dạy thực tế. 
Thứ nhất, việc kiểm soát thông tin đầu vào là 
điều cần thiết. Số lượng thông tin trong được 
đưa ra trong các khóa học cần chú ý hơn. 
Kiến thức đưa vào phải dựa trên sự cân nhắc 
sâu sắc và phải đánh thức được kiến thức và 
kinh nghiệm của học sinh. Kiến thức trong 
bài học nên nâng cao hơn một chút so với 
trình độ hiện tại của học sinh. Điều này được 
giải thích rằng nếu thông tin đầu vào quá dễ, 
nó không thể kích thích sự quan tâm và nhiệt 
tình của học sinh. Mặt khác, nếu nó quá khó, 
học sinh sẽ không nhiệt tình trong việc học. 
Thứ hai, giáo viên cần nâng cao chất lượng 
khóa học và khơi dậy sự quan tâm học tập 
của học sinh. Nói chung, đa phương tiện bao 
gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh, hoạt ảnh, 
âm thanh và video. Do đó, giáo viên phải 
chọn phương tiện thích hợp để minh họa các 
thông tin khác nhau và tránh các phương 
pháp văn bản thuần túy khi họ thiết kế khóa 
học. Trong phương pháp trình bày thông tin, 
giáo viên nên sử dụng một phương tiện theo 
đoạn văn, và nội dung của đoạn văn chỉ nên 
xuất hiện một lần duy nhất. Ngoài ra, tần 
suất sử dụng hình ảnh và văn bản cần được 
kiểm soát bởi vì nó tác động đến quá trình 
học tập. Nó cũng có thể trở thành các yếu tố 
gây cản trở việc tiếp thu kiến thức.

4. NHẬN XÉT

      Cải tiến công nghệ là một yếu tố làm 
thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người và 
ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc sống. 
Giáo dục là một trong những lĩnh vực đã có 
rất nhiều thay đổi do áp dụng công nghệ. 
Thật dễ dàng để bắt gặp một lớp ngoại ngữ 
với các thiết bị công nghệ hiện đại như máy 
chiếu, màn hình, tivi, loa, micrô và nhiều thứ 
khác. Các thiết bị này là phương tiện thiết 
yếu cho việc giảng dạy ngôn ngữ sử dụng 
công nghệ đa phương tiện ngày nay. Công 
nghệ đa phương tiện mang lại rất nhiều lợi 

ích cho việc dạy ngôn ngữ, đặc biệt là dạy 
từ vựng.

Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng công 
nghệ đa phương tiện đóng vai trò quan trọng 
trong việc học và dạy từ vựng. Nó làm cho 
các bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn 
cho sinh viên học. Trong một lớp học với 
công nghệ đa phương tiện được áp dụng, 
sinh viên học một từ mới không chỉ bằng 
cách đọc nó mà còn xem và nghe nó. Sự kết 
hợp của hình ảnh, âm thanh, và văn bản là 
những gì học sinh được trải nghiệm trong 
việc học từ vựng, thay vì học thuộc lòng 
hoặc mối quan hệ ngữ nghĩa của văn bản. 
Hơn nữa, phương thức giảng dạy mới làm 
cho các từ vựng trở nên ấn tượng, và giúp 
nhớ từ lâu hơn.

     Một số nhà nghiên cứu lo ngại việc 
ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong 
việc dạy từ vựng vì một số lý do. Ngân sách 
của cơ sở là một trong những vấn đề có thể 
trở thành một trở ngại cho một chế độ giảng 
dạy mới. Hiện vẫn còn những trường chưa 
tin tưởng hoàn toàn vào cách giảng dạy mới. 
Một vấn đề khác là đào tạo kiến thức công 
nghệ cho giáo viên. Nhiều giáo viên không 
quen thuộc với công nghệ đa phương tiện, 
vì vậy cần phải có khóa đào tạo cho họ. Nếu 
không, họ không thể thực hiện phương pháp 
giảng dạy sáng tạo.

     Tuy nhiên, theo tôi những thiếu sót 
đó không quá nghiêm trọng để giải quyết. 
Thứ nhất, công nghệ không phải là một xu 
hướng, mà là một tương lai. Hầu hết các lớp 
học trong trường học và đại học đều phải 
trang bị các thiết bị hiện đại để tăng cường 
dạy và học. Đó là cách duy nhất để các nhà 
chức trách của trường học phải làm nếu họ 
muốn cải thiện hiệu quả của việc dạy và học. 
Tiếp theo, các giáo viên không thành thạo về 
máy tính chỉ là thiểu số và là thế hệ trước. 
Các thế hệ trẻ và mới đang sống với công 
nghệ. Vì vậy, họ không cần đào tạo thêm để 
làm chủ công nghệ. Họ là tương lai và chiếm 
phần lớn trong môi trường giáo dục. Vì vậy, 



SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN ĐỂ CẢI THIỆN VIỆC GIẢNG DẠY TỪ VỰNG

84  TẠP CHÍ KHOA HỌC UPT - Tập 1, số 1 - tháng 12/2023

nó chỉ là vấn đề thời gian cho công nghệ đa 
phương tiện thăng hoa trong lĩnh vực giáo 
dục.

5. KẾT LUẬN

     Chúng ta không thể nào chối bỏ vai trò 
của công nghệ đa phương tiện trong việc dạy 
ngôn ngữ. Cả sinh viên và giáo viên đều có 
lợi từ nó. Học sinh có thêm động lực để học 
ngôn ngữ và tận hưởng các bài học của mình. 

Trong khi đó, giáo viên có nhiều phương tiện 
hơn để tạo ra các bài giảng sáng tạo, hiệu quả 
và hấp dẫn cho sinh viên của họ. Tuy nhiên, 
giáo viên phải chú ý đến số lượng kiến thức 
và thông tin được đưa vào bài giảng của họ. 
Hơn nữa, nội dung thích hợp cũng là cần 
thiết phải xem xét. Nội dung phải phù hợp 
với độ tuổi và trình độ của người học để làm 
cho nó hiệu quả nhất.
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
BỀN VỮNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH BÌNH 

THUẬN

Đinh Phi Hổ - Võ Khắc Thường - La Nữ Ánh Vân - Lê Anh Khoa

Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng phát triển du lịch bền vững ở tỉnh 
Bình Thuận. Dữ liệu phục vụ mục tiêu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát tổng 
hợp trên 200 quan sát (Chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và du khách) ở Bình Thuận. 
Sau đó, dữ liệu được phân tích bằng cách sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám 
phá để kiểm tra mối quan hệ nêu trên. Nghiên cứu phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến phát 
triển du lịch bền vững bao gồm: Xúc tiến quảng bá du lịch; Cộng đồng địa phương; Nguồn 
nhân lực du lịch; Đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch; Tài nguyên du lịch; Cơ sở hạ tầng.

Từ khóa: du lịch bền vững; mô hình phân tích nhân tố khám phá; Bình Thuận.

FACTORS AFFECTING SUSTAINABLE TOURISM 
DEVELOPMENT: A CASE STUDY IN BINH THUAN 

PROVINCE

Dinh Phi Ho - Vo Khac Thuong - La Nu Anh Van - Le Anh Khoa

Abstract: This study identifies the factors affecting sustainable tourism development in 
Binh Thuan province. Data for the research objectives are collected through a synthetic 
survey of over 200 observations (experts, business managers, and tourists) in Binh Thuan. 
Then, the data is analyzed using exploratory factor analysis to test the above-mentioned 
relationship. The study discovered  the factors affecting sustainable tourism development, 
including tourism promotion, local community, human resources for tourism, diversity of 
tourism services, tourism resources, the infrastructure.

Keywords: sustainable tourism; exploratory factor analysis model; Binh Thuan.

1. GIỚI THIỆU

Phát triển du lịch đang trở thành ngành 
kinh tế quan trọng đối với các quốc gia. Tuy 
nhiên, phát triển du lịch bền vững lại là vấn 
đề thách thức, đặc biệt trong bối cảnh suy 
thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và tác 
động dịch bệnh. Phát triển du lịch bền vững 
cũng đang là vấn đề thách thức của Việt Nam 
nói chung và nói riêng ở Bình Thuận. Để duy 
trì sự phát triển du lịch bền vững, trước hết 
cần nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến phát 
triển bền vững. Nghiên cứu này tập trung 
vào (i) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 

phát triển du lịch bền vững; (ii) Xây dựng 
mô hình định lượng về mối quan hệ trên; và 
(iii) Hàm ý các chính sách phát triển du lịch 
bền vững cho tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu 
sử dụng dữ liệu thu thập được từ một cuộc 
khảo sát trên 200 quan sát (Chuyên gia, nhà 
quản lý doanh nghiệp và du khách) ở Bình 
Thuận nhằm tạo cơ sở thực tiễn cho mô hình 
đo lường. Bình Thuận sở hữu nhiều tiềm 
năng để phát triển du lịch: Với 192 km bờ 
biển cùng nhiều bãi biển đẹp, bãi cát trắng vô 
tận, cảnh quan thơ mộng, môi trường trong 
lành cùng với đó là các di sản văn hóa (Khu 
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Di tích lịch sử trường Dục Thanh, Chùa Cổ 
Thạch, Nhà thờ Chánh tòa, Tháp Po Dam, 
Tháp Chăm Posah Inư, Khu di tích lịch sử 
văn hóa Dinh Thầy Thím, Lầu Ông Hoàng),  
và nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc 
sắc (Lễ hội Nghinh Ông,  Cầu Ngư, Lễ hội 
Katê); Các hòn đảo còn khá hoang sơ như Cù 
Lao Câu, Hòn Bà, Kê Gà và đảo Phú Quý; 
Sinh thái miền núi Tánh Linh, nơi đây có vô 
vàn những khung cảnh đẹp thơ mộng, các 
khu bảo tồn, hồ nước, suối; Sinh thái năng 
lượng điện (Điện gió, mặt trời, thủy điện). 
Bình Thuận còn rất thuận lợi về giao thông 
cả đường bộ - đường biển - đường sắt, tuyến 
cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh (Phan Thiết - 
Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo) và Dự án 
nâng cấp, mở rộng sân bay Phan Thiết (Việt 
Hương, 2022).Với 600 cơ sở lưu trú đang 
hoạt động kinh doanh với 17.500 phòng; 
550 căn hộ và 315 biệt thự cho thuê, đảm 
bảo phục vụ đa dạng các dòng du khách vào 
cùng một thời điểm (Lê Phạm, 2022).

2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT  

Ngành du lịch được xem là một trong 
những ngành công nghiệp hàng đầu trên thế 
giới. Tuy nhiên, thời gian qua, những tác 
động suy thoái của du lịch đã trở thành một 
mối quan tâm lớn và cần quan tâm giải quyết. 
Với suy nghĩ này, khái niệm du lịch bền vững 
đã xuất hiện với mục đích giảm thiểu những 
tác động tiêu cực của hoạt động du lịch 
(Commission on Sustainable Development, 
1999; Sharpley, 2003). Phát triển du lịch bền 
vững liên quan đến sự phát triển du lịch gắn 
với kinh tế, xã hội và môi trường (Briguglio 
& Cộng sự, 1996; Vellas & Becherel, 1999; 
WCED, 1987; Grundey, 2008). Ngành du 
lịch có tiềm năng đóng góp vào sự phát triển 
bền vững, đặc biệt là bằng cách tạo ra việc 
làm, bao gồm cả việc làm cho phụ nữ và 
những người yếu thế (Cukier, 2002). Mục 
đích của du lịch bền vững là tạo ra một cân 
bằng giữa bảo vệ môi trường, duy trì văn 
hóa truyền thống người dân bản địa, thiết lập 
công bằng xã hội và thúc đẩy các lợi ích kinh 

tế, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư 
bản địa về cải thiện mức sống cả trong ngắn 
hạn và dài hạn (Maftuhah & Wirjodirdjo, 
1977; Liu & Cộng sự, 2013) ở cả các quốc 
gia phát triển và đang phát triển (Mitchell & 
Hall, 2005) trong khi nhấn mạnh cả sự công 
bằng giữa các thế hệ (Liu, 2013) và dưới 
hình thức có thể duy trì khả năng tồn tại của 
nó trong một khu vực trong một khoảng thời 
gian không xác định (Butler, 1999). Trong 
du lịch cộng đồng, phát triển bền vững được 
áp dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống 
của người dân bằng cách tối ưu hóa kinh tế 
địa phương, bảo vệ môi trường tự nhiên và 
nhân tạo, đồng thời cung cấp trải nghiệm du 
lịch chất lượng cao cho du khách (Stabler, 
1997; Park & Yoon, 2009; Zolfani & Cộng 
sự, 2015) và hơn nữa, khuyến khích sự lan 
tỏa của giáo dục (Krippendorf (1982). Theo 
Jahan & Rahman (2016), phát triển du lịch 
bền vững cần quan tâm đến 3 khía cạnh: Sử 
dụng tối ưu tài nguyên môi trường là yếu tố 
quan trọng trong phát triển du lịch, duy trì 
quá trình sinh thái và giúp bảo tồn tự nhiên 
di sản và đa dạng sinh học; Tôn trọng nét 
đẹp văn hóa của cộng đồng, bảo tồn di sản 
văn hóa được xây dựng và các giá trị truyền 
thống, đồng thời đóng góp vào sự giao thoa 
văn hóa chung quốc gia; Đảm bảo hoạt động 
kinh tế bền vững, lâu dài, mang lại lợi ích 
kinh tế xã hội cho tất cả các bên liên quan 
(địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp và 
dân cư), tạo việc làm ổn định và thu nhập và 
góp phần xóa đói giảm nghèo.

Các yếu tố ảnh hưởng đến du lịch bền 
vững

Chen & Chen, J.S. (2011) lập luận rằng 
cơ sở hạ tầng du lịch là yếu tố quyết định sự 
thành công hay thất bại của việc phát triển 
các điểm đến du lịch. Greg & Derek (2000) 
nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của cộng đồng 
địa phương đối với cơ sở hạ tầng du lịch, 
không có địa phương cộng đồng, các hoạt 
động du lịch bền vững không thể được đảm 
bảo, trừ khi, du lịch bền vững cũng mang 
lại những lợi ích nhất định cho cộng đồng 
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địa phương. Do đó, sự phát triển bền vững 
của du lịch và cộng đồng địa phương có mối 
quan hệ chặt chẽ với nhau. Maia & Cộng sự 
(2005) cho rằng du lịch là một trong những 
các ngành kinh tế cần sự tham gia tích cực 
của các doanh nghiệp du lịch, đa dạng hóa 
các sản phẩm và dịch vụ du lịch để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng về cầu của du khách.
Lisa (2012) cho rằng chính quyền địa phương 
hoặc các tổ chức du lịch phải có trách nhiệm, 
quyền hạng lớn hơn và tham gia trong việc 
quy hoạch và phát triển các điểm đến du lịch. 
Hollier & Lanquar (1996) cho rằng để phát 
triển du lịch bền vững, các quốc gia cần xây 
dựng một hệ thống giao thông du lịch, cải 
thiện các phương tiện công cộng tại khu du 
lịch các điểm đến, tăng cường các hoạt động 
hỗ trợ tại các điểm du lịch trong điều kiện 
thời tiết xấu, phát triển các chính sách giá 
phù hợp cho các mùa cao điểm và cung cấp 
các hoạt động du lịch phải hướng đến những 
nhóm khách hàng cụ thể. Phát triển du lịch, 
chính quyền địa phương cần tạo điều kiện 
cho cộng đồng địa phương tham gia. Nghiên 
cứu về phát triển du lịch bền vững ở India 
của Mamhoori & Nasim (2013) cho thấy 
chất lượng nhân lực (nhà quản lý, hướng dẫn 
viên) là yếu tố quan trọng thu hút du khách. 
Nghiên cứu về du lịch ở Indonesia của Lee 
& Syah (2018) cho thấy phát triển du lịch 
bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường 
sống, sinh thái và tăng trưởng việc làm và 
thu nhập cho dân cưu. Nghiên cứu về du 
lịch ở Thailand, Kattiyapornpong và cộng 
sự (2018) cho thấy để có thể phát triển bền 
vững cần đảm bảo lợi ích hài hòa cho các 
tác nhân (Chính quyền, nhà đầu tư, doanh 
nghiệp và cộng đồng) tham gia hoạt động 
du lịch. Nghiên cứu về du lịch ở Turkey 
của Kişi (2019) cho biết cần quan tâm đến 
đa dạng hóa sản phẩm, sự kiện, chiến lược 
quảng bá và xây dựng thương hiệu, liên kết, 
hợp tác trong phát triển du lịch bền vững. 
Nghiên cứu về phát triển du lịch bền vững 
vùng duyên hải Nam Trung bộ, Việt Nam 
của Nguyen, Cong De & Cộng sự (2020) cho 

thấy có 11 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm:  Thể 
chế và chính sách phát triển du lịch, cơ sở hạ 
tầng, tài nguyên du lịch, nguồn nhân lực du 
lịch, sự đa dạng của các dịch vụ du lịch, hỗ 
trợ liên quan dịch vụ, hoạt động liên kết và 
hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến và khuyến 
khích du lịch, sự hài lòng của khách du lịch, 
cộng đồng địa phương và các yếu tố khác. 
Theo nghiên cứu về du lịch ở Bà Rịa – Vũng 
Tàu, của Vu, Dong Van & Cộng sự (2020), 
có 12 yếu tác động đến phát triển du lịch bền 
vững bao gồm: kinh tế, xã hội, môi trường, 
tài nguyên du lịch nhân văn, tài nguyên du 
lịch tự nhiên, nguồn nhân lực du lịch, sản 
phẩm và dịch vụ du lịch, chất lượng du lịch, 
cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, quản 
lý chính quyền. Tổng hợp các nghiên cứu từ 
thập niên 1990 đến nay, có 6 yếu tố chính 
ảnh hưởng đến phát triển DLBV, bao gồm: 
hạ tầng; tài nguyên du lịch; nguồn nhân lực 
cho du lịch; sự đa dạng của dịch vụ  du lịch; 
cộng đồng địa phương; xúc tiến quảng bá du 
lịch. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu liên 
quan nêu trên, các tác giả đề nghị các giả 
thuyết sau: 

H1: Cơ sở hạ tầng tác động tích cực đến 
phát triển du lịch bền vững;

H2: Tài nguyên du lịch tác động tích cực 
đến phát triển du lịch bền vững;

H3: Nguồn nhân lực cho du lịch tác động 
tích cực đến phát triển du lịch bền vững;

H4: Sự đa dạng của dịch vụ du lịch tác 
động tích cực đến phát triển du lịch bền 
vững;

H5: Cộng đồng địa phương tác động tích 
cực đến phát triển du lịch bền vững;

H6: Xúc tiến quảng bá du lịch tác động 
tích cực đến phát triển du lịch bền vững.

3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực 
nghiệm là cần thiết để nghiên cứu thêm 
nhằm mở rộng lý thuyết, cung cấp thêm 
bằng chứng thực nghiệm và các hàm ý quản 



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH BÌNH THUẬN

88  TẠP CHÍ KHOA HỌC UPT - Tập 1, số 1 - tháng 12/2023

lý liên quan đến phát triển du lịch bền vững. Các nghiên cứu trước đây nêu bật những hiểu 
biết sâu sắc về tác động của các mối quan hệ trên và đo lường các mối quan hệ bằng cách sử 
dụng các mô hình định lượng khác nhau, mô hình hồi quy riêng biệt, nhưng không cung cấp 
cơ sở đầy đủ cho một khung phân tích toàn diện về phát triển du lịch bền vững. Do đó, mục 
đích của nghiên cứu này là mở rộng các phát hiện từ các nghiên cứu trước đây về các yếu tố 
tác động đến phát triển du lịch bền vững, và phân tích bằng mô hình phân tích nhân tố khám 
phá. Nhóm nghiên cứu lựa chọn mô hình nghiên cứu cho Bình Thuận như Hình 1.

Hình 1: Mô hình nghiên cứu

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đo lường: Tất cả các thang đo được 
điều chỉnh từ các nghiên cứu trước để phù 
hợp với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. 
Chúng tôi thiết kế quy trình ba bước để tiến 
hành cuộc khảo sát. Đầu tiên, chúng tôi khảo 
sát bằng phương pháp chuyên gia trao đổi 
với 10 chuyên gia quản lý du lịch có ít nhất 
năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan 
có liên quan đến ngành du lịch, là lãnh đạo 
các sở, cơ quan, ban ngành trên địa bàn TP. 
Phan Thiết để tham khảo các thang đo và các 
biến quan sát cho phù hợp với ngành du lịch. 
Thứ hai, một cuộc khảo sát thí điểm với 10 
nhà quản lý các doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ du lịch và 10 du khách ở Thành phố 
Phan Thiết nhằm kiểm tra lại bảng câu hỏi 
khảo sát không có sai sót và nội dung phù 
hợp. Mẫu được chọn dựa trên mức độ sẵn 
sàng tham gia nghiên cứu của người trả lời. 
Thứ ba, khảo sát toàn bộ với đối tượng là các 
chuyên gia (15 người), nhà quản lý doanh 
nghiệp (100 người) và khách du lịch (100 
người) là những người đã trải nghiệm du lịch 
ở Bình Thuận. Tổng số có 215 người trả lời 
đã điền vào bảng câu hỏi.

Thang đo Likert năm khoảng cách bắt 
đầu từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn 

toàn đồng ý” được sử dụng để đo lường tất 
cả biến quan sát. Để đo lường các thang đo 
“Tài nguyên du lịch”, và “Nguồn nhân lực 
du lịch”, 10 biến quan sát đã được đưa vào 
bảng câu hỏi. Thang đo này chủ yếu dựa vào 
nghiên cứu về du lịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu 
của Vu, Dong Van & Cộng sự  (2020) và 
được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh 
Phan Thiết và có một số biến quan sát mới 
được các tác giả xây dựng từ kết quả thảo 
luận chuyên gia như “Nhiều di sản văn hóa, 
kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch sử, bảo 
tàng, di tích, chùa, nhà thờ, miếu, mộ ... ấn 
tượng và độc đáo”; “Chất lượng nguồn nhân 
lực quản lý nhà nước về du lịch”. Thang đo 
“Cộng đồng địa phương” với 5 biến quan sát, 
dựa vào nghiên cứu về du lịch ở Thailand 
của Kattiyapornpong & Cộng sự (2018). Các 
thang đo “Cơ sở hạ tầng”, “Đa dạng các loại 
hình dịch vụ du lịch”, “Xúc tiến quảng bá 
du lịch” với 14 biến quan sát. Các thang đo 
này chủ yếu dựa vào nghiên cứu về du lịch 
ở Banladesh của Jahan & Rahman (2016); ở 
Turkey của Kişi (2019) và được điều chỉnh 
cho phù hợp với bối cảnh Bình Thuận và có 
một số biến quan sát mới được các tác giả 
xây dựng từ kết quả thảo luận chuyên gia như 
“Ẩm thực, ăn uống, ẩm thực địa phương rất 
độc đáo và hấp dẫn”; “Quảng bá và khuyến 
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khích du lịch địa phương và 
khu vực”. Thang đo “Phát 
triển du lịch bền vững” với 4 
biến quan sát, dựa vào nghiên 
cứu về du lịch ở Indonesia của 
Lee & Syah (2018) và được 
điều chỉnh cho phù hợp với 
bối cảnh Bình Thuận.

Thu thập và xử lý dữ 
liệu: Chúng tôi đã tiến hành 
khảo sát bảng câu hỏi tại Bình 
Thuận. Với 215 bảng câu hỏi 
khảo sát. Khảo sát tiến hành 
từ tháng từ tháng 2 đến tháng 
3/2023. Sau khi thực hiện xử 
lý dữ liệu, đã có 200 quan sát 
đảm bảo phù hợp và sử dụng 
để phân tích dữ liệu. 

Theo Ho Dinh Phi (2022), 
mô hình Phân tích nhân tố 
khám phá được thực hiện theo 
quy trình bao gồm 3 bước: (i) 
Kiểm định tin cậy thang đo 
(Reliability test of scale); (ii) 
Phân tích nhân tố khám phá 
(Exploratory Factor Analysis–
EFA); (iii) Phân tích hồi quy 
đa biến (Multiple variable 
regression). Phân tích dữ liệu 
dựa vào phần mềm SPSS phiên 
bản 21.0.

5. KẾT QUẢ  

Mô tả đặc điểm đối tượng khảo sát

Giới tính và độ tuổi: Trong 200 quan sát 
khảo sát, giới tính nam chiếm 54%.  Độ tuổi 
chủ yếu là từ 31- 45 tuổi (73.5%).

Trình độ học vấn: Có trình độ học chủ 
yếu là cao đẳng và đại học (77%). Nghề 
nghiệp chủ yếu là cán bộ - nhân viên và các 
nhà quản lý (76%).

Bảng 1. Đặc điểm đối tượng khảo sát

TT Nội dung Đơn vị 
tính TT Nội dung Đơn vị 

tính
1 Giới tính % 4 Thu nhập %

Nam 54 < 20 triệu đồng 
/ tháng 17

Nữ 46 21-30 36
2 Độ tuổi % > 30 33

< 30 năm 16 5 Tình trạng nghề 
nghiệp %

31-45 57 Nhân viên 24

46-55 9 Công chức, 
viên chức 31

> 55 18 Nhà kinh doanh 45

3 Trình độ 
học vấn %

Trung học 23
Cao đẳng 47
Đại học 30

Bảng 2. Tin cậy thang đo và biến quan sát bị loại

TT Thang đo Biến quan 
sát

Hệ số 
Alpha Kết luận

1 TRE TRE5 0,817 Chất lượng tốt
2 COM Không 0,863 Chất lượng tốt
3 INF INF5 0,857 Chất lượng tốt
4 HUR HUR5 0,831 Chất lượng tốt
5 DIV Không 0,844 Chất lượng tốt
6 PRO Không 0,873 Chất lượng tốt
7 STD Không 0,850 Chất lượng tốt

Tình trạng thu nhập: Thu nhập từ 21-30 
triệu đồng/ tháng chiếm chủ yếu (36%).

Phân tích độ tin cậy

Kết quả thể hiện trong bảng 2 cho thấy: 
Ngoại trừ các biến TRE5, INF5, HUR5, các 
biến quan sát đều thỏa mãn các điều kiện 
trong phân tích độ tin cậy của thang đo thông 
qua hệ số Alpha> 0,6 và tương quan biến – 
tổng > 0,3 (Nunnally & Burnstein, 1994).

Phân tích nhân tố khám phá
Bảng 3. Ma trận nhân tố xoay

Nhân tố
1 2 3 4 5 6 7

COM3 0,807
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COM5 0,795
COM2 0,793
COM1 0,755
COM4 0,743
DIV4 0,798
DIV5 0,782
DIV1 0,767
DIV3 0,763
DIV2 0,763
INF2 0,844
INF3 0,795
INF1 0,786
INF4 0,784
HUR4 0,823
HUR2 0,793
HUR3 0,766
HUR1 0,728
PRO4 0,782
PRO2 0,779
PRO3 0,736
PRO1 0,709
TRE4 0,821
TRE2 0,778
TRE1 0,755
TRE3 0,747
STD1 0,870
STD3 0,865

STD2 0,811

STD4 0,775

Kaiser-Meyer-Olkin Measure (Thước đo KMO) 0,862 0,862

Kiểm định Bartlett (Mức ý nghĩa) 0,000 0,000

Eigenvalues (Giá trị Eigen) 1,232 2,764

% of Variance (Phương sai trích, %) 67,547 69,096

Ghi chú: 0,5 < KMO < 1; kiểm định 
Bartlett có mức ý nghĩa nhỏ hơn 0,05; hệ 
số tải nhân tố của các biến quan sát (Factor 
Loading) > 0,5;  phương sai trích > 50% và 
Eigenvalue > 1 (Hair & Cộng sự, 2006).

Kết quả được trình bày trong bảng 2 cho 
thấy: Phát triển du lịch bền vững được trích 
thành 06 yếu tố tương ứng với các biến đo 
lường của mô hình lý thuyết với tổng phương 
sai trích là 67, 547% tại Eigenvalue là 1,232; 

EFA của Phát triển du lịch bền vững được 
trích thành 04 biến quan sát với phương sai 
trích là 69,096% tại Eigenvalue là 2,764. Kết 
quả EFA được sử dụng bằng phương pháp 
xoay Varimax. 

Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến

Các thang đo của mô hình đo lường được 
chuyển đổi qua biến định lượng (Ho Dinh 
Phi, 2022).
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Xi = Mean (các biến quan sát của thang đo)

Như vậy mô hình hình hồi quy của nghiên cứu có dạng: 

STD = f(COM, DIV,INF,HUR, PRO, TRE)
Bảng 4. Hệ số hồi quy

Hệ số chưa chuẩn 
hóa (Unstandardized 

Coefficients)

Hệ số chưa 
chuẩn hóa 

(Standardized 
Coefficients)

t Sig. Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) -0,993 0,282 -3,519 0,001
COM 0,273 0,061 0,228 4,457 0,000 0,774 1,291
DIV 0,185 0,055 0,159 3,382 0,001 0,918 1,089

INF 0,151 0,057 0,137 2,651 0,009 0,758 1,319

HUR 0,218 0,059 0,189 3,668 0,000 0,760 1,316

PRO 0,323 0,061 0,321 5,268 0,000 0,543 1,843

TRE 0,167 0,058 0,144 2,896 0,004 0,816 1,225

Trong Bảng 4, với kiểm định t – 
student, các biến độc lập tương quan có 
ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc SAT 
với mức ý nghĩa ≤ 0,05 hoặc mức tin cậy 
trên 95% (Green, 1991); Các kiểm định 
khác bao gồm: R2 hiệu chỉnh: 0,598, mức 
độ giải thích mô hình 59,8% (Hair & Cộng 
sự, 2006); ANOVA: Sig. = 0.000, mô hình 
hồi quy phù hợp (Hair & Cộng sự, 2006); 
VIF < 10, không có hiện tượng cộng 
tuyến (Belsley & Cộng sự, 1980); 1 < d 
= 2,069< 3, không có hiện tượng tự tương 
quan (Belsley & Cộng sự,1980). Nghiên cứu áp dụng kiểm định Park xem xét tính ổn định 
phương sai phần dư (Park,1966).

Trong Hình 2, đường tương quan dạng tuyến tính, không có hiện tượng phương sai phần 
dư thay đổi.

Kết luận: Thông qua 6 kiểm định, các yếu tố ảnh hưởng đến Phát triển du lịch bền vững 
bao gồm: COM, DIV, INF, HUR, PRO, và TRE.

Hình 2: Kiểm định Park

Bảng 5. Kết quả giả thuyết
Giả thuyết Tác động Sig. Bêta % Vị trí Kết quả

H5 STD <--- COM 0,000 0,228 19,4 2 Chấp nhận
H4 STD <--- DIV 0,001 0,159 13,5 4 Chấp nhận
H1 STD <--- INF 0,009 0,137 11,6 6 Chấp nhận
H3 STD <--- HUR 0,000 0,189 16,0 3 Chấp nhận
H6 STD PRO 0,000 0,321 27,2 1 Chấp nhận
H2 STD TRE 0,004 0,144 12,2 5 Chấp nhận

Tổng 1,178 100
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Kết quả được trình bày trong bảng 5 cho 
thấy các giả thuyết đều được chấp nhận ở 
mức tin cậy trên 95%. Dựa vào hệ số hồi quy 
chuẩn hóa, Bêta (Norusis, 1993), các yếu tố 
ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững 
theo thứ tự ảnh hưởng: PRO (Xúc tiến quản 
bá du lịch), COM (Cộng đồng địa phương), 
HUR (Nguồn nhân lực du lịch), DIV (Đa 
dạng các loại hình dịch vụ du lịch), TRE (Tài 
nguyên du lịch) và INF (Cơ sở hạ tầng).

6. THẢO LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH 
SÁCH

Một là, nghiên cứu đã xác định có 6 yếu 
tố tác động đến “Phát triển du lịch bền vững” 
bao gồm: Xúc tiến quản bá du lịch; Cộng 
đồng địa phương; Nguồn nhân lực du lịch; 
Đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch; Tài 
nguyên du lịch; Cơ sở hạ tầng. Kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu trước đây về ngành 
du lịch Bangladesh (Jahan & Rahman, 
2016); Turkey (Kişi, 2019); Việt Nam (Vu, 
Dong Van & cộng sự, 2020). 

Thứ hai, nghiên cứu hiện tại bổ sung các 
biến quan sát mới vào lĩnh vực nghiên cứu 
về phát triển du lịch bền vững, cụ thể là 
“Nhiều di sản văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, 
di tích lịch sử, bảo tàng, di tích, chùa, nhà 
thờ, miếu, mộ ... ấn tượng và độc đáo”; “Chất 
lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về 
du lịch”; “Ẩm thực, ăn uống, ẩm thực địa 
phương rất độc đáo và hấp dẫn”; “Quảng bá 
và khuyến khích du lịch địa phương và khu 
vực”.

Thứ ba, kết quả nghiên cứu gợi ý rằng: 
để phát triển du lịch bền vững ở Bình Thuận 
nên quan tâm đến các vấn đề sau:

- Xúc tiến quảng bá du lịch: Tỉnh cần ưu 
tiên nguồn lực cho Trung tâm Xúc tiến Du 

lịch hoàn thiện các chương trình quảng bá 
du lịch. Đặt biệt, các chương trình quảng bá 
khai thác thế mạnh công nghệ số như giới 
thiệu du lịch Bình Thuận trên công nghệ 
VR360, vũ trụ ảo (mertaverse) và triển khai 
truyền thông du lịch Phan Thiết trên kênh 
truyền hình, các nền tảng du lịch thương mại 
điện tử.

- Cộng đồng địa phương: Thường xuyên 
có các chương trình đào tạo và nâng cao 
kiến thức cho cộng đồng dân cư gắn với các 
điểm đến, khu du lịch và quan tâm đến vai 
trò tham gia của cộng đồng trong các dự án 
phát triển du lịch.

- Nguồn nhân lực du lịch: Liên kết với ĐH 
Phan thiết trong việc đào tạo ngành du lịch 
cho cán bộ chính quyền, chuyên viên quản 
lý du lịch và nhân viên của các doanh nghiệp 
kinh doanh lĩnh vực du lịch nhằm nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

- Tài nguyên du lịch và đa dạng các loại 
hình dịch vụ du lịch: Với những quyền hạn 
được phép của tỉnh, cần có những chính sách 
đột phá riêng của Bình Thuận nhằm thu hút 
các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đầu 
tư vào các trung tâm sinh thái du lịch: Biển, 
đảo, vùng cát trắng, gió, rừng, núi để đẩy 
nhanh việc khai thác tài nguyên du lịch và 
đa dạng hóa loại hình và sản phẩm du lịch 
của Bình Thuận.

- Cơ sở hạ tầng: Quan tâm đến đầu tư hệ 
thống giao thông kết nối với hệ thống giao 
thông quốc gia (đường bộ - đường biển - 
đường sắt, tuyến cao tốc Bắc - Nam và dự 
án nâng cấp, mở rộng sân bay Phan Thiết). 
Khuyến khích cộng đồng tham gia đầu tư 
các cơ sở lưu trú, dịch vụ ẩm thực và tôn tạo 
cảnh quan, di tích huyền thoại về văn hóa – 
lịch sử của dân bản địa.
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PHỤ LỤC
Bảng 6. Thang đo và các biến quan sát

TT Thang đo Mã hóa
I Tài nguyên du lịch (Tourism resources) TRE

1 Cảnh quan thiên nhiên (đồi núi, sông, hồ, bãi biển, đảo, bán đảo...) đẹp, đa dạng và 
độc đáo TRE1

2 Nhiều di sản văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch sử, bảo tàng, di tích, chùa, 
nhà thờ, miếu, mộ ... ấn tượng và độc đáo. TRE2

3 Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống hấp dẫn và độc đáo TRE3
4 Nhiều nghệ thuật truyền thống và văn hóa dân gian đặc sắc TRE4
5 Nhiều làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm địa phương độc đáo. TRE5
II Cộng đồng địa phương (Local community) COM
6 Cộng đồng địa phương tích cực tham gia phát triển và kinh doanh du lịch COM1
7 Cộng đồng địa phương thân thiện COM2
8 Cộng đồng địa phương hỗ trợ du khách COM3
9 Người dân địa phương tham gia dịch vụ du lịch COM4
10 Người dân địa phương đang đào tạo các kỹ năng cần thiết về dịch vụ du lịch COM5
III Cơ sở hạ tầng (Infrastructure) INF

11 Cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện và hệ thống sân bay, bến tàu, nhà ga đáp ứng 
nhu cầu của du khách INF1

12 Hệ thống tour, tuyến, điểm du lịch, khu du lịch phong phú INF2
13 Hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của khách du lịch INF3
14 Đầy đủ hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, mua sắm, giải trí INF4
15 Hệ thống nhà vệ sinh công cộng đầy đủ và sạch sẽ INF5
IV Nguồn nhân lực du lịch (Human resources for tourism) HUR
16 Quan điểm và chiến lược phát triển nguồn nhân lực cụ thể, rõ ràng HUR1
17 Chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực HUR2
18 Chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc HUR3
19 Chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch HUR4
20 Chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp du lịch HUR5
V Đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch (Diversity of tourism services) DIV
21 Chỗ ở đa dạng và đầy đủ tiện nghi DIV1
22 Nhiều hoạt động giải trí thú vị và phong phú DIV2
23 Nhiều tour, tuyến, điểm du lịch hấp dẫn DIV3
24 Ẩm thực, ăn uống, ẩm thực địa phương rất độc đáo và hấp dẫn DIV4
25 Phương tiện di chuyển phục vụ du khách đa dạng DIV5
VI Xúc tiến quản bá du lịch (Tourism promotion) PRO
26 Chiến lược khuyến khích và quản bá du lịch PRO1
27 Tận dụng tốt các cơ hội thị trường mới và truyền thống PRO2
28 Phát triển các chương trình và sự kiện PRO3
30 Quảng bá và khuyến khích du lịch địa phương và khu vực PRO4

VII Phát triển du lịch bền vững (Sustainable tourism development) STD

31
Du lịch góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị di sản, văn hóa, phong tục, tập 
quán của địa phương STD1
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32 Du lịch có tác động tích cực đến môi trường sống và không gây ra các vấn đề quá 
tải (giao thông, không gian sống...) cho cư dân sống trong một điểm nóng du lịch. STD2

33 Du lịch làm tăng lượng tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ địa phương STD3
34 Du lịch góp phần nâng cao cơ hội việc làm trong khu vực STD4
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